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LỜI NÓI ĐẦU 
Đề đồng góp uào sự nghiệp công nghiệp hóa nước nhà ` 
trong giai doan mở rộng thị trường lấy vige khai thác những 
nguyên liệu sẵn có trong nước, chúng tôi biên soạn cuốn 
“Những cây tinh dầu. Việt Nam, khai thác, chế biến, ứng dụng". 
Trong dời sống hăng ngày cũng như trong công nghiệp, 
tinh dầu giữ một vai trò quan trọng. Đây là một nhu cầu của 
xã hội cũng như của từng người nói riêng. Tinh dầu là hương 
liệu dùng trong ngành nước hoa, xà phòng, thực phẩm, dược 
phẩm và các ngành khác. Về mặt kinh tế, tinh đầu là mặt 
hàng xuất khẩu có giá trị. 


Cuốn. sách giới thiệu những ký thuật cơ bản vě trồng trọt 
(giống, xử lý giống, thời vu), khai thác tị nhiên, kỹ thuớt chiết 
xuất tinh dầu từ cây cỏ, phân tích đánh giá chất lượng tỉnh 
đầu, phút hiện giủ mạo, giới thiệu những cây tỉnh dầu chính 
kèm theo danh mục những cây tinh dầu khác. 

`. Cuốn sách là một tài liệu khoa bọc đồng thời mang ruhiều 
ý nghĩa thục tế. Các nhà sản xuốt có thể khai thúc và rút ra 
dược nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt, chế biến, kiểm 
nghiệm, ứng dụng thục tế. Các nhà khoa học có thể khai thác 
được nhiều thông tin bổ ích trong công tác nghiên cúu khoa 
học của mình. | 

Trong linh vuc có liên quan, các thầy, cô giáo, sinh viên 
các trường dai học có "thể coi đây là cuốn tài liệu tham khảo: 
càn thiết trong công tác giảng dạy và học tập. 

Trong khi biên soạn, khó tránh dược các sai sót, chúng 
tôi mong nhận được sự góp ý của bạn đọc. 


Các tác giả 





PHẦN THỨ NHẤT 


Một số kỹ thuật cơ bản: 
ứng dụng trong nghiên edu 
và sản xuất tính đầu. 


Chung I 


NHỮNG VẤN ĐỀ CAN QUAN ¡ TÂM TRONG TRÔNG TRỌT 
KHAI THÁC VÀ THU HÁI CÂY TINH DẦU 6 


A. Xác định thời vụ trồng 


và thu hoạch của cây tinh dầu 
Trong một vùng khí hậu nhất định, đối với bất cứ loại 
` cây trồng nào cüng có một khoảng thời điểm gieo trồng và 
thu hái cho hiệu suất thu hoạch cao nhất, đó là thời vụ tối 
ưu của cây trồng. P "¬ 
Đối với cây tỉnh dầu, ở điều kiện khí hậu nước ta có thể 
trồng ở nhiều thời kỳ khác nhau để cây có thể sống, nhưng 
xác định thời điểm trồng để đến khi thu hoạch cho năng suất 
và chất lượng tỉnh dầu cao nhất thì ở mỗi vùng khí hậu chỉ 
có một khoảng thời gian nhất định để trồng và để thu hoạch. 


Việc xác định đúng thời vụ trồng để có thu hoạch tốt là 
một công tác nghiên cứu quan trọng ddu tiên phải quan tâm 


` 


trước khi triển khai sản xuất.: - 





L Nguyễn tắc chung 
Cây tỉnh dầu cüng như tất cả các loại cây trồng khác : 


_ đời sống của cây từ lúc bất đầu trồng đến khi chết đi E 
trải qua các giai đoạn ` 


—mọc mầm ; 
-sink trưởng ; _ " P | T 
Kë phát t triển ; s- 

- suy thodi. 

Đối với loại cây lưu niên thuộc mộc như quế, hồi, `. 
não : quá trình này rất dài có khi đến hàng trăm năm. 

Đối với những loại cây thu hoạch hàng năm : như bạc 
hà;:hương nhu, tràm gió, húng Wie. så, v.v. : thủ quá trình này 
có chu kỳ từ 3-đến'6 tháng. -- ef: 


Về phương diện sản lượng mà nói, ta có thể biểm diễn 
như sau : 


És à Sả1lương 
t A - iF 


P məx H məx 





Saas 0 dr — T1 Der giản 
Ré “ / Hình 1. 


' Đường cong biển, diễn sản lượng có một thời điểm xi Ở 
đó sản lượng cây đạt cực đại Pmax (h.1). 
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Về phương điện tỷ lệ tính dầu trong cây ta cũng có thể 
theo đối và biểu diễn hàm lượng tinh dầu theo thời gian và 
thu được một thời điểm x2 ở đó hiệu suất tỉnh dầu trong cây 
cao nhất. Hmax (h. i). 

Ömői vùng khí hậu,. tùy theo việc lựa chọn thời điểm 
trồng cho điểm gốc O mà có thể xây ra ba trường hgp. 

Trường hợp thú nhất ` | on 

Khi sản lượng cây đạt Pmax thì hiệu suất tỉnh dầu lúc đó 
Hı < Has (h.9). ¬ 





Hình 3. 


Người ta nói : thời vụ trồng được chọn đã cho sản. lượng 
cây xanh cực đại đến trước hiệu suất tỉnh dầu cực đại, "chênh 
lệch khoảng thời gian Ax = = x2- -ZI. 

Ax càng lớn bao nhiệu. chì sản lượng tinh dầu canh tác 
thu được càng Ít bấy nhiêu. 

“Trường hợp này thường xảy ra Hai với những cây trồng 
sớm hơn thời vụ đúng của nó. l , 

Trường hợp thứ hai KEN e? 

: — Cây:cơ hiệu suất tỉnh dầu cực đại ngay khi chưa đủ thời 
gian phát triển về khối lượng và sau đó bước ngay sang giai 
đoạn tàn lyi (h.3). | 





WE? 
br 


un : Đơ là trường hợp : 
— ##Ổng muộn, cây rất | 
df nhỏ, chưa phát triển nay 
, đủ khối lượng đã ra te, F 
, hoa rồi tàn lyi. Thời gE + , 


` eu trồng cảng muộn 
bao nhiêu thì sản 
deng thu hoạch càng ` 2 di cv 
thấp bấy nhiêu. B: Hình 3 

Trường hợp thứ ba 


Cây có sản lượng . 
cực đại Pmax và hiệu suất 
tỉnh dầu cực đại max | 
- gån trùng nhau (h.4) 

. Hghía là khoảng Ar rất 
nhỏ. ` | 

Đây là cây trồng 0 #3; 
đúng thời vụ, sản lượng Hình A 

tỉnh dầu khi thu hoạch cao nhất, i 
_ Nhiệm vụ của người nghiên cứu là đối với mỗi Toai cây 








tinh đầu, ở mỗi vùng khí hậu, phải nghiên cứu khảo sát sao ` 


cho xác định được thời điểm gieo trồng O để cớ Pmax và Hmn 
. khi thu hoạch phải gần trùng nhau. 
IL Phương pháp xác dinh | 
, dE ` . 
Khi tiến hành xác định thời vụ của một loại cây tỉnh 
dầu, cần qua các bước sau đây , 
de 1) Thu thập tư liệu về : đặc tính sinh học của loại cây 


_ định trồng ở vùng nguyên sản, diéu kiện .khí hậu của vag. 


nguyên sản, 


e 








2) Thu thập tư liệu về : khí hậu, đặc điểm đất đai của 
vùng định trồng so sánh xem có tương đối phù hợp với đặc 
tính sinh học của loại cây được trồng hay không ¿ ? 


- 8) Bố trí thí nghiệm : 


+ a) Với cây thu hoạch ngắn ngày như be hà, húng quế, 
sả, hương nhu v.v. 


Về nguyên, tắc cần trồng cho đủ 12 tháng của năm thí 
nghiệm. Tuy nhiên sau khi so sánh giữa hai vùng khí hậu, 
đặc điểm của loại cây sẽ mang trồng và những cây cùng chủng 
loại, cùng họ đã mọc ở vùng thí nghiệm thỉ có thể giới hạn 
ở một số tháng trọng tâm và theo một quy trỉnh bón tưới 
chăm sóc cố ðịnh. Sau: đỏ pp bång sau đây cho mỗi tháng 
trồng. “ 


Ngày trồng : " 9 







Tích số 
Px 


._ Ngày 
khảg sát 


„a 


- b Với cây lưu niên và tái sinh : 

Với cây Ma niên như : long não, bạch đàn... ; cây tái 
sinh như : tràm gió, hương nhụ ... ; cố thể thực hiện thí 
nghiệm bằng cách : chặt các cành như ở long não, chặt sát ` 
gốc như ở tràm giớ;-hoặc chặt các cành nhỏ, để cành chính 
như hương nhu : coi ngày chặt là ngày đầu tiên, sau dó định 
kỳ lấy cành lá âu sinh ở nơi chặt để khảo sát và lập bảng 
như trên. - _ ˆ- ` ZE? 





4) Öãnh giá kết quả, nhận xét : 

Thường các thí nghiệm ở phần ba phải được nhắc lại Ít 
nhất trong 3 năm và trong 3 năm đó sự sai khác về điều kiện 
khí hậu và thời tiết của từng năm với bình quân nhiều năm 
của vùng canh tác không được quá lớn. Sau đó làm các biểu 
đồ sau : j 

a) Biểu đồ theo dëi về khối lượng cây xanh và hiệu suất 
tỉnh dầu trong cây theo thời gian của từng tháng trồng thí 
nghiệm. Như vậy sẽ có 12 biểu đổ của một năm thí nghiệm. 


Ỏ mỗi biểu đồ cần theo dõi và xác định các mức cực đại 
của P (khối lượng cây xanh), của H (hiệu suất tính dầu) và 
thời kỳ cực đại của tích số P x H. 


b Biéu đồ về sự biến đổi của hiệu suất tinh dầu ở thời 
kỳ cây ra hoa (nếu có) hoặc cây trưởng thành (khi P cực đại) 
qua. các tháng trong năm. 


| Thường ở các vùng khí hậu có tháng mùa rõ rệt như ở 
- miền Bắc nước ta, thì có sự thay đổi rõ rệt về hiệu suất tỉnh 
dầu qua các tháng trong năm, và đa số các cây tính dầu đều 
có một hiệu suất cực đại vào mùa nóng (tháng 6, 7, 8 dương 
lich) và cực tiểu vào mùa rét (tháng 12, 1, 2 dương lịch). 


Trên cơ sử các tư liệu này chúng ta có thể xác định được 
thời vụ trổng, thời vụ thu hoạch của một loại cây tỉnh dầu 
cho tích số P x H khi thu hoạch là cực đại. | 


Ứng dụng phương thức này năm,1985, Xí BECH tỉnh 
dầu, tràm Long An và cộng sự đã Um ra thời vụ tái sinh cây 
tràm gió cho-tích eg P x H khi thu hoạch cao nhất và cũng 
—— th ra thời vụ tái sinh để đến khi thu hoạch tỉnh dầu có hàm 

— lượng euealyptol tự nhiên đạt 83%. 
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Ill. Các ứng dụng cụ thể 


1. Xác định thời vụ trồng và thời vụ thu hoạch 
bạc hà ở vùng đồng bằng Bác bộ Việt Nam . 

Đối tượng nghiên cứu : cậy bạc hà BH974 và cây bạc hà 
X2 thuộc loại Lan arvensis l, đều cố nguồn gốc ở vùng 
cao lạnh. 

1.1. Chủng bạc hà BH974. 

Được tuyển lựa từ gốc loài Mentha arvensis L. vär. 
hapiocdiwx Briq ở Bác ví tuyến 30. Đây là một chủng quý cho 
hiệu suất tính dầu đạt. từ 0,6 đến 0,8%, hàm n lượng mentol 
dit 87%. 

" Tai vùng nguyên sản, lượng mưa bÌnh hiền 1000 - 2000 
mm/năm, vài cao. frei mati bién 100 m, nhiệt. dô- thang 1 thãp 


sé a nl e 


đầu từ, tháng 3724 dương, Ích, người ta bạ giống vào tháng 3 và 
thu hoạch vào tháng 7; Zeie I, vi hang 10, 11 cát lứa 2. 
Lä Chẳng bạo hr X? _ 
Là chủng bạc : là bong doi. của Việt Nam mọc hoang ở 

Sop La (Báo v‡tuyến 22,5). : Lượng. mưa bình quân bàng năm 
là 1790 „mm, độ RRO với pät. bién, BM ~ 1000 m, chủng 
này mọc khoẻ, có đầm. ër to „cao, CÓ súc chju đựng và chống 
bệnh. tật: tốt, cho. hiệu suất tính dầu từ 0,3 đến 0,5%, hàm 
lượng mentol “thấp Bp - ` A nhưng hàm lugng pulegon cao 
40%. "Một năm Go hai lứa cát vào tháng 7, 8 và tháng 11 
đương lịch. 

` Các đối tức JRE được : di thực. Lé trồng nghiên cứu ở vùng 
khí hậu đồng bàng Bác bộ nhằm xác định thời vụ trồng, thời 
vụ thủthoạch, năng suất cấy eeh hiệu suất tinh dầu và sau 
cùng là sản. lượng tỉnh đầu tuên một đơn vị diện tích canh 
tác theo quy trinh canh te mhất định nhằm phục vụ cho việc 
phát triển đại trà sau Ss 
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Sau đây là bằng so sánh các đặc điểm khí hậu của xàng 
yên sản các đối tượng nghiên cứu và vùng đồng bằng Bác 










DE? Tà Zu 
e aap ENE Eii trang 
Bắc bô Sản của BH974Í sản của Xå . 
Tháng 1 lạnh nhất 
binh quán, °C : 3 86 
Tháng 7 nóng nhất | 
binh quân, °C 27 E: 
Lướng mưa bình quân, 
mm/năm. 1790 
ĐỘ cao so vớ mặt 
biểu om +. 800 - 1000 
VI tuyến _ Bác 225 
Thờ kỳ mưa xuân Tháng 2 Tháng 3 - 4 | Tháng 3 - 4 


_— Qua so sánh điều kiện khí hậu, thời vụ trồng ở vùng 
nguyên sản của các đối tượng nghiên cứu với điều kiện khí 
hậu vùng đồng bằng Bác bộ, ta có thể rút ra những nhận xét 
sau, hướng dën cho việc bố trí thí nghiệm : 

- Nhiệt độ vùng đồng bằng Bác bộ : thích hợp cho việc. 
trồng bạc hà. Tuy nhiên nhiệt độ của tháng nóng nhất có tác 
đụlg hạn chế khả năng sinh trưởng của cây bạc hà (nhiệt độ 
sống tối ưu của bạc hà theo các tài liệu là từ 18 đến 25°C, 
có thể mọc mầm ở 3°C; nẩy chổi ở 8°C, ở trên 30°C cây sẽ 
rút ngắn thời gian phát triển, hạn chế sinh trưởng. Do đó cần 
trồng sao cho cây bạc hà được hưởng một thời gian dài ở nhiệt 
độ tối ưu. ¬ 


~Ö Bác bộ, mùa xuân đến sớm với nhiệt độ ấm là điều 
kiện thuận lợi cho việc đặt giống bạc hà sớm hơn vùng nguyên 


* sản, o thể tăng lứa cất trong nëm. 
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1.3. Kết quả nghiên cứu: 


Chúng tôi bố trí thí nghiệm khảo sát trong hai năm 1974 
- 1975 và sau đó kiểm tra trên thực tế sản xuất 1976 - 1983. 


1.3.1. Bảng kết quả trồng bạc hà X2 trong 12 tháng 
năm 1874: d 


Tổng 





Ngày - Tinh trạng cây tích Ndi trồng 
` trồng i khi ra hoa - fnit, |. . 
¬ . ec 
#174 | 22-5-74 | 139 |Cây khô, lá tụng nhèu | 2787 |Xã Cao Dương 
t2-2-74'! 16-74 | 23 |Cây tudi, lá to cao 2908: Mé Trì 
+15 m 
12-374 | 24-96-74 | 105 |Cây tudi, lá vừa, cao 
60-70 cm 2814 Thượng Cát 
28-3.74 | 02.24 Cây tưới lá vừa, cao 
5560 cm | 28w Cổ Nhuế 
28-474 | 2-8-74 | g7 |Cây tud, nhỏ, phân - | 2671 
: nhánh sớm,cao 35-40 cm Dương Hà 
55-74 | 27-974 | 94. fit- - | 2803 Vân Trường 
1-7-74 | B1074 | 90 nt: 2461 Më Trì 
15-8-74 | K-fL74 | 86 -nt- 2242 Mễ Trì 
0-9-74 | 4-75 - |Œây không ra hoa - Mễ Trì 
2-0-74 | 475 - {Cây không ra hoa - Mã Tri 
tfEt74 | : 4-75 - [Cây tàn ki không ra hoa| - 
16-12-74 | 15-75 | we |Cây tàn hi từ 20/4 ra 
hoa vào tháng 5/75 2902 Vân Trường 


Qua bố trí thí nghiệm với chủng bạc hà X2 cũng như với 
chủng bạc hà BH974 được kiểm tra sau nhiều năm sản xuất, ˆ 
trước tình hinh khí hậu phân mùa của vùng đồng bằng Bác 
bộ, cây bạc hà đã thể hiện một đặc trưng quan trọng có tính 
quy luật chỉ phối chiều hướng biến đổi của thời gian phát triển 
của cây, theo thời điểm đặt giống, mà ta có thể phát biểu 
như sau : 
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"Thời gian. phát triển của cây bạc hà trồng ở vùng đồng 
bằng Bác bộ sẽ giảm dần khi thời điểm trồng lùi dën từ mùa. 
rết sang mùa đóng”. NM 


O đây, thời gian phát triển được ấn định là số ngày kể 
từ khi đặt giống đến khi cây bắt đầu ra hoa và mùa rét được 
kể từ tháng 12, tháng 1 trong năm. 

Một nhận xét quan trọng nữa là ở vùng khí hậu đồng 
bàng Bác bộ, cây bạc hà trưởng thành không ra hoa quanh 
năm. Cây bạo hà không nở hoa từ tháng 12 đến tháng 4 hàng 
năm, thời gian này có thể ngắn hơn hoặc kéo dài hơn tùy 
theo thời tiết từng năm, như khí hậu miền Bắc năm 1987 
nhiệt độ trung bình của mùa rét năm này cao hơn bình quân 
nhiều năm từ 5 đến 8°C, do đó ngay cả đầu tháng 3 dương 
lịch cây bạc hà trưởng thành vẫn ra hoa. i 

Từ kết luận trên, chúng ta có thể dễ dàng rút ra một 
hệ quả quan trọng có ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng như sau : 
"Khi thời điểm trồng bạc hà lùi dần từ mùa rét qua mùa 

- nóng, thời gian phát triển của cây giảm dần dẫn đến sản lượng 
cây cũng giảm dần". 
| Nếu so sánh điều kiện khí hậu miền Bác với nhiệt độ tối 
ưu cho sự sinh trưởng của cây bạc hà là 18 - 25°C và tác 
dụng hạn chế sinh trưởng của nhiệt độ cao thì nhiệt độ binh 
quân ở vùng đồng bằng Bác bô từ tháng 5 đến tháng 9 đều 
lớn hơn 25°C; do đó làm cho cây không thể tăng nhiều khối 
lượng trong thời điểm này. 

Trong thực tế sản xuất, người ta nhận thấy độ lớn của 
cây bạc hà trưởng thành khác nhau rất xa theo mùa : những 
cây được trồng từ tháng l1 đến tháng 2 có tẩm vóc to cao 
từ 1 m đến 1,5 m trong khi các cây được trồng vào các tháng 
5, 6, 7 là những cây nhỏ, cao từ 35 - 50 cm, phân nhánh sớm. 

Như vậy muốn có sản lượng cây xanh cao, bạc hà phải 
. được trồng vào thời kỳ được hưởng nhiệt độ tối ưu dài (từ 
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tháng LL đến tháng 2 dương lịch). Tuy nhiên nếu chl có sån 
lượng cây xanh không chưa đủ, sản lượng tỉnh dầu trên một 
diện tích canh tác còn phụ thuộc vào hiệu suất tỉnh dầu khi 
thu hoạch. Kết quả khảo sát dưới đây về sự biến động của 
hiệu suất tỉnh dầu ở các cây trưởng thành qua các tháng trong 
năm ở đồng bằng Bác bộ sẽ cho ta tư liệu để kết éi chính 
xác về thời vụ trồng và thu boạch bạc hà. 
__, Khi tính hiệu guất tinh dầu, chúng tôi làm với cấy tươi 
có độ ẩm thay đổi từ 76 đến 82% và tiêu chuẩn cây là những 
cây đã ra hoa hoàn toàn (nếu ở thời kỳ ra hoa) hoặc những 
cây đã đạt dinh cao của giai đoạn sinh trưởng nhưng do điều 
kiện thời tiết không ra hoa, các lá gốc bất đầu vàng để chuyển 
sang giai đoạn tàn lụi. 

1.3.2. Bảng khảo sát sự biến động vẽ hiệu suất tỉnh dầu 
của chủng loại bạc hà X2 và bạc hà BH974 ở những cây trưởng 
thành thu hoạch qua các ga trong năm, tính theo Ge" 




















to cao không có hoa 
Cây to cao không có hoa 


II Cây to không có hoa 12 
IV Cây to không có hoa" 26 
V ”| Cây to có hoa 40 
2. W į Cây to ó hoa 44 
vi. Gây to có hoa 44 - 50 
VI Cây vừa có hoa 60 - B1 
IN Cây vùa có hóa 40 - 54 
X Cây nhỏ có hoa BA 
XI X2 không hoa, BH974 có 36 - 44 
hoa, cầy nhỏ 
XI Cây không hoa 27 - 32 


Qua các năm khảo sát và trong thực tế sản xuất, mặc 
dù hiệu suất sån lượng tỉnh dầu có thể thay đổi theo kinh 
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nghiệm canh tác nhưng chiều hướng biến động về hiệu suất 
tỉnh đầu trong cây vẫn không đổi, và từ bảng trên có thể rất 
rẻ kết luận có tính quy luật như sau : 

"Cầy bạc hà xứ lạnh mang về trồng ở vùng đồng bằng 
Bắc bộ có hiệu suất tinh dầu thay đổi qua các tháng trong 
näm, Kié suất này lớn nhất vào các tháng 6, 7, 8 và thấp 
nhất vào các tháng 12, 1, 2", 

Nếu xét theo mùa, ta có thể phát biểu : "Hiệu suất tỉnh. 
dầu trong cây bạc hà có cực đại vào mùa nóng và cực tiểu 
vào mùa lạnh". 

Như vậy : muốn có sản lượng tỉnh dầu cao, phải trồng sao 
- cho cây có khối lượng lớn và thu hoạch vào các tháng 6, 7, 8. 

1.3.3. Kết hợp hai kết quả trên để khảo sát thời vụ trồng 
của chủng loại bạc hà X2 : 

Vi cần thu hoạch vào các tháng 6, 7, 8 nên chúng tôi chỉ 
khảo sát trống bạc hà X2 ở hai vụ : vụ đông tháng 12 và vụ 
xuân tháng 2, 

„Sau đây là bảng theo dõi cây trồng vụ đông tháng 12 
của bạc hà X2. Trồng 15/2/1974 : 











Ngày thu 





thí nghiệm 25/3/1974 15/4/74 1/5/1974 
Các thông së tuổi cây tuổi cây tuð cây 
theo ngày thụ OO ngày t20 ngày _. 146 ngày 


Nhiệt tích lũy, °C 
GÒ nắng h 
Lượng mua, mm 
Sản kong toàn cây, kg/m? 
Sản lộng tiêu chuẩn Pre 

- Tỉnh trạng cây kg/m2. 

Tỷ lộ lá/thân, % 

Hiệu suất tinh dầu, %o 


Ghi chú : Pre là khối lượng cây thu tù phần còn lá, bỏ gốc. 


Lë 





Nếu biểu diễn bằng đồ thị ta có : 


Sân (ương 
cầu, kg/m? TU Ro tinh dâu 


f 
! 
l 
1 
d 
] 
d 
Ì 
s d 
| 
| 
l 
f 





108 !20 Hệ ;Hiợi gien iha cầu 
- __ (Agay ) 
2y (3 d 


Hình 5. 


Qua bảng và đồ thị (h.5), ta thấy ở cây bạc hà X2 trồng 
vụ đông ngày lỗ tháng 12, cực đại của sản lượng cây xanh 
Pmax đến sớm hơn 26 ngày của cực đại về hiệu suất Haxen, rơi 
_ vào trường hợp thứ nhất ở phần nguyên tác chung. Nghĩa là, 
nếu thu hoạch ở lúc Pmay thỉ hiệu suất tỉnh dẩu còn thấp, ta 
có ` Pmax X H = 1,2 x 1,4 = 1,68. Nếu đợi đến khi hiệu suất 
tinh dầu cao thì cây đã tàn lyi, ta có Pic x Hma = 18 x44 - 

= 0,79. Ta có thể kết luận : _ 


_ Việc chọn vụ đông để trồng bạc hà ở vùng đồng bằng 
Bắc bộ để sån xuất tỉnh đầu là sai thời vụ, cho thu boạch 
thấp. 
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Bảng theo đối cây trồng vụ xuân tháng 2 của bạo hà X2 : 
ngày trồng 12-2~1975 







67-75 
63 ngày 






12-4-8975 
tuổi cây 
60 ngày 





_ 156-75 3-7-75 
123 ngày | W ngày 








thông số 


. Nhật tích lũy, °C 
Giò nắng hưởng, h 
Lượng mưa hưởng, mm 
Sản kiớng cây, kg/m? 
Sản kướng tiêu chuẩn 
Pe kg/m? 

Tĩnh trạng cây 
















Tỷ lệ H/thân, % 
Hiệu suất th dàu, Ge 








câu, kaim] Ze äist đấu 

| 

3 1 
| Prmax 
o 2,5 

D 

e | 3,8 
| 
} 

: | 
i 

ol 
| 60 123 14i 153 
U 60 10 146 ` 200 ` ƒtơgiz!tngáv) 
o ` l4 15% Aë Wo 
A 

Hình 6. 
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Qua đồ thị (h.6) ta thấy cực đại của hiệu suất tỉnh dầu 
trong cây Hmax đến trước cực đại của sản lượng Pmax là 12 
ngày. _ , 
1.4. Kết luận vè thời vy trồng 


1 ~ Bạc hà trồng vụ đông có hai cực đại Pmax và Hmay 
chênh nhau 26 ngày, cho sản lượng tỉnh dầu thấp, chỉ nên 
dùng để trồng nhân giống hoặc thu thêm vụ nếu thừa đất. 

2 - Cây bạc hà trồng vụ xuân 12/2 có hiệu suất tỉnh đầu 
cực đại Hmax đến sớm hơn sản lượng cây xanh cực đại Pmax 
12 ngày, do đó để diéu chỉnh cho hai cực đại này gần nhau 
hơn nên trồng vào đầu tháng 2 là hợp lý. 

Như vậy : "Thời vụ trồng bạc hà ở vùng đồng bằng Bác 
bộ cho sản lượng tỉnh dầu cao nhất là cuối tháng 1 đầu tháng 
2 dương lịch". 

3 - Những chủng bạc hà có khác nhau về di truyền cho 
nên, tuy nói chung thời vụ trồng sản xuất bạc hà ở đồng bằng 
Bác bộ là đầu xuân, nhưng khi khảo sát cụ thể cho từng chủng 
loại cũng có khác nhau; 

_— Bạc hà X2, BH974, BH976 : vụ trồng là đầu tháng 2, 
bạc hà BH Đài Loan, bạc hà BH/701 là tháng 3. | 

4 - Thời vụ đối với một số cây tỉnh dầu khác ở phía 
Bắc : : | | 

Sà hoa hồng : gieo hạt tháng 4 dương lịch. 

Cây dầu giun : gieo hạt tháng 2 và tháng 6 dương lịch, 
trước khi gieo phải xử lý hạt bằng cách xuân hóa trong tủ 
lạnh 102/24 h. 


` ` Cây hương nhu : gieo hạt tháng 11, trồng cây con tháng 9. 
Cây húng quế " gieo hạt tháng 11, trồng cây con tháng 2. 









"e A 
L ` "- 
A 


Hị — A Thời vụ trồn g và thu hoạch hương nhu trắng. _ 


- ` Cây hương nhu trắng Ocimum gratissimum L. đã được 
trồng sản xuất ở miền Bắc từ lâu đời. Trong 10 năm, từ 1960 
đến 1970 nước ta đã sản xuất để sử dụng vä xuất khẩu được 
bình quân 10 - 30 t tỉnh dầu/năm. Từ năm 1981 đến năm 
1885 tổng sản lượng tinh dầu hương nhu trắng sản xuất. được | 
là 100 t, chủ yếu tại các địa phương : Hải Hưng, Thái Bình, 
Nam Hà, Hà Tây, Hà Nội, Vĩnh Phú, Lai Châu.... 

Việc nghiên cứu cây hương nhu trắng trong đề tài cấp 
nhà nước 64C, mã số 83-64-098, đã được nghiệm thu năm 
1985 cho những kết luận chủ yếu sau đây về vấn đề thời vụ 
trồng, thu hoạch: 


1. Thời vụ trồng hương nhu đi từ cây con và giâm cành 
ở đồng bàng Bác bộ là tháng 2 và tháng 3. Trồng sớm hơn 
hoặc muộn hơn đều cho năng suất cây xanh thấp. 


2. Thời vụ trồng cây hương nhu trắng con ở ngoại vi 
thành phố Hồ Chí Minh vào mùa khô là tốt nhất, nhưng khó 
có thể triển khai lớn vì phải tưới trên diện tích lớn. Chúng 
tôi nghiên cứu trồng vào mùa mưa để giảm công tưới và thấy 
là : các cây cón trồng vào tháng 5, 6, 7 cho tỷ lệ sống từ 93 
đến 96% trong khi trồng vào các tháng 8, 9, 10 chỉ đạt khoảng 


3. Thời vụ thu hái : cây hương nhu trắng là cây sống 
nhiều năm, trồng một lần có thể thu hoạch nhiều năm sau. 
Cộng trình nghiên cứu của đề tài 83 ~ 64 — 089 cho thấy cây 
hương nhu trắng cho năng suất cây xanh cao nhất trong những 


. nām thứ hai và thứ ba sau đó giảm dần. Trong một năm cây . 





hương nhu trắng ở miền Bác cho ba lứa thu hoạch chính : 
lứa 1 vào tháng 5, lứa 2 vào tháng 8, lứa 3 vào tháng 10. 


Sản lượng lá và hiệu suất tịnh dầu cao nhất khi cây ra 
nụ ở cành cấp 2 'và cấp 3. Khi cây nở hoa và tạo hạt, sản 
lượng lá và hiệu suất tinh dầu bát đầu giảm di. 

Do dó cây hương nhu tráng khi thu hái để cất tỉnh dầu 
cần thu vào thời kỳ cây ra nụ đều và bát đầu nở hoa. 


Một điều cần chú ý theo công trinh nghiên cứu của tác 
giả Trần Văn Bính và cộng sự là khác với bạc hà, cây hương 
- nhu trắng sau khi cắt dù bảo quản bằng cách nào, hàm lượng 
tỉnh dầu cũng giảm dần. Nguyên nhân làm giảm tỉnh dầu là 
do một men có khả năng phân hủy tinh dầu vẫn ZER tục hoạt 
động sau khi thu hái. - 


Tốt nhất là khi thu hoạch cẩn cất lấy tỉnh dâu ngay, 
không nên để quá 12 h. 


4. Thời vụ thu giống : : thu hạt giống tốt nhất là vào tháng 
9, 10 dương lịch, chọn các hạt đã chin già màu nâu đen. Hạt 
này nếu đem nhân giống ngay vào tháng 11 tỷ lệ nây mầm 
sẽ rất cao, trên 90%. Nếu cần dự trữ thi sau khi phơi kỹ (3 
- 4 nắng) đạt độ ẩm 10 - 12% để trong lọ sành đậy lá chuối 
ở nhiệt độ tự nhiên như nông dân phia Bác thường làm. Những 
hạt này qua mùa rét, tỷ lệ nảy mầm giảm đi rõ rệt, cần xử 
lý nhiệt trước khi mang gieo. 

Bào quản hạt giống hương nhu trắng tốt nhất ở 27 - 
30°C trong tủ ấm, có độ ẩm ổn định. Tuyệt đối không bảo 
quản hạt hương nhu trắng ở nhiệt độ thấp, tỷ lệ nảy mầm sẽ 
giảm di rõ tệt. 
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RB "Giống cây tinh dầu. Bảo vệ, bảo quản và xử 


lý giống 

Trong trồng trọt cây tỉnh dầu, vấn đề giống rất quan 
trọng, nó đảm bảo cho. việc tái sinh őn định năng suất. Việc 
nghiên cứu lai giống, tuyển chọn, tạo giống mới cho năng suất 
cao là công tác chuyên sâu của các cơ quan chuyện trách ; ở: 
đây chúng tôi đề cập đến việc lựa chọn, bảo vệ chất lượng 
giống đã có nhằm chống thoái hóa giúp cho người sản xuất 
biết cách giữ gìn và nâng cao chất lượng giống vốn có của 
mình, đâm bảo có năng suất thu hoạch ổn định. l 

Trong canh tác cây tỉnh dầu, thường có hai phương thức 
nhân giống chính : : nhân giống vô tịnh và nhân giống hữu 
l tính. Ô mỗi loại cây, mỗi phương thức nhân giống, muốn đảm 
bảo năng suất, phải thực hiện nghiêm ngặt các điều kiện như : 
tiêu chuẩn giống, cách xử lý giống trước khi trồng, thời vụ 
làm giống, đất đai và chăm sóc cây giống v.v. 


L Tiêu chuẩn nguồn giống 


Các giống cây tỉnh đầu dùng trong công nghệ là những 
giống đã được tuyển chọn từ chọn lọc tự nhiên hay qua lai 
tạo giống mới hoặc do kỹ thuật tác động trên gen ... Khi đã 
được đưa vào công nghệ, các giống này đều có kèm theo các 
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong những điều kiện quy định vé 
bảo vệ giữ giống, tiêu chuẩn giống và điều kiện canh tác nhân 
Song, 

Để đảm bảo được tiêu chuẩn về giống, cần nghiêm chỉnh 
thực hiện điều kiện giữ giống để tái sinh vì giữ giống cho sản 





xuất là để đảm bảo ee Nhìn 
chung các điều kiện giữ giống là : 

1. Lựa chọn giống 

"Giống có thể lựa chọn trong sản xuất đại trà hoặc từ 
khâu chuyên sản xuất giống riêng biệt. Giống được lựa chọn 


phải từ những cây t to, khoẻ, NI bệnh và chọn vào đúng 
thời vụ. 


Thí dụ : hạt giếng hương nhu, húng quế, så hoa hồng 
phải là những hạt chắc, chín già, ở miền Bắc Việt nam, thu 
hoạch vào cuối mùa thu. Hạt hương nhu, dầu giun, húng quế 

_ cho vào dung địch nước muối 10% tỷ lệ chỉm phải trên 90%. 


Thân ngầm của bạc hà phải được chọn từ những cây to, 
khoẻ, không bệnh sau khi thu hoạch lứa cuối cùng trong năm 
(thường vào tháng 10 dương lịch ở miền Bác). Đó là những 
thân ngầm trắng, to, có đường kính tối thiểu là 4mm, và cắt 
thành từng đoạn 12 - lũ cm. 


2. Bảo quản giống 

Các giống thu hoạch xong, tốt nhất là mang chống ngay 
để nhân giống. Trong điều kiện phải bảo quản thì mỗi. loại 
giống có một nhu cầu bảo quận riêng biệt mới giữ được tỷ lệ 
nảy mầm cao. 

Hạt giống hương nhu trắng nếu bảo quản ở điều kiện 
lạnh : tỷ lệ nảy mầm thấp do vậy cần bảo quản ở 20 - 30°C 
. trong điều kiện độ ấm tuyệt đối dưới DS, Trong khi đó hạt 
giống dầu giun lại cẩn bảo quản ở điều kiện lạnh, ẩm hơn. 

Thân ngẩm bạc hà sau khi thu hoạch giống có thể bảo 
quản được từ 15 đến 30 ngày nếu được rải mỏng ở chỗ râm, 
tưới ẩm thường xuyên và càng,mát càng tốt. 
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tổng để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao. Ngoài việc lựa chọn - 
iống đã nêu ở phần trên, các giống trước khi trồng cần phải : 
,“° L Xử lý nhiệt , ? 
` Dei với một số giống cần phải xử lý nhiệt bằng nhá + vỡ ` 
trạng thái ngủ của hạt giống thì tỷ lệ nảy mầm mới cao. 
__ 1,1. Hạt giống hương nhu trắng, theo kết quả nghiên cứu 


` của tác giả Đoàn Định Chính và cộng sự thì xử lý hạt hương 


nýu tráng ở 60°C/2h cho tốc độ và tỷ lệ này mầm cao nhất. 
1.2. Hạt giống dầu giun thì ngược lại, theo kết quả nghiên ~- 


_ c#u của tác giả Đố Chung Võ, thì phải xử lý qua giai đoạn 


xuân hóa để lạnh 10°C/24h rồi mang trồng thì tỷ lệ mọc fen 
95%, trong khi nếu mang trồng thẳng thì tỷ lệ này mầm không 
quá 5%. 

2. Làm ẩm và xử lý hóa chất 

Nơi chung các loại hạt giống và thân ngẩm mang trồng 
đều cần phải làm ẩm bằng cách ngâm hoặc ù nước một. thời 
gian trước khi mang trồng. 


, Thời gian ủ ẩm thay đổi tùy theo từng loại và thường 
kết hợp luôn với xử lý hóa chất. 


2.1. Đối với hạt hương nhu trắng, húng quế và dầu giun, ` 
sau khi xử lý nhiệt có thể ngâm nước 2 - 4 h có pha thêm 
1 thuốc diệt sâu bọ, rối mang gieo. 

_" Cũng có nơi ngâm hạt giống 2 — 4 h, sau đó trộn với cát, 
giữ độ ẩm và để ở nhiệt độ 20 - 25°C cho đến khi các hạt 
giống nứt nanh rồi trộn với tro bếp mang rải trên luống, cách 
làm này cơ lợi là đỡ phải quản lý giống gieo ở ruộng từ khi 
trồng đến khi nứt nanh (4 - 7 ngày). | 
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2.2. Đối với việc nhân giống bằng cành và thân ngầm 
thì người ta ngâm giống vào dung dịch nước phân chuồng pha 
loãng đã hoai 1 - 2 h, sau đó mang trồng trên luống. 


Il. Điểu kiện thời vụ trồng 


Thời vụ ảnh hưởng quyết định đến năng suất thu hoạch. 
Có hai loại thời vụ : thời vụ trồng nhân giống và thời vụ trồng 
sản xuất. Ô đây chúng tôi chỉ đề cập đến thời vụ trồng nhân 
giống, s i 
._: Trồng nhân giống nhàm mục đích cung cấp cây giống 
cho đúng thời vụ trồng sản xuất. Tùy từng vùng, thời vụ trồng 
sân xuất có thay đổi vå do đó thời vụ trồng nhân giống cũng 
phải thay đổi. 

_ Ò miền Bắc, đa số cây tinh dầu cớ thời vụ trồng sản 
xuất chính vào mùa xuân (từ tháng 2 đến tháng 4 dương lịch), 
dọ đơ thời vụ nhân giống thường phải thực hiện vào cuối thu 
đầu đông. | 

ˆ Cần lưu ý là nhiệt độ lạnh của mùa đông làm cho hạt 
chậm nảy mẩm, nếu trồng bằng cành hoặc thân ngầm cũng 
chậm phát triển. Cho nên người ta thường tranh thủ gieo trồng 
vào những ngày còn ấm của cuối thu đầu đông. 

1. Đối với hương như trắng, húng quế, dàu giun 

Gieo hạt ra luống vào hạ tuần tháng 11 dương lịch (ở 
phía Bác). | 

1 kg hạt hương nhu gieo trên 360 m? cho khoảng 
250 000 ~ 300 000:éây giống. 

1 kg hạt húng quế cho 200: 000 - 250 000 cây con. 

1 kg hạt dầu giun cho 350 000 - 40G 000 cây con. 

"9, Với thân ngầm bạc hà 
1 sào 360 m? cần 15 -20 kg giống trồng vào tháng 11 : 
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| — Trên đất cát xốp, tháng 2 thu hoạch có thể cho 800 - 
490 kg giống. 

- Trên đất thịt, kém mùn cho năng suất SES thấp hơp. 

' nhiều : 100 -200 ke giống. 


IV. Chuẩn bị đất gieo trồng và cách chăm sóc cây giống 


1. Đất: 


Nói chung đất để làm giống phải là đất thật tốt vì yêu l 
cầu a diện tích không lớn như khi sản xuất đại trà. 

: Chọn loại đất thịt pha cát có nhiều mùn,có vị trí dễ tưới 
tiêu, được bón lót với 1509: kỹ phân chuồng/ha. Cày bừa kỹ, 
bỏ cỏ dại, lên luống có chiều ngang từ L dën 1,2 m, cao 30 cm, 
luống cách luống 30 em. 

2. Chuẩn bị giống 

_ 9.1. Nếu là loại cây nhân giống bằng hạt thì trước khi 
mang gieo cần xử lý nhiệt : hương nhu, húng quế để tủ ấm 
60°C/2h (hoặc ở nông thôn ; phơi nắng từ 10 h sáng đến 14h, 
sau đó cho vào túi polyetylen ù kín đến sáng hôm sau. Hạt 
dầu gien để vào tủ lạnh 10°C/24h. 

Sau khi xử lý nhiệt, phải qua giai đoạn ngâm nước, hạt 
husz nhu, húng quế : ngâm nước 3 sôi 2 lạnh, hạt dầu giun 
ngâm với:nước ở nhiệt độ bình thường, thời gian ngâm là 
2~:4h. 

Sau đó, có thể trộn với tro bếp cho tơi hạt mang gieo 
trên luống hoặc trộn với cát và giữ độ ẩm, để ủ trong nhà 
cho đến khi hạt bát đầu nứt nanh mới trộn với đất, bột, cát 
cho khô rồi mang gieo trên luống. 

2.2. Nếu trồng bằng cảnh (như hương nhu) hoặc thân 
ngầm (như bạc hà) thì phải cát giống theo tiêu chuẩn : cành 
hương nhu là những cành bánh tẻ (mang ngọn) dài chừng 20 
- 25 cm. 
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Thân ngầm bạc hà : cố đường kính trên 4 mm, cắt thành 
từng đoạn Lỗ cm. 


Các giống chuẩn bị được ngâm vào dung dịch nước phân 
chuồng loãng trong I-2h. CH đó mang trồng trên luống 
đã chuẩn bị. 


3. Gieo trồng và chăm sóc cây ý giống 

3.1. Gieo trồng bằng hạt 

Hạt đã xử lý trộn với cát, bột đất khô, dem gieo tãi đều 
trên mặt luống với mật độ 1 kg giống/360 m’. Sau khi gieo 
xong, phủ trên mặt luống một lớp rom, rą mông dë båo vê 
hạt và giữ độ ẩm của luống, sau dó tưới bằng thùng tưới cho 
ướt đều mặt luống. 

3.2. Trồng bàng cành và hom giống 

Trồng trên các rãnh với mật độ rãnh x rãnh : 40 x 40 
cm, sâu 15 cm, Nếu là cành thì để hở một ít ngọn trên mặt 
luống. Nếu là hom thân ngầm thì đặt doc theo rãnh, phủ đất 
lấp hoàn toàn. Sau đó tưới đấm trên mặt luống. 

3.3. Chăm sóc sau khi gieo trồng - 

Tất cả các luống gieo từ hạt hoặc trồng từ cành, thân 
ngầm đều phải đảm bảo tưới ẩm liên tục hàng ngày cho đến 
khi cây con được 4 — 6 lá thì có thể tưới cách nhật hoặc tưới 
thấm qua rãnh. Lúc này cẩn làm cỏ và bón tưới đợt I với tiêu 
chuấn 5 ke đạm pha loãng trong 100 l nước tưới cho 1 sào 
360 ml. Đối với hương: nhu, bung quế giống thì thời gian từ 
khi gieo hạt đến khi cây con có độ cao 20 - 25 cm để có thể 
mang trồng. Đối với bạc hà, khi cây cao độ 25 cm thì vít nằm 
trên mặt luống rồi lấy: đất ở rãnh lấp lên, chỉ để ló ngọn ra. 
Trong quá trình làm giống luôn luôn đảm bảo độ ẩm, lấy đất 
tãnh lấp sao cho lúc nào phần trên mặt đất cao không quá 
2ð cm, buộc cây phải phát triển phần dưới mặt đất, do đó 


năng suất giống sẽ cao. O hợp tác xã Bình Minh, Hải Hưng 
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gài kèm theo phân lân kali cho cân đối. l 
e Vấn đề thu hoạch liên quan đến chất lượng 


và sản lượng tinh dầu 

Như đã trình bày ở phần A. mỗi loại cây tỉnh dầu đều 
có một thời gian thu hoạch thích hợp để sản lượng và chất 
lượng tỉnh dầu cao nhất. Như với bạc hà : thu hoạch ở thởi 
- kỳ cây ra hoa, tỉnh dầu cố hàm lượng mentol cao, lượng tỉnh 
dầu đạt tới 8 — De 

Cây hương nhu cũng được thu hoạch lúc ra hoa. 

Tuy nhiên, nếu lấy tích số giữa M ke tỉnh đầu thu được 
nhân với P kg hoạt chất chính trong tinh dầu thì những quan 
điểm về kỹ thuật trồng trọt và thời vụ hái trước đây cần phải 
xem. xét lại một cách nghiêm túc về mật kinh tế. 

Chúng tôi đã khảo sát ở Bến Tre và sau đó ở Châu Giang 
Hài Hưng, đối với chủng loại bạc hà Đài Loan. 

Nếu theo đúng kỹ thuật cổ điển đã hướng dẫn (nghĩa là 
thụ hoạch ở thời kỳ sao cho 2 đỉnh Pmax (sản lượng cây cực 
đại) và Hmax (hiệu suất tinh đầu cực đại) ở gần nhau thì sản 
lượng tỉnh dầu có hàm lượng mentol từ 60 đến 65% trên một 
đơn vị diện tích khoảng chừng 100 — 120 kg/ha/năm. Năng 
suất này tương ứng với các nước trồng sản xuất bạc hà trên 
thế giới. 

Do điều kiện đặc thù của địa gege ruộng trồng bạc: 
hà ở Bến Tre luôn được phù sa bồi đắp, do đó thay vì trồng 
và thu hoạch:-theo hướng dẫn, nhân dën đã thu hoạch bạc hà 
theo nhiều lứa cắt non. l l 

Sau đây là kết quả khảo sát chất lượng tinh dầu bac hà 
- thu.hoạch non của một số địa phương. 


t 
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Mentol Mentyl 
! axetat 


Tuy nhiên, nếu tính về hiệu quả kinh tế, thay vì thu được 
100 — 120 kg/ha/năm tỉnh đầu bạc hà có hàm lượng menton 
60 - 65% thì nhiều địa phương đã thu hoạch non, tăng số lần 
thu.hoạch từ 3 lứa/năm thành 6 - 7 lứa/ năm : tigh số tinh 
đầu x % kg mentol = 100 x 60 = 6000. 

Tổng số thu hoạch trên một đơn vị diện tich theo cách 
này ở Hải Hưng : 

280 kg/ha/năm tinh dầu bạc hà có hàm lượng menio 48 
- 50%. Tích số tinh dầu x % mentol = 280 x 48 = 13 440. 

Sau khi tái chế để nâng cao hàm lượng mentol, sẽ có 
thu hoạch 220 kg tinh dầu bạc hà (60% mentol)/ha/năm. 

Rõ ràng vấn đề kinh tế đặt ra cho người làm tính dầu 
lựa chọn : 

- canh tác và thu hogch theo thời kỳ phát dục để tinh. 
dầu sân xuất ra đạt hàm lượng mentol > 60% ; 

- hay canh tác và thu hoạch theo nhiều lứa cắt non để 
sau đó tái chế được số lượng tỉnh dầu tăng từ 180 đến 200% 
so với cách trên. 

làm theo cách thứ hai rõ ràng có lợi và kéo theo một 
số công nghệ : tái chế nâng cao hàm lượng mentol, chuyển 
hóa menton thành mentol. | 

Khi đề cập đến vấn đề này, quan điểm của chúng tôi là 
hãy để cho những người làm kinh tế tỉnh dầu lựa chọn sao 
cho cố hiệu quả nhất trong hoàn cảnh của mình ; cũng như 
hợp tác với các nhà khoa học những vấn đề cần deg quyết do 
phương thức sản xuất mới dê ra. 





Kl 


39 





vg 


Chương Il 


-.-— 


ei 


KỸ THUẬT TÁCH CHIẾT TINH DẦU TỪ DƯỢC UE ~ 


Co nhiều phương pháp tách tính dầu từ được liệu ` : chiết 


bằng dung môi, chiết bằng cách ướp, bằng cách ép hoặc bằng 
cách cất... 


Khi lựa chọn phương pháp chiết, cần căn cứ vào các đặc 


điểm sauaây : 


1. Vị trí của tỉnh dầu trong dược liệu 
a) O hoa : hoa hồng, hoa nhài, hoa bưởi... 
b) Ò lá : sả, tràm, long não.. ` 

c) Ô quả : đại hồi, màng tang... - 

d) Ỏ lông tiết : bạc hà, hương nhu... 

ei O vỏ thân, cành, rễ : quế 
g) Ỏ gð, rë : long não, trầm kỳ, xá xi, thiên niên kiện 
h) Ò vỏ quả : chanh, cam, quít, bưởi... 

i) O hạt : mùi, thảo quả... 


oO một bộ phận của cơ thể : cà cuống, xạ hương... 


2. Đặc tinh lý hóa của tỉnh dầu 


KH Tỉnh dầu nhẹ hơn nước : bạc hà, tràm, sả, thảo quả... 
. b) Tỉnh đầu nặng hơn nước : quế, hương bài... 


c) Tỉnh dầu vừa nặng vừa nhẹ hơn nước : hương nhụ... 
d) Tỉnh đầu dễ bị biến mùi khi có tác động nhiệt : các 


° ber hoa ' môt gố cây chỉ Citrus... 
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Hiệu suất và chất lượng tỉnh dầu tách chiết phụ thuộc 
vào đặc tính của tỉnh dầu và cách chọn phương pháp tách- 
. chiết : như tình dầu hương bài, nếu cất kéo bằng hơi nước ở 
áp suất thường thì thời gian cất kéo dài trên 12 h mà hiệu 
suất thu được chỉ khoảng Í%o , nhưng nếu cất ở thiết bị áp 
lực 4-6 atmốtphe thì hiệu suất thu được đạt 10-12%0 thời 
gian cất chỉ cẩn 6 h. Nơi chung, các loại tỉnh dầu nặng hơn 
nước, được cất kéo ở thiết bị áp lực cao, cho hiệu suất chiết 
cao, thời gian cất. ngắn bon, 

Các loại tỉnh dầu. chỉ Citrus như chanh, cam, quít, bưởi : 
dùng phuong pháp ép,eki6; hiệu suất cao, chất lượng tỉnh dầu 
tốt hơn là cách›dất. có. gia nhiệt. - 

Các loại tỉnh aiita một số hoa quý như hoa hông, hoa 
nhài... người ta dùng phưc pháp ướp hoặc chiết bằng dung 
môi cho chất lượng bot bản cách cất có gia nhiệt. 

Trên thực. tế. nước ta hiện 1 hay, đa số tỉnh dầu thu được 
bằng cách cất, một : BỐ dùng phương pháp ép còn phương pháp 
ướp hoặc chiết Xá € lăng Kë đa số áp dụng cho các loại 
hương liệu mỹ P g mịC táo RO P, chưa duge thực hiện ở qui mô 
công nghệ. WM 








L Phương pháp: dùng Hưng mëi để hòa tan ` 

Phương pháp này được. sử dụng nhiều trong công nghệ 
nước hoa đối với các loại hoa có mùi thơm dễ bay hơi như 
hoa hồng, hoa lan, hoa trường thọ... mà người ta chỉ thu được 
rất ít khi dùng phương pháp cất. 

_ Nguyên tắc của phương pháp. này là dùng ete dầu hỏa 
đã tỉnh chế (đã khử mùi và có độ sôi thấp) để ngâm hoặc 
ngâm kiệt nguyên tigu trong các thiết bị chuyên dùng. 
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e i : D l + 
re Thu hồi An thôi bằng. cách cất chân. không, HH « côn, 
lại là bến hợp tỉnh dầu và sáp được gọi là "concret". :... - 
` * Khi dùng etanol tác dụng lên concret để loại một hầu . 
sáp ta thu được "cao hoa” sáu khi loại bỏ người ta thu dg 
một chất gọi là : "tỉnh dầu tuyệt đối", thực chất là một hőn 
hợp gồm chất thơm, sáp và nhựa. 


il. Phương pháp ướp 


Dung môi dùng để ướp là vaselin, parafin, dấu ðliu hoặc 
mỡ động vật đã tỉnh chế. | 

Người ta dùng các khay sâu 8 cm rộng 60 cm, đài 100 
cm, đáy là mặt kính ở dó người ta để chất. béo làm chất hấp 


_ phụ hoặc để các mảnh lụa tẩm chất hấp phụ, khay nọ có thể 
, chóng lên khay kia, trên mặt khay xếp các hoa thơm cho tiếp 


xúc từ 12 đến 72 h tùy từng loại, người ta, thay hoa và cho 
hấp phụ từ 10 đến 15 lần và cuối cùng thu được chất béo có 


- mùi thơm của hoa. 






. Lắc chất béo với etanol có độ cồn thích hợp (thường từ 
75 dën 85° ) dé hòa tan tinh dầu, những vết chất béo được 
kéo theo sẽ loại bỏ bằng cách để lạnh ở -10°C, với cách chiết 
này người ta thu được những sản phẩm mang tên là "bouquet", 
"extrait", "essence concentrée" dùng trong mỹ phẩm. 


ML Phương pháp ngâm | 


Người ta ngâm hoa vào dầu béo đã tỉnh chế trong một 
dung cụ được làm nóng bằng hơi nước ở nhiệt độ không quá 
60C, bằng một mái chèo gỗ, giữ cho hoa chìm trong dầu từ 


- 12 đến 48 h, sau đó vớt hoa ra cho vào máy vẩy ly tâm thu 


SF, hổi đầu. Người ta ngâm như vậy từ 10 đến 15 lần cho một 
` CAT, lấn dung môi. Sau đó lắc với etanol như với phương pháp ướp 








để được các loại : "bouquet" "extrait" và "essence concentrée” 
dùng trong mỹ phẩm. _ 


IV. Phương pháp ép 


Phương pháp này áp dụng cho các loại được liệu có hàm 
lượng tỉnh đầu cao và tế bào chứa tỉnh đầu ở phần vỏ thuộc 
chỉ Citrus như : chanh, cam, quit, bưởi v.v. 


Người ta cho phần vô chứa tỉnh dầu đã loại bỏ bớt cùi 
trắng vào các máy ép dùng vít vô tận hoặc các cối ép dùng 
nêm như ép các loại dầu béo, ép ở nhiệt độ thường. Phần thu 
được là một hỗn hợp gồm tỉnh đầu và dịch cùi có thể dễ dàng 
tách bằng cách cho thêm nước muối bão hòa, tỉnh dầu sẽ nổi 
lên trên có kéo theo một phần sáp và nhựa. Dùng etanol 75-802 
để hòa tan tinh đầu, để lạnh, loại bỏ sáp. 

Sau khi loại bỏ etanol bằng cách cất ở áp suất giảm ta 
sẽ có tinh dầu sản phẩm có lẫn một phần nhỏ nhựa. 

Phương pháp này cho hiệu suất trên 90% so với hàm 
tượng: tỉnh dầu dinh Tưởng trong phòng thí nghiệm. 


V. Phương pháp cất 


Trong phần này, cất là nhằm tách riêng thành phần tỉnh 
dầu bay hơi được ra khối dược liệu. Phương pháp cất chủ yếu 
dựa vào đặc tính các chất tay hơi cố thể ngưng tụ thành thể 
lỏng khi gặp lạnh. 


Có nhiều phương pháp cất, cất để chiết xuất tinh dầu ra 
khôi duge liệu thì phổ biến nhất là : 


_ 1) Cất kéo bằng hơi nước ở áp suất thường, 
? Cất kếo bằng hơi puër ð áp suất cao. 
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Gët để tỉnh chë, để tách chiết thành phần onge 
dầu, để làm giẩu hoạt chất... thì thường dùng: các phương - 
pháp : | 
| 1) Cất ở áp suất giảm; 

.ò “ 2) Cất sục; , , 
"9 Cất phân đoạn. _ ý gu 2á 
1. Cất kéo bàng hơi nước ở áp suất thường - 


.Phương pháp này dựa trên nguyên tác : nhiệt độ sôi của 
một hỗn hợp nước và tỉnh dầu thấp hơn rất nhiều so với nhiệt 
độ sôi.của tỉnh dầu, do đó có thể tách riêng tỉnh đầu ra khỏi 
nguyên liệu mà không cần đạt đến nhiệt độ sôi của nở. Người 
ta thực hiện việc này bằng dụng cụ gọi là thiết bị cất kéo tinh | 
đầu bằng hơi nước. : 


Các thiết bị cất kéo tỉnh dầu bàng hơi nước ở áp suất 
thường đều có các bộ phận như sau : 


m Bô phận tạo hơi nước; bộ ô phận chứa dược liệu và náp; 
ống dẫn hơi; bộ phận ngưng lành: thùng nhân ly. | 
Thông thường ở các địa phương xa nhà máy, thì bộ phận 
tạo hơi và bộ phận chứa dược liệu được đặt chung trong một 
thùng bàng kim loại, có nắp đậy gọi là thùng nấu B. Bộ phận 
ống dẫn hơi gọi là vòi voi C. Thùng ngưng lạnh để hóa lỏng 
hơi nước .và tỉnh dầu D. Thùng hứng để tách tỉnh dầu và 
nước E. 


a) Thùng nấu B (h.7). Vật liệu dùng để làm nổi nấu B 
có thể là thép không gỉ, đồng, tôn mạ kẽm, thép... có độ dày 
từ 0,7 mm đến 5 mm. Nồi nấu B thường có dạng hình trụ, 
có thë tích. từ vài chục lit đến vài ngàn lít. Ngoài hệ số truyền 
nhiệt của vật liệu làm nổi, thì thông số quan trọng nhất của ` 


= SCH 
a X xẻ 
vie, đà " 
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nổi nấu là tỷ lệ giữa d (đường ` 
kính của nổi) và h (chié cao 
của nổi). | 


Đường kính d xác định 
diện tích đốt nóng.S¡ của nồi 
nấu, chi tiêu này khá qưan 
trọng vỉ diện tích đốt nóng càng . 
lớn khả năng thu nhiệt càng 
nhiều, nghia là khả năng cung 
cấp hơi càng lớn, tuy nhiên. - 
không thể tăng mãi Sı đối với ` 
các nồi cất thông dụng hiện nay 
mà. thể tích khoảng 10001 thi 
đường tính-  của-nối.. thay đổi - 
từ 80 - 120 em, - "` 


Chiều cao h của nổi, bao Së hı xác định khối lượng 
nước ở đấy nồi để chuyển thanh hơi dưới tác dụng của nhiệt, 
đủ cho ít nhất là hai mẻ'Èất và hz là chiều cao của nổi được 
chứa dược liệu và cũng là quãng đường mà hơi nước và hơi 
tỉnh dầu phải vượt.qua cộng với độ cao của nắp để sang ống 
vòi voi Đối với các loại tỉnh đầu nhẹ,,¿¿ có thể lớn hơn là 
đối với loại tỉnh dën nặng. Đối với loại nổi cất có thể tích 
1000 1 thì độ cao A biến đổi từ 130 -150 em ; hı thường thay 
đổi từ 30 open, 

Nắp nồi nếu B thường được nối với nổi bằng nối nước 
hay nối bằng doăng, çao su, có Ốc vít. 


Hinh dang của nắp: nổi hợp lý nhất là hình phễu có tác 
dụng tăng dần tốc độ hơi trước khi chuyển sang ống vòi voi 
C. Tỷ lệ đường kinh dn của cuống phêu của náp nồi với đường 





Hình 7, 


ĐỖ 





" kính d của nổi nấu có ảnh hưởng đến việc vận hành nổi các 


Nếu ổn quá nhỏ hơi không kịp theát sẽ gây ra áp suất xác: 


động lên nắp nổi, nếu áp suất này lớn hơn áp suất của cột. 
nối nước / và trọng lượng của nắp thl nắp sẽ bị bật ra và hơi , 


phì ra ở đoạn nối nước. 





Kor vơi 


Hinh 8. 


Nều da quá lớn không làm tăng được vận tốc hơi qua 
ống vòi voi C, sức kéo kém đi, khả năng kéo tỉnh dầu ra khỏi 


dược, liệu sẽ bị chậm lại. Thông thường dn tốt nhất bằng 12- 


17% đường kính nồi nấu. 


Góc x quy định độ khum của nắp nổi luôn ER lớn hơn 
90°; thường thay đổi từ 120 đến 140°. 


b) Ống vòi voi C (h8) là ống dẫn hơi nước và hơi tỉnh 
dầu qua thùng ngưng tụ P, ống vòi voi ngoài tác dụng dẫn 
hơi còn có hai tác dụng nữa là : 

~ Dưới tác động của không khí lạnh, làm ngưng một phần 
hơi nước và hơi tỉnh dầu thành thể lỏng, do đó ống vòi voi 
phải có độ đốc nghiêng về phía thùng ngưng tụ. 

- Tiếp tục làm tăng tếc độ hơi để Eây ra sức kéo với nồi 
nấu do đó phần nối với nắp cơ đường kính lớn hơn phần nối 
với binh ngưng tụ, tỷ lệ này thường là 2-2,ð/1. 
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Độ dài của ống vòi voi, tùy theo quãng cách của nổi nấu 
và thùng ngưng tụ, phải bảo đảm sao cho nhiệt của'nổi nấu 
không được ảnh hưởng đến thùng ngưng tụ. 

c) Thùng ngưng tu D (h.9). Chức năng của thùng ngưng 
tụ là làm lạnh để hóa lỏng hơi nước và hơi tỉnh dầu từ thùng 
nấu chuyển sang. Đó là một thùng nước lạnh trong đó có 
chứa hệ thống dẫn hơi, là nơi thu nhiệt của hơi khi hóa lỏng. 
Co cấu thùng ngưng tụ, về mặt nguyên tắc có hai phần : 

1) Thùng chứa nước lạnh có dung tích khoảng 300 - 400 ] 
ứng với nồi nấu 1000 L đảm bảo có phu xuyên xuống đáy 
để nước làm lạnh vào thẳng xuống đáy, nước nóng chảy ra Ở 
vòi phía trên; N 


. 2) Ống dẫn hơi là 
Nude Ranh vio ee, M 

AA nóngra ` | nơi hơi nước và tinh dâu 

4 nóng tiếp xúc gián tiếp 

— với nước lạnh để hóa 

lỏng. Hệ thống ống này 

ngâm trong thùng nước 
lạnh D. 

Hình đáng của ống 
dẫn hơi có thể rất khác 
nhau, thường có ba dạng 
chính: ˆ 
| | . — Hinh xoắn ruột 
daks s gà : A một ống đồng dài 
, GC uốn. heo hình xoắn ốc lờ 
| xo, ngâm trong. thùng lạnh: trước khi ra có một đoạn gồ cao 
lên có tác dụng làm thành. một: nút nước, gây nên áp suất 
làm cho nước ngưng thoát ra thành từng xung (h.10), 
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- Hình dia : là những đĩa bằng ` 

đồng nối với nhau bằng một ống nhỏ, 

_ tác đĩa được bố trí theo hình xoắn ốc, . : "e 

từ. trên xuống dưới như nồi VZL của 

Viện dược liệu (h.1l), —— 
-Hình ống chum : đó là những CEN 

_ ống bằng đồng hoặc tôn uốn gắn vào 

_ hai bng ở hai đầu : như các nối —`, 

HT76 và NC77 (h.12). =———- 
'Dù là hình dạng nào, ống dẫn hơi 

làm lạnh phải đạt được những yêu cầu Hinh Gë tần xoắn rướt gà 

Công sau đây : 





Can — Hinh H. Hình dia Hình 12. Heh ống chùm 

e, Dien tich tiếp xúc lạnh Sz : là tổng diện tích phần dẫn 
_ hơi ngâm trong nước lạnh. Tỷ lệ diện tích làm lạnh Sz và 
_ tiện tích đốt nóng Sı của loại nồi cấp hơi trực tiếp phải đâm 
'bảo Sai) = 6 +3 ứng:với vận tốc chưng cất 10-12%. 
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Thí dụ : nếu nồi gc có thể tích là 1000 1, khi diện tích 
đốt nóng Sı = 800 cm? thì diện tích làm lạnh S2 phải đạt 
2000-2400 cm? để đâm bãoscho tốc độ chưng cất là 100-120 
l nước ngưng trong Ì h. 


Độ dài I của hệ thống ống lạnh : phải đủ dài để thời 
- gian lưu của hơi trong thùng lạnh đủ hóa lỏng, không để hơi 
thoát. ra vòi hứng... ' 


Độ dầy của ống dẫn, hơi vè hệ số do đốt nhiệt của uật 

._ kiêu : cũng là yếu tố quan trọng để giúp cho việc trao đổi 

. ` nhiệt hóa lỏng của hơi thuận lợi hay không. Ống đồng truyền 

' nhiệt tốt nhất. Có thể dùng SS tôn mạ kẽm nhưng không 
nên dày quá 0,8 mm. 

_ Ống ngưng lạnh phải có bộ phận giảm áp : như ta đã 
biết, ống vòi voi thu nhỏ dën do dó tốc độ và áp suất hơi sang 
thùng ngưng lạnh" khá cao. Do đó muốn tạo nên sức kéo tốt 

_ với nồi nấu, thỉ phần đầu 
của ống ngưng lạnh phải 
là một bầu to để làm 

` giảm ấp suất hơi : và 

" phân phối hơi đều vào các 

ống lạnh. Xem h. 13. 


„Khi hơi đã giảm áp 
., . suất gặp lạnh sẽ hóa lỏng. 

_ Để có thể đánh giá 
chất lượng của một thùng 
_ làm lạnh người ta thực 
di nghiệm kiểm tra -nhu 


Ae ' chẩn phân phốt hơi _ 
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Na vớ: H Khí chưng cất với vận tốc 12% thùng làm lạnh phải 
vòi Ni bão nhiệt độ dịch ngưng ở nhiệt độ thường, không cơ hơi - 
Wih dën phì ra vòi hứng. _ 
z. „9 Khi đã đảm bảo nhiệt độ dịch ngưng ở nhiệt độ thường, 
S ` thi nhiệt độ của vòi nước nóng chảy ra càng cao càng tốt, nó 
77. qidi lên biếu quả làm lạnh tốt. 


Nếu nhiệt độ nước làm lạnh chảy vào Ian, nhiệt độ cửa 

E -,, nước nóng chảy ra là CG hiệu quả thu. nhiệt của thùng làm 

„ - lạnh Ìà At = /2~ ti; At càng lớn, chất lượng thùng ngưng lạnh 

càng tốt. 

— Thí dụ : sau khi đã đảm bảo nhiệt độ dịch ngưng ra là 

= 30°C bàng với nhiệt độ nước lạnh chảy vào, nhiệt độ 

lê nóng chảy ra fz = 90°C thì 1 Z nước làm lạnh của thiết 
bị có hiệu quả thu nhiệt là 600 cal. 


| Nếu là thiết bị khác mà nhiệt độ nước nóng EN ra là 
om thi 1 £ nước làm lạnh chỉ thu được 300 cai : với thiết 
bị, Dë lượng nước làm lạnh phải gấp 2 lần so với thiết bị 
trên. | 
d) Thùng phân ly E. Thùng phân ly là thùng hứng dịch 
ngưng có nhiệm vụ tách riêng tỉnh dầu ra khỏi nước, có ba 
._ loại thùng phân ly : 
ke -logi hứng tách tỉnh dầu nhẹ và nước ; 
? -loai hứng tách tỉnh dầu nặng và nước ; 
= loại hứng tách nước ra khỏi tỉnh dầu nặng và nhẹ. 
— 1) Loại thùng hứng tách tỉnh dầu nhẹ và nước như đối 
với bạc hà, sả, tràm v.v. (h.14). 
` _ Thường là thùng hình khối chữ nhật chia làm hai ngăn, 
he có. độ cao tùy thuộc vào tốc độ chưng cất, thường cao từ 45 
` ` đến 60 em. Ngăn a của thùng là phần hứng dịch ngưng chảy 
vào, có vòi c để tinh dầu chảy ra, có các lưỡi gà để chéo ở 


© x 
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hai vách để ngăn những 
hạt tỉnh dầu bị cuốn theo 
dòng chảy sang ngăn b. 


Thường dịch ngưng chảy 


vào phêu trên ngăn a, dưới 
cuống phễu có một bản 
ngăn để chia dòng chảy 
sang hai bên vách giúp cho 
hạt tỉnh dầu nhẹ nổi lên 
trên, không gây ra dòng 
kéo sang ngăn b. 

Vách ngăn để hở ở 
phần đáy cho nước sau khi 
tách khỏi tinh dầu chuyển 
sang ngăn b. ` 





Hình H 


Ngăn b có ống thoát d cho nước bão hòa chảy ra, mức 
_ nước trong thùng do độ cao h của ống d quyết định. Tính đầu 
tập trưng ở ngăn a, người ta tính toán sao cho thể tích chứa 


tỉnh đầu ở ngăn a đủ cho 
nhiều mẻ cất tùy theo 
yêu cầu. ˆ SE 


Khi cần lấy tỉnh dầu - 


ra người ta chỉ cần bịt 
ống d, mức nước,sẽ dâng 
lên, tỉnh dầu nổi ở phần 
ngăn a sẽ được hứng qua, 
_ Ống dc, ` 


9) Thùng hứng tách _ 


tỉnh dầu nặng và nước : - 
như đối với tỉnh dầu 
quế, hương bài... Cơ cấu 





Hình FS. 
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thùng như hình 15, ngăn o hứng dịch ngưng có ống thoát e 
ở đáy có khóa vách ngăn cách đáy cao hơn là đối với ke tỉnh 
dáu nhẹ. Ngăn 6 có hai 
lưỡi gà để ngăn cho tỉnh 
dầu nặng không bị dòng 
chảy cuốn lên theo nước 
thoát ra ống d. Tỉnh dầu 
nặng chỉm ở đáy bình, 
khi lấy chỉ cần mở van 
trên ống c. --: 

Ghi chú : độ phân 
tán của tính dầu quế 
trong nước ngưng khá 
Tĩnh đầu nặng lớn và lâu tách, đo đó 
nước hứng ở ống d cần 

~ chúa trong các thùng có 
độ ‹ cao iig điện tích đáy hẹp, sau 24-48 h khi nước trong 
trở lại mới chất riêng và thu hồi thêm được SE 58-10% 
tỉnh đầu nữa ở đáy thùng chứa. 

ở) Thùng hứng tách đối với loại chứa cả tỉnh dầu nhẹ 
lẫn tỉnh dầu nặng như hương nhu trắng. 

Cơ cấu như hinh 16 ~ tỉnh dầu nhẹ nổi ở ngăn đa, tỉnh 
dầu nặng chỉm ở đáy thùng, nước bão hòa sẽ theo ống d ra 
ngoài. 

3. Cất kéo bằng hơi nước ở áp suất cao 

Loại nồi cất này có ưu điểm là hiệu suất chiết cao, nhất 
là khi ứng dụng cho loại tinh đầu nặng, vì là thiết bị áp lực 
nên việc-sản xuất. thiết bị ở trong nước mới ở giai đoạn thử 
. nghiệm, chưa phát triển và phổ biến rộng rãi, `. 

Về nguyên. tác : thiết bị này gồm ba bộ phận chính, với 
vật liệu chịu được áp lực thiết kế : đó là một loại nổi cấp hơi 





Hình 16. 
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cao áp - môt nồi đựng dược liệu chịu áp và hệ thống ống dẫn 
ngưng lạnh hóa lỏng đủ để hạ áp của hơi chuyển sang cân 
bằng với áp suất khí trời. l 

Các phẩm nối của nắp, ống dẫn hơi đều có doăng và Ốc 
vít, có yan điều chỉnh và đồng hồ đo áp suất hơi. 

Phần quan trọng ở đây là thiết bị ngưng lạnh được tính 
toán sao cho tốc độ hóa lỏng gây ra độ giảm áp cân bằng với 
áp suất từ nồi nấu sang. 

oi nướẻ ta, “việc ứng đụng kỹ thuật cất kéo tinh đầu bằng 
hơi. nước ở Zb suất cao tốt nhất là tiến hành ở ngay tại các 
_xÍ nờhiệp được địa phương có dùng nổi bơi, như vậy chỉ cẩn 
thiết kế nổi đựng dược liệu và thiết bị ngưng lạnh mà thôi. 

3. Cất chân không 

Thường được sử dụng để tỉnh chế tỉnh dầu trong phòng 
thí nghiệm như khi tính đầu bị såm mầu, hoặc có mùi cháy, 
khét... | E ø 
Cách láp đạt như hinh 17. Cán chú ý là độ chân không 

_ và nhiệt độ cất có liên quan chặt chẽ, do dó cẩn có van điều 






Apkế 


` Hình 17 
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chỉnh áp suất sao cho đạt yêu cầu nhiệt độ cất và. Sở geen i 
vừa phải, tránh trào sang binh hứng. 


Phần đầu của cách cất này gồm đa số các ..: 
nhẹ có kéo theo. một phần hoạt chất cho nên nếu bỏ phần 
đầu thì phần sau hứng được cũng có tác dụng cô đặc phần 
nào hoạt chất tuy không triệt để như cách cất phân đoạn. 

4. Cất sục | s 

Cũng nhằm mục đích tinh chế khi tỉnh đầu bị såm, mầu 
hoặc bị lẫn mùi khét của lá khi cất, nhưng khác với phương 
pháp cất chân không là thực hiện ở 100°C, dùng hơi nước sôi 
sục vào hôn hợp nước và tỉnh đầu để kéo tỉnh đầu sang En 
làm lạnh và hứng tách. 

Nguyên tác bố trí như hinh 18. 


Nồi cấp hơi A : có thể là nổi hơi (nếu ở qui mô công 
nghiệp), là nổi áp suất (ở phòng thí nghiệm) hoặc nổi nấu 
thường có Ze dẫn hơi a đưa xuống đáy nồi B. 





Hình ?8. 4 - nồi cấp häi ; B - nồi cất ; 
D - thùng ngưng lạnh ; E - binh phân iy (tinh đầu nhẹ bon nuắc} 





o Nồi B: đựng hỗn hợp tinh dầu và nước, được cấp nhiệt | 
để duy trì ở 400°C. Hơi nước được cấp sẽ sục vào kéo hơi 
tỉnh dầu, hơi nước qua ống b vào thùng ngưng lạnh D 


Chai 
cãi dấu 








ông 
cao tư 
Ủng hủng florentin 


Hình !9. . Hình 20 Hình 2L 


Thùng ngung lạnh D : ġ đó hơi nước và hơi tỉnh đầu 
ngưng tụ hóa lỏng. Trong phòng thí nghiệm thùng D thay 
bằng ống sinh hàn. Chất Wng r ngung tụ được hứng vào binh . 
phân ly E 

Bình phán ly E : (h.19) là nơi tách tỉnh dầu ra khỏi nước, 
._ trong phòng thí nghiệm có thể chỉ là một ống florentin nhỏ 
(h.20) ; ở nhiều nơi cất với nồi nhỏ, nông dân sử dụng một 
chai thủng đáy, lộn ngược có lắp một ống cao su để thoát 
nước ngưng. (h.2l) 

l D. Cất phân doan- 


Có thể thực hiện ở áp suất thường hoặc áp suất giảm ~ 
nhưng chủ yếu là ở áp suất giảm. 
Mục đích của cất phân đoạn có thể là để tinh chế tỉnh 


_dầu, làm giẩu hoạt chất, tách riêng một số thành phẩn của 
tỉnh dầu v.v. 
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Khả năng tách của thiết bị cất phân đoạn chủ yến phụ. 
thuộc vào các yếu tố : chất lượng, độ cao của Sa áp quất 
thực hiện và kỹ thuật thao tác - . ʻi aii 


Cơ cấu thiết bị rất thay đổi, loại công nghệ với tháp cao 
khoảng 4 m như ở Công ty dược liệu trung ương L loại pilot 
hoàn toàn bằng thủy tỉnh như ở Viện dầu khí hoặc các loại 
thiết bị nhô trong phòng thí nghiệm như € Viện công nghiệp 
thực phẩm, Trường đại học tổng hợp, “Hường đại học dược 
v.v. 


Về nguyên tác, thiết bị cất Lạnh đoạn chân không gầm 
các bộ phận: 


Bình chúa tinh dầu - 
"Bằng kim loại (công nghệ) hay bằng thủy tính (trong 
phòng thí nghiệm) chịu được áp suất, cớ nhiệt kế và áp kế; 


có ống dẫn hồi lyu, được đun nóng bằng hơi nước hay bằng 
. bếp cách cát, có 


điều chỉnh được 
_ nhiệt độ (h.22). - 
Cột phản dogn 
Được ndi lién  . Nhiệt Ae 
ngay trên binh 
chứa tỉnh dầu bằng 
doäng có ốc vit 
hoặc bằng nút mài 
nếu là dụng cụ 
_ thủy tịnh. 
„6a.“ Trong phòng `. 
thí nghiệm cột 
phân đoạn có thế Hình 22. Bình chúa tinh dầu 





d ông hổi lưu 





là cột vigreux (h.23), hoặc cột được nhồi sứ, cột có đỉa thủy 
tinh dài từ 30 đến 180 cm, bên ngoài được bảo ôn bằng 
amiäng hoặc bằng một lớp bọc nước. 

- Trong công nghệ : cột phần 'đoạn thường dài 4 -6 m 
có nhiều tầng dia và các ống hối lưu, chịu áp suất, cột cũng 
được bảo ôn bàng amiäng. 

Phần ngưng lạnh T 
-. Trong phòng thí nghiệm là các ống sinh hàn bằng thủy 
tỉnh, được nối với cột bằng các cút nối thủy tỉnh, nút mài tiêu 
chuẩn, chịu được áp suất. Ống sinh hàn có thể bố trí nàm 
xiên hóặc thẳng đứng. , 

~ Trong công nghiệp thường là hệ ngưng lạnh ống chùm 
hoặc ống xoắn ruột gà chịu áp. 


Biu nêt 
vao sinh hàn 






0 — Chân 
KARONG 





GI Viareux 
Hình 23. E Hình H. 
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Ae 


; Ống bing 
Gồm hai phần : cút nối giữa sinh hàn và bình hứng và 
binh hứng. Bình hứng có thể là bình cầu cũng có thể là môt 
bình hình nhện chứa nhiều bình để có thể hứng nhiều phân 
đoạn khác nhau, chỉ cần xoay cổ bình hứng vào a, b, c " d 
(h:24). 
Máy chân không 


- Trong phòng thí nghiệm, với các máy hút chân không 
tốt, hệ thống ống nối bằng nút nhám tiêu chuẩn thi khả năng 
cất ở áp lực giảm đến 1/ 10 mm Hg do đó nhiệt độ sôi của các 
loại tỉnh dầu ở điều kiện này có thể giảm đến 60-70% so với 
ở áp suất thường, tránh được hiện tượng hóa nhựa do ở nhiệt 
độ cao. 


- Trong công nghiệp với, máy lớn, thông thuờng người ta 
thực hiện ở áp suất 30-40 mm Hg. 
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Chương III 


NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ: 
TRONG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TINH DẦU 


I. Các chi số hóa lý của tính dầu 


Muốn hiểu biết phẩm chất của tỉnh dầu, có thể dựa vào 
chỉ số lý và hóa học của tỉnh dầu 

1. Chỉ số lý học 

Những tính chất vật lý chủ yếu của tính dầu là tỷ trọng, 
năng suất quay cực, chỉ số chiết quang (chỉ số khúc xạ) và 
độ hòa tan. Căn cứ theo tính chất khác nhau của từng loại 
tinh dầu còn cần phải kiểm nghiệm độ đông đặc, độ nóng 
chảy, độ sôi. 

a) Màu sắc, trạng thái 

Quan sát trạng thái và mầu sắc để ghi kết quả 

1) Màu sắc : không màu, vàng nhạt, vàng đậm, đỏ thâm, 
đen... EE 
2) Trạng thái : trong suốt, hơi đục, dục, rất đục... 

_ b) Tỷ trọng 

— Muốn biết phẩm chất và độ tỉnh khiết của tỉnh dầu, tỷ 

trọng là một chỉ tiêu quan trọng. Đối với từng loại tinh dầu, ` 
tỷ trọng là một chỉ tiêu đặc trưng. Có một số tính dầu có tỷ 
trọng nhẹ hơn 1, một số khác lớn hơn 1. Tỷ trọng của tính 
dën đó chính xát đến số thứ ba sau dấu phẩy, cho nên không 
thể dùng tỷ trọng kế có độ chính xác kém. Có thể dùng dụng 
cụ đo tỷ trọng với thể tích lớn 5 ml, 10 ml... với 
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lượng mẫu lớn, với lượng mg nhủ thường dùng dụng cụ micro 
có thể tích rất nhỏ, 

Tỷ trọng của tỉnh dầu là tỷ số giữa trọng lượng của tỉnh 
_ dầu cân ở nhiệt độ ¿ với trọng NI HE của nước : đồng thể tích 
cũng cân ở nhiệt độ ¿. SS 

Cách tiến hành thí nghiệm. Lần lượt rửa bình đo bằng 
axit cromic, nước cất, tráng lại bằng axeton để khô, đem cân 
(chính xác đến 0,0002 g), cho nước cất đã đun sôi để nguội 
(khoảng 20°C) vào bình. Để bình vào môi trường nước có nhiệt 
kế đo, duy trì ở 20°C trong 30 ph, sau đó lau sạch binh và 
đem cân để tính thủy trực W : 

W=W-W - 

W2 -trọng lượng binh và nước tính theo g; 

Wi - trọng lượng binh tỷ trọng tính theo g. 

- Sau khi đã có thủy trực W, đổ hết nước, dùng etanol, ete 
etylic làm khô bình. Cho tỉnh dën vào bình và làm như trên. 
Dùng công thức sau để tính tỷ trọng : 

W3 — Wi 
wW ? 
_ W3 - trọng lượng của hình và tỉnh dën tính theo g; 
Wi ~ trọng lượng của bình tính theo g; 

W - thủy trực của bình. 

Nếu nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ quy định chênh 
lệch không quá 10°C thi có thể xác định theo nhiệt độ trong 
phòng GC) rồi dùng công thức sau để tính : 

Tỷ trọng ở 202C/20°C = Tỷ trọng ở £ + ug - 20°C) 

Ẹ : hệ số nở của tỉnh dầu khi thay đổi 1°C (xem bảng). 
Kết quả thí nghiệm không sai quá 0,0004 g 


Hệ số điều chỉnh khi nhiệt độ thay đổi 1°C 


Tỷ trọng-20°C/20°C = 
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0,00085 Tyrnol 





Tên tinh dàu 


Phật thủ 0,00081 
Vó quế Trầm hướng ñ00083 
Så Xrianca Khổ hạnh nhân 000089 
Så Java Lưu lan hướng ` 0,00079 
Thông Lá cam 000081 
Long não Chanh 009077 
Hoàng dàn Hoa hồng 0,00081 
Sac hà Nhục đậu khấu: 000082 

. Bạch đàn 


Có một số tỉnh dầu ở nhiệt độ quy định trên không phải 
là thể lỏng, cho nên khi xác định tỷ trọng cần nhiệt độ cao 
hơn, như tinh dầu hoa hồng dùng 302C/15°C hoặc 30°C/20°C. 
Trong trường hợp tỷ trọng của tinh dầu là tỷ số trọng lượng 
của tỉnh đầu ở £ và của nước đồng thể tích lúc ở t°, dùng 
công thức sau đây để tính: 

(W3 - Wu 
ÿ trọng /®#” = —————— 
"7 trọng _W+a.W(P° E) 

W3 — trọng lượng của bình và tỉnh dầu lúc ở £°, ø; 

Wi- trọng lượng của binh, g ; l 

a ¬ hệ số nở của thủy tỉnh. Lấy trung binh 0,000025. 

c) Chỉ số chiết quang 

Tỷ lệ giữa tốc độ của ánh sáng trong không khí và tốa 
độ của ánh sáng trong chất, hay tỷ số giữa sin góc tối và sin 
góc khúc xạ, gọi là chỉ số chiết quang của chất ấy (n) : 

sini 


i= =- 


sinr 
i -góc tối của ánh sáng đi từ không khí vào chất ; 
r ¬ góc khúc xạ của ánh sáng trong chất. 


ai 





Xác định chỉ số chiết quang là lợi dụng hiện tượng giới 
hạn của khúc xạ, khi góc tối đạt đến mức độ nhất định, thì 
góc khúc xạ phát sinh ra một góc giới hạn tương ứng. Lúc 
này, ánh sáng gập mẫu thí nghiệm, sinh ra hiện tượng phản 
xạ toàn phần, không thể đi qua mẫu thí nghiệm được, cho 
nên trở thành tối. Đường ranh giới phân chia miền tối và 
miễn sáng là do giới hạn ánh sáng. Nếu dùng ống kính quan 
sát có thể thấy nửa tối nửa sáng. 

Chỉ số chiết quang là hằng số đặc tính của vật chất, có 
quan hệ mật thiết đến cấu tạo phân tử của nó. Trong phân 
tích tỉnh dầu, chỉ số chiết quang là một chỉ tiêu quan trọng, 
nhờ nó ta cớ thể phát hiện được những chất pa trộn. Chỉ số 
chiết quang của tỉnh đầu nằm trong khoảng 1 ;450 đến 1,560 
tế D), 

Phương pháp xác dinh chỉ số chiết guina 

a) Dụng cụ : chiết quang kế Abbe 

b) Thuốc thử : ete etylic hay xylen 

c) Cách tiến hành : mở hai mặt kính của chiết quang kế 
Abbe ra, dùng bông đã xử lý hết chất béo, thấm một ít ete 
etylic hay xylen chùi sạch hai mặt lòng kính, khi hoàn toàn 
khô, nhỏ vào phía trên của lòng kính dưới 1-2 giọt tinh dầu, 
nhanh chóng đóng mặt kính lại, điều chỉnh phản xạ làm cho 
ánh sáng được chính xác. Từ trên ống kính quan sát xoay 
trục tròn làm phân rõ hai miền sáng tối, cố gắng làm cho hai 
miền sáng tối được phân biệt thật rõ ràng, điều chỉnh thước 
chia độ làm cho đường giới hạn phân hai miền sáng tối nằm 
đúng vào điểm chéo của chữ thập. Đọc, ghi nhiệt độ thí 
nghiệm và số khắc độ trên thước chia độ. Dùng công thức sau 
để tính chỉ số chiết quang ở 20°C. | 
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Chi số chiết quang ở 20°C = n’ + r (£ - 20°C) 
RI: chỉ số chiết quang đọc được ở nhiệt độ thí 
nghiệm ; 
t’ — nhiệt độ thí nghiệm, ° 


r ¬ hệ số điều chỉnh chỉ số chiết quang : khi nhiệt độ thay 
đổi 1C. i 


Kết quả hai lần thí nghiệm chỉ cho phép sai lệch 0, 0002. 


Chỉ số chiết quang của tỉnh đầu thường quy định ở 209C. 
Nếu ở 20°C tỉnh dầu ở thể rán như tinh dầu hoa hồng thì có 
thể xác định ở 30°C. Nếu không quy định nhiệt độ, thì cớ thể 
. dùng công thức trên để tính, nhưng nếu nhiệt độ dưới 109C 
hay trên 30°C, thì không thể dùng công thức trên để tính, 
cẩn phải dùng nước để điều chỉnh, làn) cho tính đầu trở lại 
nhiệt độ quy định rồi mới xác định. Khi làm nóng để xác định 
chỉ số chiết quang, cần phải chú ý là hơi ẩm của không khí 
có thể dính vào mặt kính có dầu, nếu tính dầu không tan 
trong nước, thì có thể làm cho việc nhân giới hạn hai miền 
sáng tối không đều nhau, nếu tỉnh dầu tan trong nước thì có 
thể làm cho kết quả thấp đi. Cho nên khi xác định chỉ số 
chiết quang, không được để có hơi nước trên kính. 

Trước khi xác định chỉ số chiết quang, cần phải điều chỉnh 
chiết quang kế. Có thể dùng kính thủy tính tiêu chuẩn (hoặc 
kính thạch anh) hay đùng nước vừa mới cất, Dùng nước cất 
để điều chỉnh rất thuận lợi. 


Chỉ số, chiết quang của Bước | 
Nhiệt độ ioc: 1,8335  20°C : 1,3329 
15°C : 1,3333 30°C : 1,3320 
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Muốn tính đổi chỉ số chiết quang khi xác định được ở 
' nhiệt độ thường thành chỉ số chiết quang lúc ở 20°C hay ở 
một nhiệt độ nào khác thỉ căn cứ theo hệ số điều chỉnh của 
từng loại tỉnh đầu. Căn cứ theo kết quả xác định của 54 loại 
tỉnh dầu khác nhau của Bosart thì khi nhiệt độ thay đổi 1°C, 
chỉ số chiết quang sẽ cách nhau là 0,00039 - 0,00049. Dùng 
những số trong bảng sau đây để làm hệ số điều chỉnh trong 
việc tính đổi chỉ số chiết quang. Nếu trong bảng sau đây không 
có, có thể dùng hệ số 0,00045 để tính đổi. 


Tên tinh dầu 


















Hệ số điều chính 


Hạnh nhân trắng 000049 Hồi 0,00049 
Lá quế Cam Bergamot 0,00044 
Hồng dại Vỏ quë 000041 
Long não vàng SA Xrlanca 000046 
. Long não trắng Sả Java 000047 
- — Đình hướng Bạch dän 000044 
Tiểu hồi Lavăng 0,00043 
Chanh Trầm hướng 000044 

_ Nhục đậu khấu Vỏ cam 000045 
Să hoa hồng Lá cam. 0,00042 
Bac hà Thêng 0,00042 


d)Năng suất quay cực 

Phần nhiều các loại tỉnh dầu đều có tỉnh quay cực. Nhờ 
có chị tiêu này người ta có thể phát hiện được sự pha trộn 
trong tỉnh đầu, (như etanol) hoặc các chất có năng suất quay 
cực khác nhaua(như tỉnh đầu chanh + 57° đến + 63,6”) có 
pha trộn dầu thông (+ 23° đến -40”)... Do hoạt tinh quang học , 
khác nhau cho nên có năng suất quay cực về bên trái (tả 
. tuyển Z biểu thị : -) và quay cực phải (hữu tuyển ở, biểu thị : 
+) . Độ quay cực của dung dịch hoạt tính quang học tỷ lệ thuận 
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với độ dài của ống quan sát. Thường dùng ống có độ dài tiêu 
chuẩn 100 mm. Nếu dùng ống có độ dài khác để thí nghiệm, 
thì lúc báo cáo kết quả tính đổi thành 10 cm. Tùy theo độ - 
đài của bước sóng ánh sáng khác nhau mà độ quay cực cũng 
khác nhau, bước sóng tàng ngắn, độ quay cực càng ngắn. 
Thường dùng ánh sáng vàng natri (5893 À) cũng có khi dùng 
ánh sáng lục Hg (5461 Å), nhưng trong việc kiểm nghiệm 
tỉnh dầu không ứng dụng. Dùng ánh sáng gì, thì ở kết quả 
nên ghi rõ. 

Năng suất quay cực thay đổi tùy theo dung môi và biến 
thiên theo nồng độ chất thử trong dung dịch, cho nên bên 
cạnh trị số của năng suất quay cực cần ghi rõ nồng độ của 
dung dịch và dung môi đã dùng. Khi pha mẫu thử trong dung 
môi, cẩn tân thật chính xác để tránh sai số về nồng độ của 
mẫu thử. Nhiệt độ quan sát thường quy định ở 20°C, nhưng 
với một số tính dầu người ta quy định ở 25°C. Đối với tỉnh 
dầu, nhiệt độ ảnh hưởng rất ít đến năng suất quay cực, cho 
nên người ta quan sát ở nhiệt độ thường không cần phải điều 
chỉnh, tuy nhiên đối với một số loại tỉnh dầu có nhiều terpen, 
năng suất quay cực en như tỉnh dầu chanh, quýt thì phải 
điều chỉnh. Khi nhiệt độ thay đổi 1°C thì hệ số điều chỉnh 
của tỉnh dầu cam, chanh như sau : 


Tình dầu vỏ cam : 13,2. Tinh đầu vỏ EECH 8,2. 

Trong công tác nghiên cứu, khi xác dinh năng suất quay 
cực thường tiến hành ở nhiệt độ quy định, dùng nước điều 
chỉnh đến nhiệt độ quy định. "` 

1) Quan sát năng suốt quay cực của chất thë lõng 

Tỉnh dầu cần phái trong, không vän đục, nếu có lẫn nước 
phải làm khan bằng natri sulfat khan rồi đem lọc. 
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“trường hợp mầu tỉnh dầu quá đậm, không thể dùng ống 100 
mm để quan sát thì có thể dùng ống 50 mm hoặc 25 mm. 
Miếu mầu tỉnh dầu nhạt, trong vắt mà độ quay cực bé thì có 
thể dùng ống dài hơn như ống 200 mm chẳng hạn. Kết quả 
đo được phải nhân 2 với ống 50 mm, nhân 4 với ống 25 mm 
hoặc chia 2 với ống 200 mm. 
— Cách tiến hành thí nghiệm 

__ Trước hết cho luồng ánh sáng doi đúng trục trung tâm 
của phân cực kế, làm cho từ kính nhỉn được rõ ràng, dùng 
nước cất để điều chỉnh điểm 0 trên vòng khác độ. Sau đó đổ 
đầy tỉnh dầu vào ống quan sát (chú ý không được để có bọt 
khí trong ống) đặt vào máng giữa kính phân cực và kính phân 
tích để quan sát. Xeay kính phân tích cho đến khi nào hai bộ 
phận sáng tối giống nhau (lúc này nếu vặp.nhích sang trái 
hoặc sang phải đều gây hiện tượng sáng tối không đều nhau). 
Đọc số ghi trên vòng, đó chính là độ quay cực của tinh dầu. 


_— Mỗi mẫu thí nghiệm nên làm ba lần để lấy kết quả trung 


bình. 

2) Quan sát dë quay cúc của chất thể rắn 

Trước hết dùng dung môi không cớ hoạt tính quang học 
pha thành một dung dịch cớ nống độ nhất định rồi đo. Năng 
suất quay cực của vật chất thể rắn cùng với nồng độ dung 
địch và dung môi cần dùng có quarí hệ cho nên khí báo cáo 
_kết quả cần phải ghi rõ thứ dung môi dùng và nồng độ. Sau 
khi pha chế dung dịch niên lập tức quan sát. để giảm SR sự 
thay đổi của các hiện tượng có thể xẩy ra. 

Năng suất quay cực của một chất hòa tan trong một dung 
môi không có hoạt tính quang học được xác định theo công 
mac say, : 

x. CN 


‘id = sẽ 
= - góc quay cực đo được ; 








l “chiều dài của ống đựng dung dịch tính bằng đêximet ; 


C -nông độ tính bằng số ëm chất, thử chứa trong 100 ml 
dung dịch. 


Khi khảo sát một chất, có “thể nhầm hướng quay cực, 
khi góc quay của nó lớn hơn 180°. Để tránh nhầm lẫn, sau 
khi đã đo được góc quay cực, nên dùng môt ống đựng chất 
thử ngắn bằng nửa ống đã dùng hoặc pha loãng chất thử ra 
gấp đôi rồi đo lại góc quay cực. Kết quả đo được sẽ giúp ta 
phân định được hướng quay cực của chất thử, 

e) Đô hòa tan 

Ir Độ hòa tan trong etanol 

Phần nhiều tỉnh đầu tan rất ít trong nước (tinh dầu bạc 
hà tan 0,2 g trong 1 ¿ nước, tỉnh đầu đỉnh hương tan Ì,5 g 
A nhưng dë tan trong etanol hoặc dung môi khác. Việc xác 
định độ hòa tan nơi lên phần nào phẩm chất của tỉnh dầu. 
Thường thường những tinh dầu có nhiều hợp chất chứa oxy 
dë tan trong etanol hơn những tinh dầu có nhiều terpen, 
. nhưng nếu là seäquiterpen có oxy thì lại khó tan. 
—— Việc pha trộn những chất khó tan đối với độ hòa tan 
thường cé ảnh hưởng rất Jon co lúc có thể phân ly chất hòa 
tan ra được, như tĩnh dầu sả có thể tan trong etanol 802 nhưng 
nếu có pha trộn dầu khoáng thì độ hòa tan trong etanol 80° 
rất kém và có thể sẽ phân ly được những giọt tỉnh dầu pha 
trộn. Nhà vào tính chất hòa tan trong etanol loãng người ta 
có thể điều chế được tỉnh dầu không có terpen và sesquiterpen. 
Tinh dầu để lâu bị nhựa hoá khó hòa tan hơn, trừ một số 
tỉnh dầu đặc biệt như tỉnh. đầu hổi, khi bị nhựa hóa lại dễ 
hòa tan hơn do anetol khó hòa tan, nhưng khi oxy hóa thành 
aldehyt anisic lại trở nên dë hòa tan. 


Di 





Nóng độ etanol thường dùng là 50°, 60°, 70°, 80°,... 

Cách tiến hành thí nghiệm ` 

Lấy chính xác 1 mì tỉnh dầu cho vào ống đong (20 mỉ) 
có nút thủy tỉnh, khác độ chính xác đến 0,1 mì) cho dẩw dën" 
một Ít etanol có nồng độ thích hợp, mối lần cho etanol vào 
phải lắc. Lác lần đầu tiên dung dịch trở nên trong suốt, et 
lấy lượng etanol. Tiếp tục cho etanol vào, n&u hiện mầu sữa | 
hoặc vẩn dục, ghi lại hiện tượng và số lượng etanol, nếu chò 
đến một lượng nào đó mà dung dịch vẫn không trở nên trong 
suốt thì có thể đổi nồng độ etanol cao hơn và làm lại. Nhiệt 
độ có ảnh hưởng đến độ hòa tan, nên lúc ghi kết quả phải 
ghi cả nhiệt độ lúc xác định. Thường là ở 20°C hoặc 25°C, 
lúc xác định cần để trong nổi nước để giữ nhiệt độ. 

2) Độ hòa tan trong các dụng môi khác 

Ngoài etanol ra, tỉnh đầu còn cơ thể tan trong các dung 
môi hứu cơ khác như ete etylic, cloroform, benzen,... Độ hòa 
tan trong các chất sau đây tương đối hay dùng : 


- Độ hòa tan trong cloroform. Trong tỉnh đầu nếu có lấn 
Ít nước hay có nhiều thành phần chứa oxy hoặc chứa phenol” 
khi cho vào đồng thể tích với cloroform thường biện đục. ; - 

- Độ hòa tan trong dung dịch KOH. Kiểm nghiệm phenol 
trong dầu. 

Lấy tỉnh dầu có phenol, nguyên liệu tổng hợp hoặc nguyên 
liệu tự nhiên, cho 2 ml tính dầu vào ống đong 25 ml có nút 
mài. Dùng 20 hoặc 25 ml dung dịch KOH 1 N để hòa tan. 
Nếu có pha trộn thì dựa vào phân tích chất không tan có thể 
biết chất pha trộn là chất gì ? Thí nghiệm này rất có giá Si 
với tỉnh dầu cam, quýt. | 
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J) Độ đông đặc 

Đối với tính dầu việc xác định độ đông đặc có nhiều ý 
nghiỉa hơn độ chảy, Khi xác định độ đông đặc tỉnh dầu bi quá 
lạnh đông kết lại, lập tức phát nhiệt kết tinh, lúc này nhiệt 
độ lên cao nhanh chóng, khi đến một trị số nhất định nào đó 
thì dừng lại rồi bát đầu hạ xuống và giữ nguyên trong suốt 
quá trinh đông đặc, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc. 
Khi hàm lượng chất kết tính trong tỉnh đầu tăng lên thì độ 
_ đông đặc lên đến giới hạn lớn nhất vì vậy nó là một hàng số 
vật lý để phán đoán hàm lượng của thành phần kết tỉnh trong 
` tỉnh dầu. Việc xác định độ đông đạc đối với tỉnh dầu hồi, tinh 
dầu long não, tinh dầu tiểu hồi... là rất quan trọng. Hàm lượng 
phần trăm anetol trong tính dầu hồi và độ đông đặc của tính 
dầu cơ quan hệ mật thiết với nhau. Ví dụ như nếu có độ đông 
đặc ở 15°C thì hàm lượng anetol là 85%. 

Cách tiến hành thí nghiệm xác định độ đông đặc : cho 
10 g chất thử đã làm khan nước vào ống nghiệm thủy tỉnh 
(đường kính 20 mm, dài 170 mm) trên miệng có nút lắp nhiệt 
kế và que khuấy. Ống nghiệm này được lồng vào ống thứ hai 
lớn hơn (đường kính 30 mm) qua một lỗ rỗng của nút thứ 
hai. Dem cả bộ ống nghiệm đặt vào cốc thủy tỉnh 1000 ml, 
trong cốc đựng nước:lạnh, nhiệt độ của nước lạnh thấp hơn 
nhiệt độ đông đặc của mẫu thử là 5°C. Khuấy liên tục chất 
thử và cách 30 s lại đọc nhiệt độ một lần. Lúc đầu nhiệt độ 
hạ thấp dần, rồi giữ nguyên một thời gian hay tăng một chút 
rồi đứng nguyên trong suốt thời gian đông đặc, sau di lại hạ 
thấp dần. Ta ghi nhiệt độ cao nhất giữ nguyên không đổi trong 
suốt thời gian chất thử đông đặc, nhiệt độ này được coi là 
nhiệt độ đông đặc. 

Ta cớ thể cho một tỉnh thể nhỏ chất thử vào để tránh 

hiện tượng chậm đông. Kët quả thí nghiệm cho phép sai lệch 
nhau 0,4°C, 
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8) Độ nóng chảy 

Nhiệt độ nóng chảy hay điểm chảy là nhiệt độ ở đó một 
- chất ở trạng thái rán chuyển sang trạng thái lỏng. Đối với 
một chất tỉnh khiết, thì nhiệt độ nóng chảy là hằng định. Trong 
thực hành, người ta thường đo khoảng nhiệt độ nóng chảy 
(độ chảy), nghĩa là khoảng từ nhiệt độ chất rán bất đầu nóng 
chảy, xuất hiện những giọt lỏng đầu tiên đến nhiệt độ mà 
chất. rắn đã chuyển hoàn toàn sang trạng thái lỏng. 

Cách tiến hành thí nghiệm 

Dem một Ít mẫu nghiền thành bột và làm khô ở nhiệt 
độ thấp hơn độ nóng chảy, hoặc làm khô trong bình hút ẩm, 
Cho vào ống mao quản đã bịt kín một đầu (dài 4 - 6 cm, 
đường kính khoảng 1 mm). Lèn chế phẩm vào ống mao quản 
bằng một tăm thủy tỉnh nhỏ hoặc bằng cách gõ nhẹ đáy ống 
trên mặt bàn để có một lớp chế phẩm cao 2 - 3 mm. Lấp 
nhiệt kế vào dụng cụ, dùng một nút làm giá đỡ nhiệt kế, sao 
cho bẩu thủy ngân cách ống nghiệm 1 cm. Trước hết đun 
nóng nhanh, sau điều khiển nguồn nhiệt để nhiệt độ tăng từ 
từ, 1 - 2” trong 1 ph đối với các chất có điểm chảy thấp hơn 
200°C, 2 - 3 ° trong 1 ph đối với các chất cố điểm chảy cao 
hơn 300 °C. 

Khi nhiệt độ đạt tới mức thấp hơn 10” so với nhiệt độ 
nóhg chảy dự kiến, rút nhanh nhiệt kế ra và buộc ống mao 
quản có chứa chế phẩm bằng một vòng cao su hay một sợi 
thép nhỏ, sao cho lớp chế phẩm sát ngang bầu thủy ngân của 
. nhiệt kế. Lại lắp nhiệt kế vào dụng cụ, sao cho nhiệt kế hay 
. ống mao quản không chạm vào thành ống nghiệm. Có thể 
ñùng một nhiệt kế phụ để do lúc đầu, tới khi nhiệt độ chỉ 
thấp hơn 10° so với nhiệt độ dự kiến thì bô nhiệt kế phụ ra, 
thay ngay bằng một nhiệt kế có mang ống mao quản chứa 
chế phẩm cần thử. 
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Dung dịch truyền nhiệt dùng : nhiệt độ nóng chảy dưới 
100°C thì dùng nước, đưới 150°C thì dùng Ølyxerin, dưới 220°C 
thì dùng axit sulfuric đậm đặc (dùng một vài lần H2504 sẽ 
_biến màu, có thể cho vào một vài hạt natri nitrat làm phai 
mảu). 

Dùng dung dịch hỗn hợp 7 phần HạSO¿ và 3 phần K;SO¿ 
nóng chảy nhiệt độ có thể đạt đến 325°C, 6 phần H804 đặc 
và 4 phần K250; nhiệt độ có thể dùng là 365°C. 

- Đối với những chế phẩm mềm : người ta cám một ông 
mao quản dài 6 cm, đường kính trong 1-2 tam, hở cả hai đầu 
vào trong chế phẩm để tạo thành một lớp chế phẩm trong 
ống cao 10 mm. 

- Đối với những chế phẩm rắn : người ta làm nóng chảy 
_ chế phẩm ở nhiệt độ càng thấp càng tốt, khuấy đều và cho 
vào ống mao quản như trên. Để nguội mao quản 2 h trong 
nước đá hay ở nhiệt độ 10°C trong 24 h. Sau đó đem xác định 
điểm chảy như trên. 


h) Độ sôi 

Nhiệt độ sôi hay điểm sôi là nhiệt độ ở đó chất lỏng sôi 
dưới áp suất thường (760 mm Hạ) nghĩa là khi đó áp suất hơi 
của chất lỏng bằng áp suất của khí quyển. Tỉnh đầu có thành 
phần phức'tạp nên không thể coi như là một chất có độ sôi 
nhất định mà người ta thường chỉ nơi đến độ sôi của các thành 
phần chính trong tỉnh đầu đó. 

1) Dụng cụ 

Gồm một ống nghiệm trên miệng đậy nút có láp nhiệt 
kế. Trên nhiệt kế có buộc ống mao quản hàn kín một đầu 
(loại dùng để đo điểm chảy, có đường kính 1 mm và dài khoảng 
10 mm), San, cho đầu hở nằm phía dưới, ngang với bầu thủy 
ngân của nhiệt kế, Ống nghiệm được cho vào một bình cầu 
có dầu parafin. e 
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Kao 


2) Phương pháp xác dinh 

Rot chất lỏng cần thử vào ống nghiệm và nhúng nhiệt 
kế đã buộc sẵn ống mao quản vào chất lỏng. Dun nóng từ từ 
dầu pärafir sao cho nhiệt độ tăng 2-3°C/ph. Đầu tiên có một 
_Ít bọt khí bay ra từ đầu hở của ống mao quản, lúc này rút 
bếp đun ra xa. Tốc độ phóng các bọt khí giảm dần, khi nào 
bọt khí không bay ra nữa và chất lỏng có hiện tượng sắp bị 
hút vào ống mao quản thì đọc nhiệt độ. Nhiệt đô đọc được 
lúc này là nhiệt đô sôi. | 


i) Căn còn lai sau khi chưng bằng hơi nước 

Cặn còn lại sau khi chưng tức là chỉ phần chất không 
thể bảy đi trong tỉnh dầu ở 100°C. Xác định cặn còn lại sau 
khi chưng đối với giám định phẩm chất của loại tỉnh dầu cam, 
quýt có giá trị đặc biệt : Đối với loại tình dầu chế được bằng 
cách ép, nếu lượng cặn còn lại sau khi chưng thấp, có thể có 


_ pha trộn terpen hoặc là thêm những thứ tỉnh dầu có tính bốc 


hơi khác, nếu cặn còn lại sau khi chưng nhiều có thể pha trộn 
dầu mỡ hoặc các sesquiterpen có độ sôi cao. Những tỉnh dầu 
đã tỉnh chế như tinh dầu thông, nếu cặn sau khi chưng còn 
nhiều, cố thể là do việc tỉnh chế chưa thích hợp hoặc là chưa 
tỉnh chế, hoặc do bảo quản không thích hợp hay do tỉnh dầu 
để quá lâu. 


Những chất thể rán như camphor, tymol, mentol, nếu 
cặn còn lại sau khi chưng nhiều, thì biểu thị độ tinh khiết 
kém. Đựa vào mùi của cận lúc còn nóng cũng có thể dự đoán 


_ được chất pha trộn. 


& Tỉnh đầu là hỗn hợp phức tạp, xác định chính xác cặn 
là một điều khó khăn, ví dụ như để làm cho trọng lượng không 


. tay đổi là một điều không dễ dàng. Thường thường yêu cầu là 


sau khi cân lần thứ nhất, cách 1 h sau cân lần thứ hai, sai nhz : 


: 
"e VY sò 
. e o ai 





không quá 0,1% thỉ có thể gọi là không thay đổi. Nhưng thời 
gian gia nhiệt kéo dài thường làm trọng "ëng thấp xuống. 

Cách tién hành thí nghiệm 

Cân chính xác đến 0,001 g chén bốc hơi bằng thủy tinh 
đã để ổn định trong bình hút ẩm 30 ph. Căn cứ theo bảng 
để cân mẫu vào chén và (eo thời gian. quy định đặt chén 
trên nổi nước sôi. Sau khi đã đủ thời gian quy định, lau khô 
bên ngoài và để vào bình hút ẩm cho nguội rồi cân. Tính 
phần trăm cặn còn lại sau khi chưng. 


Bảng kê trọng lượng mẫu và thời gian gia nhiệt 


Trọng lướng. g 


Thờ gian gia nhiệt, h 





Tymơi 
Tinh đầu chanh (ép) 
Tinh đầu phật thủ 
Tỉnh đầu thông 

Tỉnh dầu quýt 
Camphor 

Mentol 

Tinh dầu chanh 
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Chú ý : Chén làm bốc hơi có đường kính 80 mm, chiều 
cao 40 mm. 


- Nếu lượng cặn từ Y5- 8 g thì tinh đầu lấy A 5g 
~Nếu lượng cặn > 8% thi lượng lấy là 1-2 g. 


23. Chỉ số hóa học 


a) Xác định chì số axit 


Phần nhiều các loại tỉnh dầu chứa rất ít axit tự do, hàm 
lượng axit thường được biểu thị bằng chỉ số axit, đó là số lượng 





miligam kali hyđroxyt cần thiết để trung hòa các axit tự do 
chứa trong 1 g chất thử. l 

Cách xác dink ` 

Cân chính xác khoảng 2,5 g mẫu thử và hòa tan trong 
50 mi hỗn hợp gồm hai phần bằng nhau etanol 95° và ete då 
được trung hòa bàng dung dịch kali hyđroxyt 0,1 N với chỉ 
thị phenolphtalein. Thêm vào 1 ml dung dich phenolphtalein 
(CT) rồi vừa lác vừa định lượng bằng dung dịch 01 N KOH 
cho tới khi xuất hiện màu hồng bền vững trong 30 s. 
Đối với các chất có chỉ số axit dưới 1, định lượng bằng 
vi buret. l 

Đối với các loai tinh dâu có nhiều ester dē bị xà phòng 
hóa, dùng dung dịch natri hyđroxyt 0,05 N. 

- 1ml dung dịch NaOH 0,1 N tương ứng 5,61 mg KOH. 

- 1 ml dung dịch NaOH 0,05 N tương ứng với 2,805 mg 
KOH 
5,61,œ Kap 2,805.a 

b "8 ` : 

a — số ml dung dịch NaOH 0,1 N hoặc 0,05 N đã dùng 

trong định lượng ; 


Chỉ số axit = 


- b =khối lượng mẫu thử ; e 
b) Xác định chỉ số eier - 


Chỉ số ester là số miligam kali hydroxyt cần thiết để xà 
phòng hóa các ester chứa trong 1 gam chất thử. 

Chỉ số ester xác định bằng cách lấy chỉ số xà phòng hóa 
trừ đi chỉ số axit. 

Xác định chỉ số:xà phòng hóa như sau : 





_ Cân chính xác khoảng 2 g chất cần thử, cho vào bình 
hình nón dung tích 200 ~ 250 ml với 25 mF dung địch KOH 
0,5 N trong etanól, hút chính xác. Lët: ống sinh hàn ngược 
dào bình và dùn trên nổi cách thủý.từ 1/2 h đến 1 h cho đến _ 
khi hän dng xà phò#g hớã kết thúc (lúc đồ dung dịch trong 
binh vån trong suốt và đăng. đâu, không biến đổi khi pha käng 
với nước). Đồng thời chuẩn bj mộf mẫu kiểm tra trắng với 
25 ml KOH tưởng &ềnol hút. chính xác) vã tiến hành như 
trên. Ngay sau khi xÁ: piồng Köd hoàn toàn, pha loãng mỗi 
bình với Z5 Å ñước mới dùn sôi để nguội, thêm vào 1 ml 
dung dịch phenolphtalein (CT) và định lượng bằng dung dịch 
axit clohydric 0,5 N cho-đến khi mất. màu. Hiệu số giữa mililit 
dung dịch axit ciohydrio Aë CH dùng' trong mẫu trắng và 
mẫu thử,,là ső. mt dung,dịch KOH 0,5 N đùng để xà phòng 
hớa các ester và Rech hòa tác sự D do chứa trong lượng 


ID Aë véi da 


chất thử. ` 
Lat durig ét o, ën tướng ứng Với 28, 05 mg KOH. 
"Es b 
Chlas aa phàng boa 2295 -(Œ —) 
a -s6 ml dung địch HCI 0,5 N đã dùng cho mẫu trắng ; 
b- -ső ml dung dich HƠI 6,5 N da đúng cho mẫu thừ ; 
h 'e ~ khối lượng chất thứ nh Bằng g ` 
Chỉ số egter = ges Chỉ số axit. 


H d định chết số: dượyi ` `. 
. Chi số axetyl là số miliga KOH pfn, thiết d để trung hòa 


axit axetic được giải phóng sau khi xà phòng hóa 1 g chế phẩm 
đã axetyl hóa. 


— + Och gäe định : : _ 
dr - Xác ic định d số xử phồng be của mẫu thử chưa axetyl 
Kan SES 





„= Axetyl hóe’: trong bình để axetyl hóa cân chính xác: 
khoảng 5 g chế phẩm. Thêm 5 ml anhydrit axetic (TT) ví, 
g natri axetat khan, đun sôi trên bếp;cách cát hay ug auiäng: 
trong 60 ph. Sau khi nguội thêm 20 mi nước và dun nó ẤN: 
ph trên.pồi cách thủy, vừa đun, vừa lắc. Sau đó chuyển. hỗn, 
hợp trên sang bình lắng gạn, loại nước và rửa chế phẩm đã 
axetyl hóa với dung dịch NaCl 10%, mối ën dùng 30+40 ml, 
cho đến khi nước rửa có phản ứng trung tính với giấy quỳ. 
Cuối cùng rửa thêm một lần với nước và loại nước. Làm khan 
chế phẩm bằng Naz2504 khan (TT), lọc, rồi xác định chỉ số xà 
phòng. hóa của. chế phẩm. 






(b — a) . 1335 
1335. a ` 
a —chl số xà phòng hóa của chế phẩm trước axetyl hóa ; 
E 8 * chỉ sổ xà phòng hóa của chế phẩm sau axetyl hóa. 


_ Qua việc xác định chỉ số axit, chỉ số ester và chỉ số axetyl 
. ta có thể sơ bộ nhận định trong tỉnh dầu có chứa ester, alcol. 


- Các alcol bậc 3 không tham gia vào phản ứng axetyÌ 
hóa. | | l 


— Các alcol bậc 1 dë tham gia. 


~ Lúc axetyl hóa dung dịch phải khan hoàn toàn, nếu có 
nước thì phản ứng không hoàn toàn. - 


Chỉ số axetyl = 


II. Các phương pháp phân tích hoạt chất trong tính dầu 
1, Phương pháp hóa học df 
ai Hydrocarbon 


~.” _ Trong thành phần của tỉnh dầu ta gặp các cấu trúc 
¬ bydrocarbon rất khác nhau : hydrocarbon no, không no, mạch 


k. l thẳng, mạch vòng... Đặc điểm chung của các hydrocarbon 








trong tinh dầu là chúng có cấu tạo kiểu -CH ›-CHạ-CH<.Bằng 
phương pháp cất phân đoạn dưới áp suất giảm với cột nhiều 
dia ta có thể thu được các phân đoạn chứa hydrocarbon tương 
đối tinh khiết. Cớ.thể trước khi cất phân đoạn loại từ tính 
dầu nguyên bản các chất chứ oxy. Phương pháp cho tỉnh dầu 
chạy qua cột AO: xới dung môi rửa giải là ete dầu hỏa ta 
có thể tách được hydrocarbon ra khỏi các chất có chứa oxy. 

Sau khi cất phân đoạn tổng các hydrocarbon, ta có thể 
thu được các phân đoạn có độ sôi khác nhau. Để xác định 
đơn chất thu được cần phải làm một loạt các phân tích khác 
như phân tích phổ hồng ngoại, sắc ký khí có chất chuẩn kèm 
theo, làm các phản ứng hơa học đặc trưng, đo các hằng số 
vật lý... 

b) Ester 

Ester thường gặp nhiều trong tinh dầu và nó ảnh hưởng 
lớn đến mùi vị của tỉnh dầu. Trong một số trường hợp ester 
là thành phần chính trong tỉnh dầu, ví dụ như linalyi axetat 
trong một số tỉnh đầu (bạc hà, cam...). 

Để xác định ester trong tỉnh dầu người ta thường xác 
định chỉ số ester. Trong trường hợp tỉnh dầu có màu thì khi 
chuẩn độ bằng axit không cho sự đổi màu rõ rệt, mẫu thử 
sau khi xà phòng hóa, pha loãng hai lần bằng nước cất và 
cho thêm vài giọt phenolphtalein. 


Aldehyt có trong tỉnh dầu thường làm tăng chi số ester 
vi vậy cẩn phải tách nldehyt ra khỏi tinh dầu. 


Trong trường hợp có phenol và lacton trong tỉnh dầu ES 
ảnh hưởng đến kết quả của chỉ số ester. 


Xác định chỉ số ester theo phương pháp vi lượng 
o 
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Lượng dầu 0,06 - 0,08 g (cân chính xác) trong ống tiêm 
đáy bằng, cho 1 ml KOH 0,5 N (k =-1,1 — 1,2) bằng vi:buret, 
_ hàn ống ñêm,rdun sôi trong 1 h. Sau đó cho ống tiêm vào 

` nh nón 250 mì, đập vỡ ống tiêm và rửa chãy thủy tinh bằng ' 
10'- 2ð ml trước cất và chuẩn độ bằng dung dịch 0,1 N HCI 
hoặc : EEN với sự cố mặt của phenolphtakin. 
(Vìi.Et Maka, 28 
——=mnmEf 

Vị - lượng KOH 0,5 N trong etanol ; 
' Ki -hê số K của KOH 0,5 N ; 

V2 - lượng H280; 0,1 N để chuẩn ; 

w - hệ số K của H2804 ; 

~ lượng tỉnh dầu dùng để kiểm nghiệm | | 

Bì chỉ số ester có thể tính hàm lượng alcol, liên kết 
Chỉ số ester x Mı 
"7" sen" 
MỊ - Phân tử lượng của alcol ` 


` c) Một số phương pháp phân tích alcol 
Để định lượng alcol bậc 1 và bậc 2 người ta thường dùng 
phản ứng tạo ester với anhydrit axetic. Để định lượng alcol 
bậc 3 thưởng xác định tổng các nhóm OH có trong tỉnh dầu 
sau đó trừ lượng alcol bậc 1 và bậc 2 sẽ ra lượng alcol bậc 3. 
Xác định alcol bậc 1 và bậc 2 bằng phương pháp vi lượng. 
_Trong ống tiêm 1 ml đáy bằng, cân chính xác 60 - 70 
mg tỉnh dầu, cổ ống tiêm lau khô bằng giấy hút ẩm, sau đó 
cho vào ống tiêm 0,4 ml dung dịch hỗn hợp gồm một anhydrit 
axetie có nhiệt độ sôi : 136 -138° và 3 phần pyridin nhiệt độ 
sôi : 114 — L16°C, hàn kín ống tiêm, cân lại để xác định lượng 


| Chỉ số ester = 
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hôn hợp sau đó cho ống tiêm vào cốc chịu nhiệt 500 ml có 
"tưới đồng chặn trên cho ống tiêm không nổi và đun trong 2,5 h. 
Sau khi đun, vớt ống tiêm ra cho vào bình nón 250 ml, dùng 
chày thủy tinh đập vỡ ống tiêm. Rửa chày bằng 25 — 30 ml 
nước cất đun nóng và chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 N 
với sự cố rnặt của GEN QUANG Lượng alcol được tính như 
sau : nu 
Đầu tiền tính lượng NaOH 0,1 N để chuẩn 0,4 e hőn 
hợp axetyl teo công thức : 
YK. H d s 
o = = > 
Y- Iiag kiểm để chuẩn ; 
K - hệ số của dung dịch NaOH ; 
a- - lượng bên hợp anhydrit axetic và pyridin 
` re (Lef — YsTN).M 
| % alcol = = jïm na E BE? 
o: See Gab dën 
M - phân tử tượng của Deag ; 
YoT -Yo mẫu trắng, —_ 
YoTN — Yo mẫu thí nghiệm.. ` 
Mẫu trắng và SES thi nghiệm chuẩn trong cùng một điều 
kiện ` - 
— Phương pháp dinh lượng alcol bộc 1 vå bộc 2 bàng phản, 
ûng uới anhydrit phtalic 
= Alcol bác T và bậc 2 Sie tác c dụng của anhydrit phtalic 
tạo thành ester Seit ` - ) 
e COOR 
e )  Xcoon 
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Alcol bậc 3 không tham gia phản ứng với anhydrit phtafid. 
ở nhiệt độ thường. Phenol, aldehyt, xeton không làm ảnh 
hưởng đến kết quả định lượng. Phương pháp này là phương 
pháp duy nhất để định lượng alcol với sự có mặt 'của phemyÌ 
axetaldehyt. Mặc dù phương pháp này được sử dụng rộng rãi 
trong việc nghiên cứu tỉnh dầu và các chất thơm nhưng các 
kết quả thí nghiệm về thời gian cần thiết để định lượng alcol 
_ hậc 1 và bậc 2 có các cấu trúc khác nhau vẫn chưa được xác 
định cụ thể, vi vậy trong mỗi một trường hợp cụ thể cần xác 
định bằng thí nghiệm thời gian cần thiết để phản ứng được 
xảy ra hoàn toàn. ` " 


Thuốc thử : cân 20 g anhydrit phtalic pha trong 200 m? 
pyridin khan (cần phải không chứa axit phtalic, tinh chë bàng 
cách cho kết tinh lại bàng benzen) ` ` 

1) Phương pháp thực hiện ở nhiệt độ thường : cân 3 -5 mg 
phân tử lượng alcol cần phân tích trong lọ nút mài, dùng pipet 
cho chính xác 20 ml thuốc thử và lác rồi để ở nhiệt độ trong 
phòng 18 hb, sau đó cho 25 mì nước cất và chuẩn bằng dung 
dịch NaOH 0,5 N trong nước hay etanol với sự cố mặt của 
Geste Song song đặt mẫu trắng : 

a- B).M - 

c20 °' 

A -lugng NaOH 0,5 N ba để chuẩn mẫu trắng ; 

B -lượng NaOH 0,5 N dùng để chuẩn mẫu thí nghiệm ; d 
d M - - phân tử lượng alcol ; Se 
` N~ lượng tính dầu dùng để định lượng. 

2) Phương pháp định lượng Bổ tác dụng nhiệt : thuốc thử 
50 g anhydrit phtalic trong 200 ml pyridin khan. Cân 0,5 -1g 
tinh dầu trong bình axetyl và cho chính xác 10 ml thuốc 


% alcol = 


+ 
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thử, nối sinh hàn ngược, đun trên bình cách thủy trong 1 h. 
Sau đó cho sang cốc thủy tỉnh 250 ml, rửa bình axetyl bằng 
50 ml nước, làm nóng hôn hợp trên nổi cách thủy 1 ph và 
. chuẩn bằng dung dịch NaOH 0,5 N với sự có mặt của 
phenolphtalein. Song song đặt mẫu trắng. Công thức tính như 

Alcol bậc 1 trong điều kiện này tham gia phản ứng đến 
98%; alcol bậc 2 tham gia với các mức độ khác nhau. Mentol 
tham gia phản ứng 98%. Ale bậc 3 không tham gia phản 
ứng, phenol không ảnh hưông dën định lượng. Nếu trong tỉnh 
dầu có chứa axit thì định lượng riêng axit sau dó trừ kết quả. 
Trong tỉnh đầu nếu chứa aldehyt thì Phương pháp không tác 
dung lám. - 


d) Phương pháp định Sie aklehy( và xeton 

‘Phân ứng dinh tính 

Phản ứng đặc trưng cho aldehyt là phản ứng với ARO 
tạo thành lớp gương trên thành ống nghiệm. 

Phương pháp. Tỉnh dầu hòa tan trong etanol cho vào ống 
nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch thuốc thử. Trong trường hợp 
có aldehyt trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp gương bạc. 
Trong một vài trường hợp phải hơ nóng mới xuất hiện lớp 
gương bóng trên thành ống. 

.. Chuẩn bị thuốc thử : -Hòa tan 3 g AgNO; trong 30 ai 
nước, hòa tan ở g NaOH trong 30 mi nước. Trước khi thử, 
trộn trong ống nghiệm sạch hai thể tích bằng nhau của hai 
_ dung định trên và nhỏ từng giọt dung Kë amoniac cho đến 
khi tạn hoàn toàn tủa Ag2O, 


tải 





Phản ứng dinh lượng ` ` ZE nts On GEI 

_1) Phương pháp dùng bisulfit i Se e 

Phần lớn các aldehyt và: xeton cho phản ứng Vớï bisulfit 
tạớ thành một hợp chất. Một số it có thể tan trong dung ‘Aich * 
bisulfit dư. Bằng cách lắc tính đầu với dung dịch bisulft be 
hòa ta có thể chiết xuất được aidehyt. Phần tinh dầu không 
tham gia phản ứng sẽ nổi trên mặt dung dịch. 

Cho vào bỉnh cassia 10 ml tính dầu và 10 mi dung dịch 
bisulfit bão hòa, dung dịch này không được chứa HạSOa vì 
_ chất này làm phản ứng chậm lại, phản ứng cần xảy ra trong 
mội trường trung tính, vừa lắc vừa trung hòa bằng dung dịch 
axit axetic 5%. Sau khi tinh đầu đã hòa tan hết trong dụng 
dịch, cho thêm dụng dịch NaHSO¿ cho đến khi đạt 75% thể 
tích. Dun nóng cho đến khi hòa tan hết tủa nếu có, sau khi 
làm lạnh cho thêm dung dịch NaHSOx để phần tỉnh dầu nâng 
lên đến cổ bình có vạch chia độ. Đọc phần tinh dầu còn lại 
sau phản ứng. Hàm lượng aldehyt và xeton được tính bằng 
cách nhân lượng tính đầu tham gia phản ứng với 10. Phương 
pháp này chủ yếu dùng để định lượng citrÄ, aldehyt xinamic, 
Do phương pháp đơn giản nhanh nên có một số nhược điểm : 
độ chính xác do đọc kết quả trên vạch - sai số khi đọc là 0,2 
ml vi vậy cho 10 ml tỉnh đầu, sai số bằng 2%. Với tính dầu 
chứa Ít các chất cẩn định Tượng thì sai SỐ có thể lên tới 20%. 
Tỉnh đầu ngậm nước nhiều cũng làm CH kết quả của phản 
ứng. Phuong. pháp Tho kết quả tốt với phần lớn các aldehyt 
nhưng không cho kết quả lắm vớt việc định lượng xetơn như : 

carvon, púlegon, Taegton, camphor... Đối với những tình dầu 
Gre trọng đớn bon A khi cho vào bình dung dịch để đẩy các 
tinh dầu không tham gia phản ứng, không dùng dung dịch 
_ bisulfit hay nước mà dùng dung dịch nước muối 10%. _ 
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9) Phương pháp dùng natri sulfit ` 

Trong bình cassia cho 5 ml tinh dầu và 40 ml dung dịch 
NazSOa 40% vừa mới pha và vài giọt phenolphtalein, lắc trên 
nồi cách thủy đến khi thấy xuất hiện màu hồng (NaOH được 
giải phóng) thi trung hòa bằng axit axetic 3 - 5% vì trong méi 
trường kiềm phản ứng sẽ xẩy ra theo chiếu ngược lại. Sau 
khí hỗn hợp bị mất màu, tiếp tục lắc và cho thêm dung dịch 
Na2503, phản ứng luôn luôn được thực hiện ở điều kiện có . 
tác dụng nhiệt. Khi cho thêm dung địch Na2SOa, lắc mà không 
_ thấy xuất hiên äu. hang tiếp, có 'ñghiá là phản ứng đã kết 
thúc. Cho thêm H20 để ` tỉnh dâu không tham gia phản ứng. 
Thời giar:phản ứng tùy thuộc vào từng chất cụ thể, ví dụ, 
với carvon phảy thg nhẹ nhàng và xảy ra trong 1 h, với 
piperiton và pulegon chậm hơn. Độ chính xác 2%, phương pháp 
áp tụng ‹ cho tính dëi chữá hiểu ¿ aldehyt và xeton. 


3 Done? pháp, ozi hóa. 

Phân ứng ` - 3 ai. ʻi 

NHJOH.HCI Ap C-H R -CH = NOH + HO + HCI 

Thuốc thử : 2B Sam hydroxilämin hydroclorua 
(NHạOH.HCI) tan trong 45 ml H20, pha đến. 500 mi bằng 
etanol và vài giọt metyl da cảm. 
| Cách tiến hành : Cân chính xác 60 - 80 mg tính dầu 

trong lọ penixilin. Cho chính xác vào lọ 2 m! thuốc thử đậy 

kín bằng nút bân, để'ở nhiệt-#ộ'{#iòng trong vòng 16 h, sau 
đó chuẩn độ hằng dung dịch:KQHL0,1 N trong etanol để tính 
lượng.HCI được giải. phóng.,Sọng song để mẫu tráng để so 
sánh sự chuyển màu của hỗn hợp trong khi chuẩn độ. Hàm 
lượng aldehyt và xeben được tính như sau : ` 
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M -phân tử lượng của chất có nhóm carbonyl ; . A8. 
Y -lượng KOH 0,1 N trong etanol dùng để chuẩn; " ` 
K - lượng tỉnh dầu dùng để chuẩn e se. 
Chú ý : Dùng vi buret để chuẩn độ dung dịch KOH 03 


ES ‹.. 
: 4 


4) Dinh lượng camphor 

Trong 1 bình cầu 300 ml! có miệng và nút nhám, cân 
chính xác khoảng 0,45 e tỉnh dën và hòa tan trong 15 ml 
etanol không có aldehyt. Thêm từ từ 80 mil dung dich 2,4 


dinitrophenylhydrazin. Lắp ống sinh hàn ngược, đun trên nổi 


cách thủy trong 4 h. Để nguội thêm 100 mì dung dịch axit 
sulfuric 2% (tt/tt). Để yên 24 h ở chỗ tối, lọc, lấy tủa trên 


một phễu thủy tỉnh xốp đã cân trước. Tráng binh cầu hai lần, 
mỗi län với 10 ml địch lọc, để lấy hết tủa. Rửa tủa và bình 
sáu lần, mỗi lần với 10 ml nước. Sấy phễu thủy tỉnh xốp trong 


tủ sấy ở 80°C trong 1- h. Để nguội trong bình hút ẩm rối cân 
tủa 2,4 dinitrophenylhÿdrazon thu được. Một gam tủa tương 


ứng với 0,458 g camphor. 


a.45,8 
"an 
a - khối lượng tủa thu được bằng g ; 
. b — khối lượng tỉnh dër thí nghiệm g. 
Tinh đầu phải chứa từ 35 đến 45% (kl/x. | 
Chuẩn bị dung dịch 2,4 dinitrôphenylhydrazon. Cân 1,25 


độ = 


ty 


E Gem 2,4 dinitrophenylhydrazin trong 100 m? axit sulfuric loãng 
` (cho hóa chất vào hỗn hợp 10 ml axit sulfuric đặc với 10 mì 
. nước, sau đó thêm nước cất cho đến 100 m? rôi đem lọc) chỉ 


pha khi dùng. ` 





e) Phenol 

Phenol là những chất có nhóm - OH sắn li liền với carbon 

. của nhân thơm. Tính chất của nhóm OH này có nhiều điểm 

giống - OH của etanol, song sự khác biệt là ở chỗ nhóm - OH 
của phenol mang tính. axit và có thể tạo thành phenolat hòa 

tan trong nước. Tuy nhiên tính axit của phenol rất yếu. 


Định lượng eugenol 


Trong binh:cassia 100 ml, dùng pipet cho vào 5 ml tỉnh 
dáu. Thêm 75 ml dưng dịch KOH 1 N, lấác trong 5 ph. Dun 
nóng bình trên nồi cách thủy 10 ph, thỉnh thoảng lắc. Để nguội 
cho hai lớp chất lỏng tách ra. Thêm từ từ dung dịch KOH 1 N 
để đưa lớp tỉnh đầu vào cổ binh chia độ. Quay tròn và vỗ nhẹ 
bỉnh để các giọt tỉnh dầu bám vào thành bình nổi lên. Sau 
khi để yên 12 - 14 h, đọc thể tích tỉnh đầu DES tham gia 
phản ứng. 

Hàm lượng % eugenol toàn phần của tỉnh dầu : 

| (5 —a).100 
5 ? 

a - thể tích ti tỉnh dầu không tham gia WE ứng đọc được; 
bằng ml, 

2. Phương pháp sắc ký | 

Sắc ký là một trong những lĩnh vực hiện đại quan trọng 
được ứng dụng rất rộng rãi trong hầu hết các ngành khoa 
học : sinh học, vật lý, địa chất, khoa học môi trường, thực 
phẩm, dược học, pháp y ... Khoáng 80% các hợp chất hữu cơ 
được phần tích bằng ác ký. Sắc ký là một nhóm các phương 

pháp hóa lý dụng để tách thành phần của các hỗn hợp, nó 
đã được sử dụng từ lâu trong việc phân tich tỉnh dầu nói 
riêng và các hợp chất tự nhiên nơi chung. Trong nghiên cứu 


` 
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tỉnh dầu có thể sử Hung SS pháp s sắc ký lớp we sắc 
ký khí, sắc ký điều chế .. 

Sắc ký lớp mỏng 

Phương pháp này được sử dụng rất rộng rãi. Đã có nhiều . 
tài liệu, nhiều chuyên gia có kinh nghiệm về phương pháp 
này. Về mặt lý thuyết cũng như về chủng loại các pha tỉnh 
và động, về mặt ứng dụng, sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng 
trên cột khá giống nhau vd thế sắc ký lớp mỏng có thể dùng ` 
để tim các điều kiện tối ưu cho sự tách bằng sắc ký lỏng trên 
cột. UƯu-điểm của sắc ký lớp mỏng là có thể tiến hành nhanh 
chóng và ít tốn kém nhu các thí nghiệm thăm dò cho sắc ký 
cột. Sác ký lớp mỏng có thể dùng để thăm dò độ tỉnh khiết 
của sản phẩm, định tính cũng như định lượng ... dì 

Đặc điểm của phương pháp là phân dch gián đoạn : có 
ba giai đoạn : chấm sắc ký, triển khai sác ký, phát hiện vết. 

_ #ÿ thuật chấm sắc ký : cố gắng chấm càng nhỏ càng tốt 

vì chấm vết to và nhiều lần sẽ cho vết di chuyển xấu và bị 
phân tán. Thường dùng cho phương pháp sác ký cổ điển, người 
ta chấm từ 0,5 đến 5 ul. Dung môi hòa tan chất phải là loại 
Ít phân cực như heptan, cloroform, benzen ... Nếu dùng dung 
môi phân cực trên bản mỏng phân cực sẽ có tương tác và 
dung môi bị khuếch tán đi khắp bản mỏng. Dung môi không 
phân cực sẽ có ít ái lực đối với bản mỏng. Dung môi cần phải 
bas bot nhanh để có được vết chấm nhỏ. Để làm khô có thể 
dùng máy sấy tóc. Yêu°cẩu mẫu và dung môi phải khan tuyệt 
đối vì ču có gie nó sẽ tác động với khí CO2 của không, khí 
tạo lon CO3” trên bể mặt vết chấm. Người 'ta có thể dùng 
dụng cụ chấm để cho vết đều hơn. 
| Dụng, môi triển khai : Yêu cầu. đơn giản, không cần thiết 
phải là 5, 6 loại trộn vào nhau vì dễ nhầm và khó có kết quả 
lặp lại. Hệ dung môi triển khai rất dễ bị ảnh hưởng 
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của môi trường làm việc. Thông thường chọn hỗn hợp có hai 
dụng môi : một dung môi bay hơi và phân cực hơn dung môi „ 
kia, Đối với tinh dầu hay sử dụng hệ dung môi : benzen — 
etyl axetat. 


Triển khai sác ký là quá trình cho pha động chạy, kéo 
mẫu phân tích di chuyển trên pha tĩnh. Triển khai theo chiều 
thẳng đứng đi lên, chiều nằm ngang hay theo hai chiều tùy 
thuộc vào yêu cầu phân tích. Để có kết quả lặp lại dũng môi 
triển khai cần pha thật chuẩn, sau khi chạy bỏ đi. 

_ Về nguyên tắc với bản mỏng có thể dùng tất ch các pha 
tỉnh như trong sắc ký trên cột. Việc chọn đúng và chuẩn bị - 
tốt chất hấp phụ có ý nghĩa quan trọng để tách thành công 
hỗn hợp các chất bằng sác ký lớp mỏng. Thông thường người 
ta dùng silicagen, nhôm oxyt. Loại silicagen có khả năng tách 
tốt nhất có bề mặt riêng 200 - 400 m”/g, kích thước hạt khoảng 
10 um. Bột dùng để chế tạo lớp mỏng thường được thêm nước 
thành bột nhão và rải lên bề mặt sạch của một tấm kính thành 
lớp mỏng. Người ta thường cho thêm một chất kết đỉnh (như 
bột bố) vào bột nhão để giữ các hạt dính vào nhau và dính 
trên mặt kính. Tấm kính được để yên cho lớp mỏng dinh hình 
và dính vào mặt kính sau dó được đem sấy vài giờ trong tủ 
sấy. ¬ 

- Ví dụ : 


e Silicagen và bột bó: họ một bản cỡ 11 x 17,5 cm, dày 

30 mm : Lấy 6,9 gam silicagen, 0,35 gam thạch cao y học và 

18 mì nước vào binh nón cỡ 150 mì od not nhám rồi lắc mạnh 
trong 1 ¬:2 phút và đưa ngay khối vữa lên bản. 

D. Silicagen và-tĩnh bột : Cho 4 bản cỡ 13 x 18 em, dày 

300 om. Nghiền 14,2 g silicagen với 0,75 g tình bột sau đó 

thêm khoảng 28 ml nước cất khuấy cẩn thận, rồi đun cách 
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_ thủy ở: 85°C trong 5 phút. Sau đó thêm (8 -20 mb.n S 
khuấy đều và dưa lên bản. . ! orat 

-Có nhiéu phuong pháp để điều chế Ge Ss PHẾ MÀ 
nhất là phương pháp trát không dùng hoặc dùng thiết tị e 
biệt. Với phương pháp không dùng thiết bị đặc:biệt:: Dùng : : 
thìa đáy bằng hoặc đũa thủy tinh làm thành một vign nhỏ 
vữa xung quanh bản kính, sau đó đổ vữa còn lại vào giữa bản 
và dùng thia hoặc đũa thủy tỉnh dó san bằng, để bản kính 
lên lòng bàn tay nghiêng đi nghiêng lại và rung nhẹ để cho 
lớp mỏng thật đều, sau đó đặt bản lên mặt bàn thật bằng 
(kiểm tra bằng ống thăng bàng) tất cả các động tác trên làm 
càng nhanh càng tốt. | 
Chuẩn bị các bản kích thước nhỏ : phương pháp nhúng: 
_ Đối với các bản kích thước nhỏ có thể chuẩn bị bằng -cách 
nhúng trực tiếp vào vữa chất hấp phụ trong dung môi thích 
hợp : dùng kẹp để cặp hai bán con (đã rửa sạch, có kích thước 
2,5 x Ap hoặc 3 x 7,5 cm) rồi nhúng vào dung dịch. Sau đó 
lấy bản ra giữ cho cháy hết vữa dư, rồi tách hai bản khỏi 
nhau và cho bay hơi hết dung môi. Tiếp đó giữ bản trên hơi 
nước để làm đính lớp thạch cao và sấy 6 ph trên bề mặt tấm : 
kim loại nóng. Chuẩn bị vữa cho phương pháp nhúng: như 
sau : ` _ 

Silicagen, thạch cao. Cho 35 — 40 g bột silicagen chứa 5 
. =10% thạch cao và 100 ml cloroform- metanol theo tỷ lệ 2 :1 
vào bình nút nhám. Lắc kỹ hỗn hợp trong 3, phút. 

Nhôm oxyt - Trộn 45 g nhôm oxyt với 15 g thạch cao. 
Tẩm ướt hỗn hợp bảng một lượng tối thiểu dung môi 
cloroform- metanol tỷ lệ 7 :3. Sau khi thấm ướt thêm 100 ml 
dung môi đó và lác tới khi được huyền phù. Hoạt tính của 
silicageri phụ thuộc vào độ ẩm của nó. Để thu được kết quả 
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nhắc lại cần có bàn sắc ký đồng đều và trước khi sử dụng 
cần hoạt hóa ở 100° — 105°C trong 1 h. 

-_ = Nhôm oxyt dùng cho sắc ký lớp mỏng được sản xuất 
dưới dạng hạt mịn. Trước khi đằng hoạt hớa ở 130°C. Thang 
hoạt tính theo Brocman như sau : ` 





Một. số nước sản xuất bản nhôm oxyt ëng cho sắc ký 
lớp móng với bể dày 0,1 - 0,15 mm. 

Phát hiện vět : Sau khi triển khai sắc ký xong Se phải 
làm khô ngay để vết không tiếp tục đi. Phát hiện vết bằng 
_ hơi iôt, dung dịch vanilin trong axit sulfuric đặc hoặc phương 
pháp quang phổ. Có thế nhận biết các chất hấp thụ tia tử 
ngoại nhờ dùng chất hấp thụ chứa huỳnh quang, hoặc phun 
dung dịch thuốc hiện huỳnh quang. Khi chiếu tia tử ngoại vào. 
các bản do ta thấy các vêt tối ứng với các chất hấp thu tia 
tử ngoại ở bước sóng đã chọn. Đối với các chất có khả năng 
huỳnh quang, khi chiếu tỉa tử ngoại lên bản ta thu được các 
vệt sáng màu khác nhau. Thường dùng đèn tử ngoại có vùng 
sáng trong vùng 254-365 nm. 

WA P dM Khoảng cách từ vết chấm đến vết 

T dë — Khong cách từ vế chấm đến vạch dm 

-Re tối ưu thể biện độ phân giải cao nhất. Nếu ta càng 
biết kỹ về mẫu thì càng dě chọn điều kiện để thu được bản 
sắc ký lớp mông có hiệu quả tách tốt nhất. Việc cất giữ các 
sắc đồ không tiện lợi, nên sau khi hiện sắc đồ, đánh dấu bằng 
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kim và đo Ry để: làm tài liệu lưu trữ. Thông thường người ‹ ta 
dùng các biện pháp sau : 7a 

.. „ V6 lại sắc độ trên giấy can, chụp ảnh đen He? hoặc hũ 
l màu, dinh hinh bàng. cách nhúng vào lớp GE 
— Sắc ký diễu chế 


Thường thì một mẫu tỉnh dầu sau khi đã làm SECH 
phân tích kinh điển, ta có thể phán đoán tugce phần ñào các 
cấu tử có trong nó. Nếu thành phần chứa nice hydrocarbon. 
Có thể phân tích bằng cất phân đoạn dưới áp suất giảm. Các 
phân đoạn có nhiệt độ sôi gần nhau, sau khi được kiểm tra 
sơ bộ trên sắc ký lớp mỏng có thể chạy qua cột để có những 
chất tỉnh khiết hơn. Đối với tỉnh dën các chất đều có mùi đặc 
trưng ta có thể nhận biết được. 

- Chất hấp phụ thường được dùng là silicagen, nhôm ‹ oxyt, 
than hoạt (oh. 

- Dung môi giải hấp thụ được lựa chọn tùy thuộc vào 
thành phần của các chất có trong phân đoạn định sắc ký. Khi 
chọn dung môi phải chú ý tới các yếu tố sau : Dung môi hòa 
tan tương đối tất cả các cấu tử phân tích, bị hấp phụ tối thiểu 
trên pha tính, không phản dä hóa học với chất tan, cũng 
như chất hấp phụ, độ bay hơi, độ nhớt, sự phân lớp (đặc biệt 
khi dùng hỗn hợp dung môi). 

Các dung môi và các chất hấp phụ: 

Hydrocarbon Ete dầu hỏa ,xăng; Nhôm oxyt 


= En 
aote 


doroform, carbon gilicagen hoạt 
tetraclorua, benzen, tính các loại 
| etanol, axeton 
Aldehyt và Be dầu hỏa, benzen, ete Nim agh silicagen 
xeton "¬ etylic, carbon tetraclorua hoạt tính các loại 
Ester l Ete dầu hỏa, benzen, ete ..Nhôm ot silica gen 


etylic, cloroform, hexan than hoat tin! 





Terpen Carbon tetraclorua, ete dầu Nhôm oxyt. 
> __ „ hỏa, hexan, benzen, ete _ 
etylic, axeton, metanol, etyl 
axetat, cloroform. 


_ Thiết bị såe ký : Vat liệu làm cột thường là thủy tỉnh, 
kim loại (chú ý xử lý bề mặt cột để giảm hiệu ứng thành, 
nghĩa là hỗn hợp đi dọc theo thành cột không bị phân chia). 
_ Tỷ lệ chiều đài cột / và đường kính d tối ưu từ 30 đến 100. . 


Có thể dùng phương pháp đi xuống hoặc đi lên. Phương 
pháp đi lên tách tốt hơn vì cố hiệu ứng thành nhỏ, nhưng 
phương pháp đi xuống có thiết bị đơn giản hơn nên được dùng 
phổ biến. Để tăng tốc độ dòng có thể dùng biện pháp thay 
đổi áp suất trong cột nhờ kỹ thuật chân không hoặc kỹ thuật 
cao áp, nên rất hiệu nghiệm. Ngày nay có thể cạnh tranh với 
sắc ký khí về tốc độ và khả năng tách. Dịch rửa giải thu được 
có thể xử lý để nhận biết chất bằng các phản ứng hóa học 
đặc trưng hoặc bằng cách phân tích quang phổ... 

Ví dụ : Tinh dầu bạch đàn sau khi dā phân tích chỉ số 
hóa lý, đưa lên cất phân doan đưới áp suất giảm thu được 
các phân đoạn có độ sôi khác nhau, để phân lập hydrocarbon 
người ta đã tách chúng trên than hoạt tính tẩm kẽm cÌorua 
1% với cách làm như sau : Nghiển Se than hoạt tính, rây 
bỏ những hạt to, lấy phần có kích th Ge đối đồng nhất 
(khoảng kích thước hạt của bột See SC sắc ký) trộn đều 
với dung dịch kẽm clorua 1%. Lọc kiệt Se, sấy ở 150°C đến 
khối lượng không đổi, để nguội trong bỉnh hút ẩm. Nạp cột 
với tỷ lệ chất bị hấp phụ/ lượng chất hấp phụ là 1/2,5 rồi chạy 
bằng alcol benzylic. 


B1 





Sắc ký khí - 

Ngày nay phương pháp này được sử dụng rộng rãi AN 
linh vực tinh đầu do tỉnh ưu việt CR nhanh, độ phân giải cao, 
có thể định tính được các chất đựa vào thời gian lưu, có thể 
định lượng được, dë nhậy cao (với đetector dẫn nhiệt phát 
hiện được nồng độ 1g / lít, detector ion hóa ngọn lửa 1 mg / 
lít và detector ECD bắt điện tù 1 ug / lít.... 

Nguyên tác của phương pháp là tách chất trên cột các 
chất bay hơi. Chất phân tích và khí mang chạy qua cột có 
nhồi pha tỉnh được lưu giữ với các mức độ khác nhau và rời 
khỏi cột cùng với luồng khí mang sau đó được phát hiện trong 
dectector như là một hàm của thời gian 

Dä Những phần cơ bản của một máy sắc ký khí : | 

. 1) Binh khí hoặc máy sinh khí mang - P 

2)-Bộ phận điều chỉnh áp suất và lưu lượng khí 

K Bộ phận tiêm mẫu có điều nhiệt 

áj “Cột sắc ký (trong lò điều nhiệt) 

5) Detector trong điều nhiệt | 

' 6) Bộ khuếch đại (ghi, tích phân ...). 

Khí mang trơ, có độ nhớt khác nhau gây ảnh hưởng đến 
tốc độ (cần chú ý đến giá thành, khả năng gây nổ ...). 

Khí có khả năng tách tốt là Hz (dễ nổ), khí N? và He 
thường được dừng hơn cả, nhưng He giá cao. Tốc độ khí mảng 
trong cột nhối tit 10 -40H / ph, cột mao quản từ 1 -3 ml / ph. 
Tốc độ khí mang tối ưu khi chiều cao đĩa lý thuyết ửng với 
nó là nhỏ nhất, ' với N2 khoảng này rất hẹp. Cột nhồi dễ thao 


tác, các hạt chất mang được tẩm phả tỉnh và nhồi vào cột. 
Tùy theo bản chất mẫu để chia pha tính, để cho cột nhồi có 
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rất nhiều tướng tĩnh khác nhau. Đối với cột mao quản chi 
cẩn một số tướng tỉnh nhất định là có thể làm việc được. Đối 
với tính dầu thường dùng carbowax 20M (pha tính không dựa 
trên siloxan) và pha tỉnh phân cực dựa trên siloxan (phenyl- - 
metylsiloxan...). , : 

Detector hay dùng là loại ion hớa ngọn lửa (FID) (cẩ 
tối ưu hóa ngọn lửa để có đường nền chuẩn).. 

Để phân tích tỉnh dầu dùng chương trình nhiệt độ từ 60 
đến 220°C với tốc độ 4°Cjphút. Nhiệt độ buëng bơm mẫu 
200°C, nhiệt độ detector : 250°C. Lượng mẫu bơm từ vết cho 
tới 10 ol tùy thuộc vào nồng độ chất phân tích. Hiện nay tài 
liệu nghiên cứu về thành phần tinh dëst loại cây chứa tỉnh 
dầu bằng sắc.ký khí rất phong-phú, bạn đọc có thể tìm hiểu 
tại Trung tâm phát triển sắc ký khí Việt Nam (ED©). 

Sau đây là sắc ký đổ sắc ký khí tỉnh dầu một số chủng - 
loại bạc hà trồng ở Việt Nam (h.25, h.26, h.27, h.28). 

Thành phần của tỉnh dầu bạc hà được xác định bằng 
phương pháp sác ký khí với điều kiện sau : æ 

~ Cột sắc ký : 2m x 2mm 15% Carbowax 20M, TPA trên 
chromosorb W-AW~DMCS 80-100 mesh. - 

- Khí mang N? 12 mljph. 

- Nhiệt độ cột tách : 3 ph đẳng nhiệt ở 80°C ; chương 
trinh nhiệt độ từ 80° đến 200°C với 3°C/ph ; 30 ph đẳng nhiệt 
sau 200°C. | 

- Detector : FID (250°C) ; nhiệt độ buồng bơm mẫu 
250°C. - z 
- Tóc độ giấy.: 0,5 cm/ph ; lượng bom 0,3 ul- 

- Độ nhậy : 10 x 64 x 20. | 
— Máy sắc ký Packard 428 Hà Lan. 
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gek EELER 


Thành phần hóa học của một số loại bạc hả 


ECH g gie BH tin 
Tân đá: Dài Loan % 


022 28 
iiei vất vn 003 002 
Pinen 0/0 0,23 0.56 160 
Myrxen. vết vết e 180 
/4imonen 0,80 vết 012 vết 
18- Xineol , 900 | 043 4. 150 580 
€C¡z+Oximen vết > MS 0,27 ~ _91% 
3. Octanol = | 0ø0 021 | 032 | 050 
` Menton - 700 | Go 23,30 2300 ` 
d- lzornenton 3,00 280 345 260 
Linalol vết DS | 0436 017 
Mentyl axetat 6,80 3,20 115 302. 
Neomentol , 300 200 _ 200 181 
Mentol 17,00 68,100 68210 4700 
lzomentoi.. ~ | vét 0.10 0,57 084 
Pulegon 2260 | 167 0,89 Gu 
Pic chưa được nhận biết| 2400 043 30 527 
Ptperiton vất vất | vết vét. 


Các thành phần khác 480 270 022 450 





Chương IV | 
KỸ THUẬT PHÁT HIỆN CHẤT GIÁ TRONG TINH DẦU 


Những Tại tỉnh dën có giá trị kinh tế cao như tỉnh dầu 

- quế, tỉnh dầu hương bài, tỉnh dầu bạc hà v.v. trên thị trường 

thường hay bị pha trộn thêm một phần các chất khác với mục 
đích làm tăng khối lượng mang bán. 

Những chất được sử dụng để pha trộn phải là những 
chất có thể hòa tan được trong tinh dầu như : etanol, dầu 
béo, chế phẩm dầu mỏ hoặc các tỉnh dầu rẻ tiền khác hoặc 
những đơn chất là thành phần sẵn có của tỉnh dầu như 

aidehyt xinnamic tổng hgp, eugenol pha thêm vào tinh dåu quë. 

Thông thường thì khi thêm chất giả mao $ẽ làm thay đổi 
các chỉ số hóa lý của tỉnh dầu và ta có thể dựa vào đặc tính 
này để phát hiện ra chất giá mạo. _ 


i. Phát hiện etanol pha . -: ` Vëäë 
trong tính dầu. 
1. Định tính": - 
1.1. Trong phòng 
thi nghiệm (h.29, h.30) 
Cho 3 ml tỉnh dầu vào - 
một ổng nghiệm và E 


như hình 29. : cà S 
Dün nhẹ lửa và ` 


hứng những giọt dich ` E 
ngưng “đầu tiên vào một ` Hinir 29 
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"rg Ke 


Hứng dịch _ GA 


: 3% 
: , vào một ống ¬ 
8 Ke 5Y K0H. l0% + 5~10 š nghiệm sau de: 
A ddI/ KI thêm 5 giọt dag ˆ 
n dich KOH 10%, 
Hinh 30. hơ nóng khoảng 
50 - 60°C. 


Thêm 5 - 10 giọt dung dịch 1/KI (thuốc thử) — dung - 
dịch sẽ có màu Kee dë nguội sẽ có kết tủa và mùi ¡ đặc biệt - 
_ của iodoform. 


1.2. Ó hiện trường khi thu mua e 

Trong một ống nghiệm (h.31) đựng sẵn 5 ml tỉnh đầu ` 
mẫu thử, nhỏ từ từ từng giọt nước cất vào ống nghiệm; WER . 
có pha lẫn etanol thì tinh dầu trong ống nghiệm sẽ đục nhự ˆ 
sữa. Nếu không có nước sẽ lắng ở đáy ống, tỉnh dầu vẫn trong „. p: 
suốt (nếu là tỉnh dầu nhẹ hơn nước) và sẽ nổi ở trên tỉnh đầu 
vẫn trong suốt (nếu là tỉnh dầu năng hơn nước). 


2. Định lượng 
2.1. Định lượng bằng bình cassia ` 


Trong một bình cassia 100 mị, cho chính xác 5 ml tỉnh 
dầu mẫu thử (h.32), thêm 20 ml nước muối bão hòa và lắc. 
kỹ hỗn hợp, sau đó thêm dën nước muối cho đủ 100 ml và ` 
đưa phần tinh dầu nổi lên ở vùng chia độ, để yên 30 ph, đọc j 
n ml tỉnh dầu nổi lên. Tỷ lệ etanol được tính theo công thực l 








- $ước cf A Nước cỗ? -À 


Ông chưa tinhdiù Ông cố elano! 
n - Aguyën: Fronte b/ đực 
Nước GI ling ở đấy 





HìnhH3!.. 


5-(n+ k ‹ 100) 





A% — e 100, 

' D 

k ~ hệ số bão hòa của tỉnh dầu 

thử trong nước theo bảng tra dưới 
đây: i 





89 





_' Bảng hệ số bão hòa của một số tinh dầu trong nước 


Tên tinh dầu Tỷ lệ bão hòa trong i 
nước ỏ 25°C, % 


Tinh dầu bạc hà JI 0065 
Tinh dầu hưởng nhu ' 
Tinh dàu qué 

Tinh dầu hứng quế 
Tinh đầu mùi 

Tinh dầu lavăng 
Tịnh dầu hồi 










zl OD (CN + GÌ hà — 


* 


2.2. Định lượng bằng picnơmet 


Người ta có thể định lượng gần đứng etanol pha trong 
tỉnh dầu bằng cách sau đây : 
a) Tra bảng tỷ trọng d của tính dầu nguyên chất (ð 15°C) 
b) Lấy 5 ml tinh dầu thử, lác với 20 ml dung dịch nước 
muối bão hòa, gan riêng tỉnh dầu làm khan bằng Naz5O+, đo 
tỷ trọng D bằng picnomet. 
Tỷ lệ phần trăm etanol được tính theo công thức : 
(D -đì 
A% = —————— e 100 , 
De 
s-khëi lượng riêng của etanol dùng d để pha, được tra 
theo bảng sau : 


- Độ stanol Khối kiớng riêng 
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II. Phát hiện dầu béo trong tính đầu 

1. Định tỉnh 

Có thể theo một trong ba cách sau: 

1.1. Tìm vét dầu béo trên giấy - 

Nhỏ một giọt tính đầu mẫu trên một tờ giấy trắng, đem 
hơ nhẹ trên bếp sao cho tỉnh dầu bay hơi mà không bị cháy 
vëng Sau khi hg, nếu có đầu béo sẽ để lại một vết mờ ¿rong 
trên giấy. Cần lưu ý một số tỉnh dầu có độ sôi cao hoặc tỉnh 
dầu để lâu bị hóa nhựa cũng cho vết trên giấy và gây ra nhầm lẫn. 

1.2. Dùng etanol 90° 

Phần lớn đầu béo không tan trong etanol 90° (trừ dầu 
thầu đầu) nên có thể dùng etanol 90° để phát hiện dầu béo. 

Trong một ống đong 50 ml cho 30 ml etanol 90° rồi nhỏ 
từ từ từng giọt. một cho đến hết 5 ml tỉnh dầu mẫu thử. Với 
tỷ lệ dầu béo trên 3% cơ thể quan sát thấy những hạt dầu 
béo tách ra ở đáy ống đong. 

1.38. Tìm dầu béo que:mùi của acrolein 

Trong một bát sứ nhỏ, cho 5 mÌ tính đầu mẫu vào. Dem 
đun cách thủy cho đến khi còn ít cặn khô. Thêm 0,2 g K:504 
rối đem đun trực tiếp trên bếp nếu có dầu béo sẽ cố mùi đặc 
trưng của acrolein bay ra. 

2. Định lượng 

2.1. Cân chính xác 5 g mẫu thử trong một chén sứ đã 
biết trọng lượng P : Mang sấy ở 80°C trong 1 h 30 ph sau 
nâng lên 120°C trong 30 ph, lấy ra để ở bình hút ẩm cho đến 
nguội, đem cân, sau đó sấy bu cho đến trọng lượng không 
đổi P”. 

D lệ phần trăm dầu béi được ' tính theo công thức : 


(P+ 5) -P 
X= 





s 100: 
g 


o 










Ghi chú : Nếu có điêu kiện sấy chân không t thì vàe‡x 
hiện vi sẽ tránh được sai số thừa do sự nhựa hga, pit 
dầu trong quá trinh sấy. + 

2.2. Trong một bình láng gan 100 ml ES chinh zicio 
mi tinh đầu mẫu thử, thêm 50 ml etanol 90°, lắc đều, để láng. ` ` 
2 h, chuyển 5 ml ở đáy vào một bình cassia 50 m, Sau đó 
cho nước vào sao cho phần dầu tách ra nổi ở phần chin độ o 

EN lệ dầu béo được tính theo công thức : A o 

n . 100 
X⁄=—----- = 10. n, Fo. 
" _ 10 : 


IW. Phát hiện dầu hỏa, dầu mazut, xăng trong tính đều SC 


Hiện nay việc dùng các chế phẩm dầu mô nhy đầu bës, S 
dầu mazut, xăng để pha chế giả mạo vào tỉnh dầu là phổ biến ` 
nhất. Các chất này có thể pha trực tiếp vào tỉnh dåd hoặc ` 
vào nguyên liệu trước khi cất kéo, do SN 
đó ngay cả tỉnh dấu hứng trực tiếp mm. 
trong khi cất cũng ei thể bị giả mạo. : Ha. 

1. Định tinh Tinh đầu — z 

" Dựa vào đặc tính các sản phẩm 
dầu mỏ không tan trong etanol để có 
thể làm phản ứng định tỉnh như sau : 

Trong một ống đong 100 ml đã Etanol en 
đựng sẵn 80 ml etanol 80° (h.38). Nhỏ 
từng giọt cho đến hết 5 ml tỉnh dầu 
mẫu thử. Tỉnh dầu sẽ hòa tan ngay : 
trong etanol, nếu có dầu hỏa từ 5% 





Hinh 33. 
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trở lên sẽ thấy những hạt dầu nỏa nhỏ được đẩy lên trên bề 
mặt của ống đong. 


Trường hợp tỷ lệ pha thấp, có thể cô đặc bằng cách lấy 
10 ml mẫu thù, cất lấy 5 ml tinh dầu đầu tiên rồi mang thử 
như trên. 


2. Định lượng 


Trong một bình lắng gan 100 ml, đã có sẵn 45 ml etanol 
80°, cho từng giọt D ml tỉnh dầu mẫu thử. Tách lấy phần 
dưới, loại bỏ phần trên, cho phần etanol hòa tan tỉnh dầu vào 
một bình cassia 200 ml, thêm dën nước muối bão hòa, lắc, đủ 
để cho lớp tỉnh dầu bị đẩy ra ở phần chia độ, để yên 30 ph 
thỉnh thoảng gõ nhẹ do tập trung các hạt tính lên trên. Đọc 
_#, ml tỉnh dầu. Tỷ lệ phần trăm dầu hòa được tính theo công 
thức : 

Sin + 200%) 
Y% = —— . 100 
50 
k — hệ số hòa tan cñä tinh dầu thử trong nước. 


IV. Phát hiện tinh đầu thông trong tinh dầu bạc hà 
| E : 


Tinh dầu thông có mùi đặc trưng, nếu pha trộn ở tỷ lệ 
cao thì bằng cảm quan ta cũng có thể phát hiện được. Để 
phát hiện sự có mặt của tỉnh dầu thông trong tỉnh dầu bạc 
hà, chúng tôi dựa vào đặc tính của tỉnh dầu thông là không 
_tan trong etanol 70”, Cách làm như sau : 

- Cho 2 ml mẫu thử vào trong một ống nghiệm và nhỏ từ 
từ từng giọt etanol 70°. Nếu có tỉnh dầu thông với ti lệ pha 
trộn trên 5%, sẽ có hiện tượng vấn đục, trong khi tỉnh dầu 
bạc hà nguyên chất vẫn trong suốt. 





PHÂN THÚ HAI 
Chương V 


NHỮNG CÂY TINH DÀU CHÍNH 


L Những cấy cho tinh dầu từ quá 
Hồi | | 
Tên khác : Đại hồi, hồi sao, bát giác hồi hương ` 
Tên khoa học : IHicium verum Hook. 
De Hồi (TNieiaceae)) 
Đặc điểm thực våt và phân bố 
Cây nhỡ, cao 6 - 8 m. Cành thẳng tạo cho cây một dáng 
đặc biệt Lá mọc chùm ở các mấu thành vòng giả, phiến 


nguyên, dày cứng, nhãn bóng, lục såm ở trên, nhạt hơn ở 


dưới. Hoa mầu hồng, mọc riêng lẻ ở kẻ lá. Tràng gỗm 16 - 
20 cánh hoa, nhỏ hơn lá đài, 10 - 20 nhị, 8 lá noân, xếp tỏa 
hình sao. Quả göm 8 đại hóa gô, dai, xếp thành hình sao, khí 


_ chín mê bằng một kẽ nứt dọc. Mỗi lá noãn chứa một hạt nhãn, 


hung đỏ, Bống. 


Hồi được phân chia thành ba thứ : thứ 8 lá noãn, thứ 
trung gian (8 — 10 lá noãn), thứ nhiều lá noãn (11 ~ 13 lá 
äh 


{+} Có tài liệu gọi là họ Ngọc lan (Magnoliacene) 
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Cây sống ở vùng á nhiệt đới Đông Nam A Ò nước ta, 
hổi được trồng ở Lạng Sơn, Cao Bàng, Bác Can, Quång Ninh, 
chủ yếu ở Lạng Son. Sé 

Trồng Got 


Do thích nghỉ với đất thịt E? cát, nhiều mùn tơi xốp, 
thoát nước, độ cao 200 - 700 m so với mat biển, nhiệt độ bình 
quân 21 - 23°C, chịu được nhiệt độ 0°C, lượng mưa bình quân 
1000 mm/năm. è 

Hồi trồng bàng hat. Chọn hat từ cây trưởng thành 15 -20 
năm tuổi, sinh trưởng khỏe, quả có 8 cảnh đều đạn, to, mấy 
lấy.ở vụ chính. Cần xử lý hạt bằng cách ngâm nước 3ð - 37°C 
trong 6h, vớt, ù nứt nanh, đem gieo ngay. Sau 1-1,5 nam, 
được cây giãng cao 50 cm, đường kinh gốc 0,5 cm. Có thể 
trồng cây giống vào vụ xuân, thời tiết ấm, mua xuân khoảng 
tháng 2 -3 hoặc vụ thu vào cuối mùa mua, khoảng tháng 8-9. ` 
Để đưa trồng đào hố trước một tháng, kích thước 40 x 40 x 40 cm. 
Son lót ở mỗi hố phân chuồng hoai 20 -30 kg, super lần 1 kg, 
vôi 0,6 - 1,kg. Trồng với. mật độ 6 x 4 m và 5x 4 m. Sau 3 
năm trồng, đốn bỏ phần ngọn, cách mặt đất 60 cm. Mỗi năm ˆ 
bón phân một lần ; chú ý phòng nấm hại gốc ngụn. và sâu 
_ ăn lá. Thu hoạch quả sau khi trồng 7 - 8 năm, tới năm thứ 
JS thu hoạch sản lượng cao. Thu hoạch hai vụ : 

- Vụ chính (hồi mùa) tháng 9 - 10 : quả to, đẹp, sản 
lượng áo, nhiều tỉnh dầu. ` 

- = Vụ phụ (hồi chiêm) tháng 4 - 5, quả nhỏ, sản lượng 

thấp, ít tỉnh đầu. Thu hoạch mối hecta 5 kỳ x 500 cây = 2500 kg 
quả khô, cất được 250 kg tính dầu (với cây 10 - 15 tuổi) hoặc 
10 kg x 500 cây = 5 000 quả khô, cất được 500 kg tỉnh dầu 
(với cây trên lỗ tuổi). 
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Bộ phận dùng _ o 

Quả. Tinh dâu. - | e "¬ RS 

Quả kép gồm 8 - 13 đại, thông thường 8 dal na b l 
xếp thành hinh sao xung quanh trụ quả. Mỗi đại h E, 
thuyền dài 1 - 2 cm, rộng 9,5 cm, cao 0,7 ~. 1 om, bờ trên gẤS ` 
như thẳng nhân, có một đường nứt thành 2 mảnh, dë lộ hạt. 
bờ dưới tròn hơi nhãn nheo. Hạt hình t.4i xoan, vàng né H 
- nhãn bóng. Quả có mùi thơm dễ chịu, vị ngọt... 41 

Độ ẩm : 12 - 14%. _ 

- Hàm lượng tỉnh đầu : từ 5% trở lên. 


Tinh dầu hôi là chất lỏng không mầu hay mầu vàng ak 
mùi đặc trưng của hồi. Hòa tan trong ba thể tích etanol on, l 
ti trọng ở 20°C : 0,978 -0, 990. Chỉ số khúc xạ ở 20C : 1,582 , 
- 1,560. Năng suất quay cực ở 20C : -2° đến + r Dee 
đông đặc : không thấp hơn 15”. | Ge 
O Tịnh đấu hồi Việt Nam chứa œ ~ pinen, A4 ~ ké $ 
phelandren, p-xymen, dipenten, safrol, anetol (chủ yếu là rans - 
, anetol, hàm lượng cis - anetol không đáng kể (0, 04%) l 
p- -anisylmetylxeton (cis-anetol độc hơn trans~anetol). ` 
_ Lá cũng cho tỉnh dầu. Tỉnh dầu lá hồi Việt Nam chứa 
55.- 70% anetol, chủ yếu là ¿rans-anetol. PH 
Tác dụng sinh học và công dụng , ` 
Hồi là vị thuốc giúp cho tiêu hóa, trị la chây, nôn mửa. 
Mỗi ngày dùng 4 — 8 g dưới dạng thuốc sắc. Dong Ken gg 
rượu xoa bóp chữa đau nhức, tê thấp. | 


Hới là gia vị thông dụng. 


Tình dầu là vị thuốc có tác dụng trị tê "Hấp, các kớu 
đường ruột, dạ dày, hơ. 
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Tỉnh dầu là hương liệu dùng trong thực phẩm và chế 
rượu mùi. Ngoài ra còn là nguyên liệu cho anetol để tổng hợp 
hormon, tổng hợp chất hương liệu (aldehyt anisic). 


+ Màng tang 
Litsea cubela Pers. 
Họ Long não (Lauraceae) 
Đặc diểm thực vật 


Cây nhỡ, cao 5 - 8 m, đường kính 5 ~ 6 cm; phân cành 
nhiều. Vỏ cây lúc còn non xanh mượt, nhiều chấm trắng nhỏ, 
khi già ngả mầu nâu Um Lá mọc cách, mép nguyên, mặt trên 
xanh såm, mat dưới trắng xám, hinh ngọn giáo thót lại ở gốc, 
có gân hơi rõ, vò có mùi thơm mát. Cuống lá hơi cơ cánh. 
Hoa khác gốc, mầu trắng. Quả mọng hình cầu, khi chín có 
mẩu đen. Vỏ quả xù xì; mềm, có tính dầu. Cây ra hoa tháng 
l - 3, ra quả tháng 4 - 6. 

Ngoài ra, còn một chủng loại màng tang nữa, cây cao, 
to hơn, lá to hơn, thường gặp ở vùng núi cao, khí hậu lạnh, 
quả ít hơn, hàm lượng tỉnh đầu cũng ít hơn. 

Phân bố và trồng trợ | 


Màng tang được phân bố rộng rãi ở các tỉnh biên giới từ 
Lào Cai, Lạng Son, sau đến các tỉnh Hà Bác, Hòa Bình, Nam 
Hà, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, cuối cùng đến các tính 
Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng 
Nam ~ Đà Nẵng, Gia Lai, Kontum. Màng tang mọc ở độ cao 
600 - 800 m so với mặt biển ở các rừng núi thứ sinh, cả trên 
đổi cỏ tranh, nương rây. Cây ưa sáng, mọc nhanh, trên đất 
rừng sau nương rẫy hoặc sau cháy rừng. Cây chịu lạnh và tái 
sinh tự nhiên khoẻ, 
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: Màng tang có thể trồng bằng hạt, chọn hạt độ tuổi chín 
- sinh lý (quả có vỏ nâu, nhăn nheo). Màng tang thích nghỉ với 
. nhiều. loại đất, mọc tốt ở ven rừng. 

Có thể trồng ở ven đường, chỗ bao quarih khu trồng cây 
công nghiệp như cà phê để chán gió và che sương muối. Trồng 
cây này cách cây khác khoảng 3 m, mỗi hecta 1000 cây. Muốn . 
cây mọc thấp thì sau khi trồng 1 - 2 nám, nên chặt ngang 
cây, như vậy cây không phát triển chiều cao, mà đâm ngang 
cành. Sau 2 năm, cây ra quả và đến năm thứ ba cho thu 
hoạch, sai quả vào năm thứ 4. Mỗi cây cho 5 - 7 kg quả. 

Bộ phận dùng | | 
Quå. Tinh dåu. 
Hàng nám trên thế giới sản xuất 600 tấn tỉnh đầu màng 
tang. df 
Quả mọc-thành từng chùm, mỗi chùm từ 2 đến 10 quá. 
Tinh dầu näm ở vỏ quả cơ độ đầy 0,40 ~ 0,80 cm. 
Quả chín qua nhiều giai đoạn : 
l1 ~ Quả non, xanh nhạt, ít tỉnh đầu. 
2 - Quả xanh bóng, vỏ không nhăn nheo, bóc vỏ ngoài, 
thấy nhân mầu hồng. 
__.ò 3 ~ Quả xanh bóng có những điểm đốm geed hạt đã 
chác. 
4 - Quả e bất đầu nhãn nheo. 
Thu bor va chế bién 
Việc thu hái dựa vào cây mọc hoang dại là chủ yếu. Nếu 
thu hái vào giai đoạn 2 thì phải đưa vào cất tỉnh dầu ngay. 
Thời gian này, tinh dầu chưa đạt hiệu suất cao nhất 
(1 -1,50 %). Thu hái ở giai đoạn 3 là tốt nhất. Hàm lượng 
tỉnh dầu có thể đạt 3%. Nếu chưa kịp đem cất ngay thì có 
thể phơi khô đến độ ẩm 13%, để dự trữ, rồi cất dần. Tuy 
nhiên trong quá trình phơi khô, tính đầu có thể bị hao hụt, 








hàm lượng tỉnh dầu chỉ còn 50 - 70% so với hàm lượng tinh 
dáu ban đầu. . : 

Thời kỳ thu hoạch là vào tháng 7 - 8, quả chín rõ. Do 
Cây mọc rải rác, nên việc thu hái khó tập trung. Thời gian 
thu hoạch thu gọn còn khoảng 30 - 40 ngày. Sau mùa thu. 
hái, nên chat bớt cảnh nhỏ và lá, cây sẽ đâm cảnh mới, thu 
hoạch được nhiều quả hơn. 

Không thu hái vào ngày mưa, Trong ngày, nên thu hái 
vào lúc khô ráo, có mặt trời, không để xây xát hạt. 
_ "Trước khi tiến hành cất tỉnh dầu, cần loại tạp chất, cành 
lá, cuống quả, đất bụi. Không cần nghiền nhỏ vi như vậy tỷ 
lệ tỉnh dầu giảm di. | 
—— Mỗi mẻ cất tỉnh dầu đòi hỏi thời gian 6 h là vừa. Quả 
thời gian này, tỷ lệ tỉnh dầu và chất lượng tinh dầu giảm di. 

Qua theo dot cất tinh đầu màng tang của tác giả Lâm 
Quang Thanh, năm 1962 vào lúc giữa mùa, quả chín, thu được 
kết quả như sau : 


Māu sắc tinh dầu 
túc mới cất 










Mầu sắc tính dầu 
sau khi để lắng 24 h 






Hàm Momo xitral, 
% 


























1 såm đỏ . 50 
2 vàng såm vàng đỏ nhạt 70 
3 vàng trong vàng trong 72 
4 vàng trong vàng trong 68 
5 vàng trong vàng trong 66 
6 vàng trong vàng trong GO 
H vàng xanh nhạt _vàng xanh nhạt 58 

8 vàng xanh sắm. vàng xanh 55 
8 väng xanh sắm vàng xanh 48 
VU såm nhẹ xanh 
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w". Tinh dầu mới thu cần được tỉnh chế. 

Tuy nhiên trong binh hứng, tỉnh dâu còn bị hòa tan trong 
nước hoặc tạo thành nhũ dịch. Có thể để láng để thu hồi tinh 
dầu còn sót lại. 

Sau khi khai thác hạt màng tang, đem phơi khô, đưa đi 
nghiền và ép dầu béo, hiệu suất thu được là 18 - 20 %. ` 

Thành phần hóa học của tính dầu 

Tính dầu chứa xitral 55 - 70% ; metylheptenon 20% ; 
camphor, limonen. 
© Tác dụng sinh học và công dung 
Tinh đầu màng tang có tính kháng khuẩn, kháng nấm. 
Được dùng làm thuốc khử trùng và xua muỗi. Tỉnh dầu còn 
dùng trong công nghiệp hương liệu. Tinh dấu cung cấp xitral 
là nguyên liệu để chế nhiều chất thơm có giá trị cao và là 
nguyên liệu chế vitamin A cần thiết để điều trị bệnh khô mắt, 
quáng gà. 

fe Chanh -ˆ 
Tên khoa học : Citrus limonia Osbeck. 
Họ Cam (Rutaceae). 

Đặc diểm thực våt và phân bố 

Cây nhỏ thường có gai dài. Lá đơn, hình trái xoan, tù 

hay tròn ở gốc, khía răng cưa. Lá vò có mùi thơm đặc trưng. 
Gân nhỏ chỉ lồi ở mặt đưới. Cuồng lá không cánh. Hoa mọc 
riêng lẻ hay từng chùm 2 - 3 chiếc, trắng phớt tím hay tím. 
Đài 5, nhẫn. Tràng 5, nhãn. Nhị 20 liền nhau 4 - 8 cái một. 
Đĩa dầy. Quả nhỏ mầu vàng, vỏ mỏng, cơm quả rất chua. 


Chanh có nhiều chủng loại : 
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- Chanh giấy (trồng phổ biến) : vỏ mỏng 1 - 1,50 mm 
nhẫn, quả tròn, 

- Chanh núm : cây to, cao hơn chanh giấy. Phía cuống 
quả, có núm quả nhô lên, kích thước quả tương đương chanh 
giấy, nhưng cao thành hơn, vỏ dây, it bóng. 

-Chanh tứ thời : cây cao hơn chanh giấy. Trên cùng một 
cây, có quả to, quả nhỏ, hoa, nụ. Cây cho quả nhiều lần trong 
năm. | l , 
- Chanh laim : trông ở miền Nam. Quả nhỏ, vỏ: mỏng 
khi chín thÌ.xanh vàng. Hầu như có quả quanh năm. 

-Chanh đào : khi ¡ chín, vỏ quả vàng đỏ, ruột đỏ, vị thơm, 
Ít quả. 


Ta có nhập chanh Orêka từ Bác Phi, chanh Pecsa từ Cu 

Chanh mọc ở nhiều nơi trên thế giới > Tây Ban Nha, Bồ 
Đào Nha, Ấn Độ, Trưng Quốc. Ó Việt Nam, chanh được trồng 
kháp nơi lấy quả. Có một số vùng trồng tập trung : Nam Đàn, 
Nghi Lộc, một số xã dọc ong. Thu Bổn... 

` Trồng bat P. 


t 


Chanh trông bằng hạt, chiết cành. 


Chanh cân đất tốt, cao ráo, đủ ẩm. Nếu là đất đổi thì 
đào hố sâu, thêm đất thịt, trộn phân hoai, mỗi hố 20 ~ 30 kg 
với 0,5 kg super lân. Nếu là vùng đất thấp, dê ngập nước, 
cần lên luống cao rồi trồng. Trồng vào vụ xuân (tháng 2 - 3 
tốt nhất) và tháng 8, 9, IO, khoảng cách 3 x 3 m hay 4 x ö m. 
Năm đầu có thể trồng xen đậu tương, lạc để chống cỏ dại, 
đồng thời có tưới bón. Sang năm thứ 2 - 3, tiếp tục bón. Chú 
. ý phòng trừ sâu bệnh phá hoại, nhất là sâu đục thân. Sau 3 
năm đã cho thu hoạch. 
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Ỏ nước ngoài, chanh thuộc loài khác : quả to hơn, vỏ 
dầy hơn. 

_Bộ phận dùng 

Vỏ quả, dịch quả, tính dầu từ vỏ quả... 

Thành phần hóa học 

Vỏ quả chứa pectin, hợp chất flavonoit 0,55 ~ 0,75% trong 
tỉnh dầu (3000 quả cho 1 kg tỉnh đầu). 

— Tỉnh dầu lấy từ quả bàng phương pháp ép. O ViệtNam 
tình đầu được chiết bàng cồn, loại các hợp chất terpen. 

Tinh dầu chanh là chất lỏng, trong suốt, mầu vàng nhạt, 
có mùi đặc biệt của chanh, vị đắng. Dw : 0,845 -0,862 ; no”: 
1,471 - 1,478 ; xD” : 56° đến 68°. Hàm lượng xitral : 3 - 
4%, 

Tinh đầu vỏ chanh ở Việt Nam có các hàng số và chỉ số : 
np? : 1,4732, si : 69,62; D : 0,8548. Tinh đầu chứa 28 
thành phần trong đó các thành phần chính là limonen 82%. ; 
œ -pinen 1,50%. ; Ø -pinen 4,5% ; y - terpinen 3,80% ; alcol 
toàn phần 1,74% ; aldehyt toàn phần 0,33%. Tinh dầu cẩn 
được xử lý trước khi đem sử dụng. 

Tinh dầu lá chanh Việt Nam chứa xitral a 24,70% ; xitral 
b 6% ; borneol 57% ; linalo) 2,50% ; linalyl axetat 2,50% ` ben- 
zaldehyt 6% ; caryophylen 34,6%. _ 

Tóc dụng sinh học và công dụng 

Tinh dầu chanh có tính sát khuẩn. Dùng làm komi liêu 
cho kẹo bánh, nước giải khát, rượu mùi. Tinh đầu chanh là 
. thuốc kích thích, giúp cho tiêu hóa. 

_ Dịch chanh giấu vitamin C (55 mg %) ; nhiều vitamin 
khác, dùng làm nước giải khát và dùng trong dinh dưỡng. Từ 
địch chanh, có thể chiết xuất được axit xitric. 
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JE Cam 

Đặc điểm thực våt 

Có nhiều chủng loại. - 

Cam chanh. Citrus sinensis (L.) Osbeck, họ Cam 
(Rutaceae) được mô tả như sau : cây nhỡ nhẫn, ít hoặc không 
gai. Lá hinh trái xoan, hơi dài, gân lá nhỏ, cuống lá hơi có 
cánh. Hoa mọc thành chùm ở kẽ lá, phần nhiều 6 - 8 hoa. 
Đài 5, hình tròn. Cánh hoa hình thuôn hay trái xoan ngược. 
Nhị 20, dính liền nhau. Dia dày. Bầu hình cầu. Quả hình cẩu, 
vàng da cam, vỏ khó bóc. Dịch quả chua ngọt. 

Phân bố và trồng trọt 
Một số chủng loại được trồng trong nông trường và nhân 
dân : 

- Cam chanh xã Doài. Sớm cho quả. Vùng thích nghỉ rộng.. 

- Cam Sông Con. Cành lá không gai. 

- Cam Hải Dương. Cây khoẻ, chịu được nước, ít sâu bệnh, 
tuổi thọ dài. l 

Cam ưa đất phù sa, nhiều mùn, có tầng dầy, thoát nước. 
Nhiệt độ thích hợp : 23 - 29°C, chịu được lạnh, tổng tích ôn : 
4 500°. Lượng mưa : 1000 - 1500 mm. Độ ẩm không khí thích 
_ hợp 70 - 80%: Cây ưa ánh. ES tán xạ, như vậy phù Sp với 
ánh sáng trực tiếp. 

Trồng bàng hạt hay chiết cành. 

Đào hố trống bầu rộng 60 - 80 em, sâu 60 cm, bón lót 
cho mối hố 30 ~.ð0 kg phân chuồng hoai và'$60 - 300g phốtphát 
+ 200 -250g kali sulfat + F kg với bột Mật độ 6 x 5 m, 6 x 4 m 
hay 5 x 4 m. Trồng vụ xuân : Tháng 2, 3 hay vụ thu, 
tháng 8, 9, 10. Tưới mỗi gốc 30 - 40 | nước. Trong những 
năm dë, khi cây còn nhỏ, trồng xen cây họ đậu, cây phân 
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xanh. Chú ý phòng trừ sâu bệnh : sâu vẽ bùa, sâu đục thân, 
nhện đỏ, nhện trắng... bệnh vàng lá, bệnh seo ... 


Thu hái quả khi 1/3 vỏ quả chuyển vàng, vào những ngày 
. khô ráo. 
Bộ phån dùng 


Dịch quả. Tính đầu từ vỏ quả và hoa. Từ vỏ quả, có thể 
chiết xuất tỉnh dầu bằng nhiều biện pháp : 

1) Phương pháp cốt. Vỏ tươi tốt hơn vỏ khô. Tinh đầu. 
cất từ vỏ tươi thơm hơn, mát hơn. Vỏ tươi bào nhỏ cho hiệu 
suất cao hơn cát nhỏ : 0,30 - 0,34%: (cam Vĩnh), 0,46 - 0,51% 
(cam sành). 

. Sau khi cất, tính dầu dễ bị oxy hóa do có chứa các hợp 
chất terpen. Để loại các chất terpen (limonen), cớ thể dùng 
phương pháp cất phân đoạn dưới áp lực giảm : loại bỏ phân 
đoạn đầu, phân đoạn cuối, chỉ lấy phân đoạn giữa và đem cất 
phân đoạn một lần nữa, được phân đoạn giầu các chất oxy, 
- có mùi thơm hơn. 

Cũng có thể loại terpen bằng cách trích ly các phân đoạn 
giầu các chất có oxy bàng etanol 65 - 70%. Các hợp chất không 
hòa tan sẽ nổi lên trên. 


_ 2) Phương pháp ép lạnh : gọt vỏ, nghiền, ép, được dịch 
ép và bã..Lấy dịch ép, để láng 12 h, được tỉnh dầu, Ba còn 
lại đem chưng cất cho tiếp tỉnh đầu. Hiệu suất tính dầu : 
0,20 ~0 30%. Tinh dầu oi những thông số hóa lý như sau ; Ta 
0,854 ; np” : 1,474 ; op? O +94°3, hàm lượng aldehyt : 1,46%. 

Theo một số tài liệu; hoa cam nước SH chứa 0,02%. 
_ tiÑ'dầu với các hàng số, chỉ số như sau : np? : 1,4725, xD? 
+21", chỉ số axit 5,1, chỉ số ester : 13,8. Tỉnh dầu chứa 48 
thành phần trong đó các thành phần chính là nerolidol 
13,00 %: linalol 11,40%, octanol 8,60%, farnesol 5,10% ; 
metyl antranilat 5,00%. 
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Tỉnh dầu vå cam Việt Nam chứa. 19 thành phần trong 
đó các thành phần chính là limonen 91,00%, các alcol 3,60%, 
các aldehyt 1,19%. 


Công dụng 


Vỏ cam ngọt dùng làm hương liệu trong bào chế các dạng 
thuốc. Tĩnh dầu cam. ngọt giúp cho tiêu hóa và làm hương 
liệu. 

Vỏ cam đắng có tác dụng kích thích tiêu hóa, giúp cho 
dễ tiêu. Tỉnh đầu vỏ cam đắng cơ tác dụng như vỏ cam ngọt. 


O nước ngoài, tỉnh dầu hoa cam và nước cất hoa cam 
dùng làm hương liệu cho các chế phẩm thuốc, trong công 
nghiệp nước hoa và mỹ phẩm. 


Ô Việt Nam, tỉnh dấu vỏ cam làm hương liệu cho mỹ 
phẩm, rượu mùi, nước giải khát, kẹo, thuốc lá, làm thơm chế 
` phẩm thuốc. 


37—~ Quit 
Tên khoa học : Citrus sp. 
Họ Cam (Rutaceae). 
Đạc điểm thục våt, phân bố, trồng trọt l 
Quít gồm nhiều chủng loài : quit - Citrus deliciosa 
Tenore. Cam giấy — Citrus reticulata Blanco. Quít hôi — Citrus 
bigaradia Risso. 
- Theo tác giả Lê Khả Kế, quit được mô tả như sau : 
_ cây cao 5 -Š.m, nhẫn, không gai hoặc gai ngắn. Cuống lá 
det ở mặt trên, không cánh. Hoa mac riêng lẻ không mọc 
thành chùm, tráng. Đài 5 gần dính nhau hoàn toàn. 
Tràng 5. Nhị hợp thành ống. 
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Quit có đặc điểm chung là dẹt ở hai đầu, vỏ quả lồi lõm 
không sán sùi, dễ bóc vỏ, các múi dē tách với nhau. Thịt quả 


_ mầu vàng dé 


Cam đường (Hà Tĩnh), cam Làng Giàng (Thanh Hóa), 


D eh Canh (Hà Nội), cam Sen (Yên Bái)... déu là quít. 


Một số quit được trồng phổ biến hiện nay là quít Lý Nhân ` 
(Nam Hà), quit Bố Hạ (Hà Bác), cam Canh (Ha Nội), quít 


_ Tích Giang (Phúc Thọ, Hà Tây), cam Bù (Hương Sơn), quít 


Hương Cần (Thừa Thiên - Huế), quít đường và quít Xiêm 
(miền Nam). Ngoài ra, còn một số giống quit nhập nội : 
Quit Cleôpat, quít Dancy (Trần Thế Tục 1992). 

Quit có nguồn gốc nhiệt đới và á nhiệt đới. Ô đây, nhiệt 
độ giữa mùa đông và mùa hè không chênh lệch nhau nhiều, 
nên quít chịu nhiệt độ ấm, không chịu được lạnh, có thể sinh 
trưởng được ở 12 — 39°C. Tổng tích ôn 2500 - 3500°C. Quit 
không kén đất, thích nghỉ được với đất phù sa ven sông, đất 
đổi núi. Quít ưa đất nhiều mùn, thoáng khí, giữ ẩm tốt, dễ 
tháo nước, tầng đất dãy. 

Kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, phòng trừ câu bệnh gần 
như đối với cam. 

Bộ phận dùng 

Vỏ quit phơi khô, càng để lâu càng tốt, gọi là trần bì. 

Tỉnh đầu từ vỏ quít. 

Hạt quít phơi khô là quất hạch. 

-Thành phần hóa học 

.Vỏ: quít chứa tỉnh dầu 0,81%. ; hợp chất flavonoit 2,57% ; 

pectin. 
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Tinh dầu vỏ quít có những đặc điểm sau ` D : 0,849 - 
0,898 ; xD” : +65° đến +75° ; np” : 1,475 - 1,515. Hàm 
lượng aldehyt toàn phần : 0,40 - 1,50%... 

Tinh dầu vỏ quít chứa đ—limonen (có hàm lượng cao) ; 
metyl antranilat ; nhiều alcol (chủ yếu là linalol ; xitronelol) ; 
nhiều ester ; xitral. ` 


Tinh dầu hoa quit chứa 0,01% tỉnh dầu với các chỉ số lý 
hóa như sau : np? ; 15415, eil : +65° đến A 25 chỉ số 
axit : 2,80, chỉ số ester : 19,80. Các thành phần hóa học có 
nhiều (38 thành phần), nhưng chủ yếu là tymol 22,30% ; 
nerolidol 8,002. ; farnesol 12,5%. 

Công dụng 

Tinh đầu quít là hương liệu cho ngành thực phẩm (nước 
giải khát, rượu, kẹo, ..), làm thơm các chế phẩm thuốc. 

Vỏ quít chữa an uống không tiêu, ngực bụng đẩy trướng, 
nôn mùa, ia chảy, ho nhiều dom. Ngày dùng : 4 ~12 g. 

- Hach quit chữa thiên truy. Ngày dùng 6 - 12g. 

Dịch quít làm nước giải khát, làm nước uống cho đỡ say 

rượu. SÉ 


gg Bưởi 
Tên khoa học : Citrus maxima Burm. 
Họ Cam (Rutaceae) 


_ Đặc điểm thực vât và phân bố 


ˆ Cây gỗ to, cao 10 - 13 m. Cành có gai nhỏ mọc đứng ở 
kẽ lá. Lá hình trái xoan từ hai đầu, nguyên, cuống lá có cành 
dài. Hoa trắng to, thơm, mọc thành chùm 8 -10 hoa. Đài 4 ~ 5, 
tròn, có lông. Tràng 5, trắng. Nhị khoảng 24, rời. Dla dấy. 
Bầu có lông. Quả hình cầu, cùi dầy. Ra hoa tháng 2 - 3, quả 
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tháng 7 - 12. Cây trồng phổ biến khấp nơi ở hai miền Bác, 
Nam. Có rất nhiều chủng loại. Sau đây là một số chủng loại 
nổi tiếng : 

Bưởi Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) ; bưởi Đoan 
Hùng (Vĩnh Phú) ; bưởi Pomêlô (nhập nội) ; bưởi đỏ Mê Linh 
(Vĩnh Phú) ; bưởi đường Hương Sơn ( Hà Tỉnh) ; bưởi Thanh 
Trà (Thừa Thiên - Huế) ; bưởi Biên Hòa (Đồng Nai). 

Trồng trọt - ` 

Bưởi ưa đất nhẹ, tơi xốp, giữ nước, giầu mùn. Tuy nhiên, 
bưởi có thể sống được ở đất vùng đổi. Nhiệt độ thích hợp 20 
- 25C. Lượng mưa hàng năm 1000 - 2000 mm. Ảnh sáng 
cần đầy đủ. 

- Ký thuật trồng bưởi như đối với trồng cam. Do bưởi cao 
to và có tán rộng, nên trồng thưa hơn với khoảng cách 6x 7 m 
- hay 7 x 7 m. Để nhân giống thi dùng phương pháp chiết cành 
hoặc phương pháp ghép. 

Mỗi cây có thể cung cấp 7 - 19 kg hoa/vụ. Nếu được 
chăm sóc tốt thì sau 3 -4 năm đã cho thu hoạch. Cây 10 - lỗ 
tuổi cho năng suất cao. 

Bưởi cho nhiều nguyên liệu có ứng dụng thực tế : Hoa 
cho tỉnh dầu. Vỏ quả cho tỉnh dầu, pectin và hợp chất flavonoit. 
Lá dùng chữa bệnh theo y học cổ truyền. 

Tình dầu hoa bưởi thu được bằng cách cất kéo hơi nước. 
Có nơi có tập quán hái hoa. Nhiều nơi khác thu hái hoa rụng. 
Hoa thu hái xong cAn an ge ngay, nếu để lâu thì hiệu suất 


säi Li 


Nhân dän chưng cất + hoa tươi, mới. hái có phối hợp với 
một số.vị dược liệu : hồi, mùi ..., thu được nước cất hoa bưởi 
dùng làm hương liệu cho mứt, bánh. 
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Mỗi kilôgam hoa cho 1 1 nước cất hoa bưởi. 

Có nơi chiết xuất tỉnh đầu từ hoa bằng các biện pháp 
sau : | 

- Cất kéo hơi nước. Hoa không nén chặt. Tốc độ chưng 
cất là 20%. Nhiệt độ ngưng 30 - 35°C. Thu được tỉnh dầu với 
hiệu suất 0,10%. 

- Trích ly tỉnh dầu từ nước thơm. Nước thơm chứa 30%. 
tinh dâu. Dung môi dùng để trích ly là ete dâu hỏa (điểm sôi 
40 - 70°C), thu hồi dung môi bằng cất ở áp suất giảm hoặc 
qua giai đoạn trích ly bằng etanol. Tỉ lệ tinh dầu thu được là 
0,02 - 0,03%. 

Tinh dầu hoa cố màu vàng rơm, mùi thơm đặc biệt. D25 : 
0,8226 - 0,8334, np^ : 1,4762 - 1,4806, xD : + 11°. Tỉnh đầu 

chứa 41 thành phần trong do các thành phần chính là nerolidol 
80,81 -40,04% ; farnesol 14,30 -23,47% ; linalol 9,22 -23,76% 
(Nguyễn Mạnh Pha và cộng sự 1991). Những thành phần này 
"tạo ra mùi thơm đặc biệt của hoa. 

Tình => vỏ quả có các hàng số sau : D25 : 0,8025 - 
0,8482 ; np” : 1,468 — ~ 1,470 ; xD : - 126”. 

l Tinh dầu vỏ quả chứa 30 thành phần trong đó các thành 
phần chính là limonen 41,45 ~ 93,59% và myrxen 1,87 ~ 50, 66. 

Công dụng 

Tỉnh đầu hoa bưởi dùng làm hương liệu cho mứt (mứt 
sen), bánh, kẹo, tạo hình trong công thức nước hoa. Hoa bưởi 
dùng để ướp bột sắnzdây. Nước hoa bưởi dùng để pha các 
dung địch làm săn da, khô.da cho những người có da nhờn 
do các tuyến bài tiết nhiều hay. pha dung dịch bồi dưỡng da, 
làm cho da mịn màng. 
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Tinh dầu vỏ quả có khả năng điệt bọ gây của nhiều chủng ` 
loại muỗi gây sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não Nhật Bản, bệnh 
chân voi, ở các độ tuổi với các nồng độ thấp (0,020 ml %). Vỏ 
bưởi là vị thuốc trị ho nhiều dëm do phong hàn, chướng lồng 
ngực, buôn nôn. Pectin lấy từ vỏ bưởi (13%) là vị thuðe cẩm 
máu, kéo dài tác dụng của thuốc đồng thời có ứng dụng trong 
ngành dệt, ngành thực phẩm. 

Lá già làm nước xông trị cảm sốt, nấu wróc uống, ngâm - 
chân chữa sưng chân, giảm đau. Lá non nướng chín xoa bóp ` 
chỗ đau cho tan ứ máu. | 


IL. Những cây cho tỉnh dầu từ phần trên mặt đất 


43 Bạc hà 
Tên khoa học : Mentha sp. 
Họ Hoa môi (Lamiaceae} 
Có hai nhóm bạc hà chính : ER 
L Bạc hà A (co tài liệu gọi là bạc hà Nam). Mentha 
arvensis L. Cây thảo, cao 20 - 70 cm, thân vuông, mọc bò, có 
khi mọc đứng, thường phân nhánh. Lá hinh trái xoan, mầu 
xanh lục hay tim tia, có cuống, mọc đối, chéo chữ thập, nhiều ` 
lông. khía răng Lá vò có mùi thơm đặc trưng của bạc hà. 
Hoa mọc ở kẽ lá, xếp thành nhiều vòng. Hoa nhỏ, đài hình 
chuông. Tràng hinh ống, chia thành 4 phiến. 
Ó Việt Nam, bạc hà A hoang dai có nhiều lu loại : 
chủng loại thân xanh, chủng loại xanh lục, chủng loại thân 
tím. 


Bạc hà A di thực cũng có nhiều chủng loại : 
¬ Bạc hà 974 : thân trắng hay Ga lá hinh STE 
Ít lông, hoa trắng pha tím hay tím hồng nhạt - 
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- Bạc hà 976 : thân trắng hay tía, lá bầu đục, không 
xoán, thẳng, dài hơn, mầu xanh trắng hay thẫm, hoa hồng. 

Bac hà Đài Loan : thân tím, lá xanh, bằng mát thường 
không nhỉn thấy lông, hoa tím. 


` 2, Bạc hà Âu. Mentha piperita L. Cây thảo sống lâu nắm, 
_thân bò. Hoa mọc thành nhiều vòng thành bông ở ngọn cành. 
— Bạc hà Âu có hai loại : 

“ Loại trắng : thân và lá mầu xanh nhạt, hoa trắng. 

Loại tia : thân và lá mầu tía, hoa đỏ cây mọc khỏe, 

Phân. bố ` 

Bạc hà A mọc nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản, Braxin, 
An Da Ò Viet Nam bạc hà A mọc hoang dai tập trưng ở vùng 
núi Sơn La, Lai Châu, Lao Cai. Các chủng loại đả được khai 
thác hoang đại và được đưa về đồng bảng trồng trọt (1972) 
_ song không được phát triển. Nhiều nơi trồng thành tứng khóm 

_ở gia đình làm thuốc. Nhiều chủng loại bạc hà A cho năng 

suất cao, chất lượng tốt đã được di thực thành công vào Việt 
nam : Bạc hà 974, 975, 976, Đài Loan. Chủng loại 974 
được phát triển và trồng nhiều ở hai miền Bác, Nam do có 
tính chống chịu cao : chịu hạn, chịu rét, chịu sâu bệnh. 

Nhiều địa phương đã trồng de khai thác tính dầu : Hà 
Nội (ngoại thành), Hà Tây, Nam Hà, Hải Hưng, Thái Binh, 
Hải Phòng, Quảng Nam - Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, 
Long An, Tiền Giang. Hiện nay, nhiều nơi vẫn còn đưa vào 
trồng trọt. 


Bạc hà Âu đã được đi thực vào Việt Nam từ 1956 trong 
nhiều păm với nhiều chủng loại khác nhau từ nhiều nước khác 
nhau : Liên Xô cũ, CHLB Đức, Ba Lan, Hungari, Pháp... Sau 


111 





nhiều năm trồng thí nghiệm, những chùng loại này cho năng 
suất. thấp, nên không được phát triển 
- Bộ phận dùng 
Bộ phận trên mặt đất, lá, Tinh dầu. 
Phần trên mặt đất hoặc lá dùng để chế thuốc thang, nhu 
cầu sử dụng ít. 
Trồng trọt 
_ Bạc hà có thể mọc ở nhiệt độ thấp từ 2°C dën 3°C những 
chối mọc đầu xuân có thể chịu được giá lạnh dưới 8°C, sinh 
trưởng tối ưu ở nhiệt dô từ 8°C đến 25°C. Bạc hà đòi hỏi tưới 
nước suốt thời gian sinh trưởng, song không chịu được úng. 
Bạc hà cần nhiều ánh sáng nhất là vào thời gian sinh trưởng. 
Dam rất cần cho sinh trưởng của bạc hà. ` 


| Ỏ miền Bác, thời vụ trồng là tháng 2 và 3. Trống nhân 
giống vào tháng 11-12. Trồng bằng thân ngầm. Đất trồng bạc . 
hà tốt nhất là đất thịt, nhiều mùn, sau đó mới là đất cát. Đất 
cần làm cỏ bón phân kỹ trước, làm luống rộng từ I-1,2 m 
trên có rạch ngang để đạt giống với mật độ rạch cách rạch 
40 x 40 cm. Lượng phân bón cần là 15-20 t phân chuồng/ha 
hoặc 5-10 t phân- bác Cơ thể thêm phân hóa học, nhưng với 
lượng nhỏ. Việc làm cỏ, bon phân, tưới tiêu là rất cần thiết 
và chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành tinh đầu. 
| Để đảm bảo năng suất và chất lượng, phải thu hoạch 
tỉnh dầu vào thời kỳ phát dục, nghĩa là từ lúc cây bát đầu ra 
nụ đến khi nở hoa hoàn toàn. Tùy theo chủng loại, thu hoạch 
bạc hà 974 khi 50-70% hoa nở, 975 vào lúc cây ra nụ và bắt 
đầu nở hoa. Tùy theo vùng khí hậu thu hái 2-5 lứa : ở miền 
núi Bác bộ : 2 lứa, ở đồng bằng Bác bộ : 3 lứa, ở đồng bằng 
sông Cửu Long : 5 lúa.. 


112 





O đồng bàng Bác bộ, lứa đầu thu hái vào tháng 6-7. Sau 
dó chăm sóc tốt để thu hoạch lứa hai vào tháng 8-9, lứa 
be vào tháng 10- I1. Lúa đầu cho năng suất cao nhất được 
10-15 t cây tươi với ti lệ tỉnh dầu 0,4-0,8%. Cả hai lứa 
sau cho năng suất gần bằng lứa đầu. Thu hái bạc hà vào 
những ngày nắng ráo sau khi tạnh mưa 1-2 ngày. Thời gian 
trong ngày tốt nhất là từ 9 h đến 15 h. Hái về phơi khô mát, 
để hơi héo l-2 ngày, nhưng không xếp thành đống, rồi mới 
đem cất. Năng suất trung bình trên hecta là 25-40 t cây tươi 
một năm, cất được 50-100 Ì tỉnh dầu. 

Sau khi trồng một năm, bạc hà phải được trồng lại ruộng 
đã trồng năm trước, nên trồng luân canh, không thâm canh 
liên tục vi nâng suất sẽ bị giảm sút. 


O miền Trung, thời tiết nóng hơn, thời vụ trồng cần sớm 
hơn, thu hoạch cũng sớm hơn. 


O miền Nam, thời tiết ấm áp quanh năm, cây có thể ra 
hoa quanh nàm. 

Để thu hoạch được nhiều tỉnh dầu, có nơi thu hái nhiều 
lứa trong năm (40-45 ngày một lứa) như vậy năng suất tỉnh 
dầu rất. cao, song chất lượng tỉnh đầu kém đi. Hàm lượng 

mental giảm đi. Dể hàm lượng mentol. tăng lên (có thể lên 
tới 17%), đòi hỏi nhiều công xử lý tỉnh dầu để chuyển hóa 
menton thành mentol mới có thể đưa vào sử dụng được. 

Thế giới có những chủng loại bạc hà cho tỉnh dầu với 
hàm lượng mental cao (trên 80%). Điều này gợi ý cho việc 
-nhập giống để bổ sung cho những chủng loại đã có ở Việt 
Nam. Tại Liên Xô cũ, A,G.Nicôðlaep và cộng sự đã thành công 
trong việc tuyển chón ra những chủng loại bạc hà tốt, lai tạo 
những chủng loại mới với năng suất tỉnh đầu cao, hàm lượng mento? 
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Sp cao, tạo ra những chủng loại cho tỉnh dầu với những: bo 
z khác quí giá (linalol, carvon.. ) at dn Ki 


` Thành phần hóa học. _ "wd .- 


vài Bạc hà chứa tinh đầu, một số chất vô c cơ, nhiều hợp' GA 
tfítetpen, nhiều hợp chất flavonoit (7 - gÌucozit của luteólff, 


» 
e 





fe ~ Â~izohoifolosit, 7-rhamnoglucozít của luteolin), > 
1 4 E ji nh đầu - bạc hà là chất lỏng, trong. suốt, Không mầu 
nhi l d Bas mầu vàng nhạt, có mùi đặc biệt của bạc hà, vị cay sau 


mát. “an trong các dung môi hữu cơ, dầu béo dễ tan trong 

etanol 70”. Ti trọng ở 20°C : 0,890 -0,922, Chỉ số khúc xạ ở 

_20°G'::1/455 - 1,465. Nàng suất quay cực ở 20°C : -20 đến 
+. =400. Tinh dầu phải chứa trên 60%. mentol toàn phần, không 
= quá 9% mentol ester tính ra metyl axetat. 


Hoàng Văn Phiệt và công. su đã phân tích tỉnh đầu bạc 


d p hà ở Hải Hưng, thấy có sabinen, myrxen pinen, limonen, 
T ` Menton, mentol và đồng phân 78,2%, xineol, metylheptenon. 
Do tinh dầu bạc hà nhiều khi cg hàm lượng mentol vượt 


_ E quá các qui định, nên nhiều nơi đã rút bớt một phần mentol 
e để được thêm một sân phẩm có giá trị cao hơn, đồng thời 
kể HỘ vẫn có tỉnh dầu đạt tiêu chuẩn theo qui định. 


S Tổ ` „- Mentol có thể tổng hợp được từ nhiều nguyên liệu khác 
x... nhau. Mentol tổng hợp có được sử dụng, song không được ưa 
ek ` "chuộng, nên nhu cầu không nhiếu,. nên muốn có mentol, các 
b , tước vẫn phải chiết xuất từ tỉnh dầu bạc hà. Để chiết xuất 
;.. Mẹptol từ tinh dầu bạc hà, người ta chọn tỉnh dầu có hàm 
SC Ge mentol tự do cao (trên 70%), loại khử nước, cho kết 
wën từ từ ở nhiệt độ thấp, lúc đầu ở 14°C, rút bớt mentol, 
` Dr? gi để a nhiệt ‹ độ thấp. hơn (10 ©), rút bớt mentol, cuối 










-ngành dược và các ngành khác. Hiệu suất chiết xuất phụ thước 

vào công nghệ lạnh : nếu độ lạnh đạt - 10°C thì chiết được 

25% so với hàm lượng mentol. Nếu đạt -28°C thì được 38. 
` Tác dụng sinh học và công dụng | 

Lá bạc hà là thuốc giúp cho tiêu hóa, trừ co thát, trị nôn; 
tác dụng là do tỉnh dầu. Các flavonoit có tác dụng lợi mật. 
Dùng dưới dạng chè thuốc. 

Y hợc cổ truyến dùng bạc hà làm thuốc trị cảm nóng, 
nhức đầu, ho, viêm khí quản, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay. 

Tỉnh dầu bạc hà cớ tính kháng khuẩn. Mentol có tác dụng 
kích thích ngọn dây thần kinh kèm theo gây cảm giác lạnh, 
giảm đau tại chỗ. 

Tỉnh dầu bạc hà và mentol là hai thành phân của chế 
phẩm cao sao vàng và các cao xoa khác trị cảm lạnh, cảm. 
sốt, nhức đầu, chóng mặt, say tầu xe, ső mũi, muỗi đốt, ngã 
tụ huyết, 

Mentol là chất thơm đăng tụ trong công nghiệp thuốc lá, 
thuốc đánh răng, kẹo. 


190 - — Vương tùng 
Ton khác : Củ khi, Hồng bì núi 
. Tên. khoa học : Murraya sp. 
Họ Cam (Rutaceae) 
Đặc diểm thực våt và phân bố ` 
| Cây nhỏ mọc thành bụi, cao 1-3 m. Lá kép lông chim lẻ 
gồm 5-9 lá chét có cuống dài. Phiến lá hình trứng dài 4-6 em, 
rộng 2-3 cm, mật trên xanh xám, mặt dưới xanh nhạt. Gân 
lá hỉnh lông chim nổi rõ ở mặt dưới. Hoa nở vào tháng 4-5, 
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ra quả tháng 8-10. Lá, vỏ Gap rất thơm, vò cho tính dầu mùi 
dễ chịu. 

Cây mọc hoang đại ở núi đá vôi những tinh như Cao 
Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hoá. Tại Thanh Hoá, cây đã được 
khai thác để cất tính đầu ở nhiều huyện : Triệu Son, Hà 
Trung, Vinh Lộc, Cẩm Thủy. 

Bộ phận dùng 

Cành con, lá. Tinh dầu từ lá, cành con. 

Thành phần hóa học 

Tỉnh dầu là chất lỏng mầu vàng nhạt, mùi thơm đặc biệt. 
Các chỉ số lý hóa như sau : D” : 0,9084; np”: 14559, ei: 
-40°53. Chỉ số axit : 2,33. Chỉ số ester : 7,11; Chi số ester 
Sau khi axetyl hóa : 90,32%. _ 

` Tỉnh dầu được phân bố nhiều trong lá chét 5,52% và quả 
già 6%, Ít trong cuống lá và cành 0,11-0,23%. Qua theo dëi 
các tháng trong năm, tỉnh dầu có hàm lượng cao nhất ở lá 
bánh të, quả già. 

Tỉnh dầu chứa menton 29,50 -62,70% ; nano 37, 30- 
70,50% ; limonen ; p -xymen ` hydroxymentol. 

Tác dung sinh học và công dung 

Tinh dầu có tính sát khuẩn mạnh, thành phần diệt khuẩn 
là menton ; izomenton. 


Lá và rễ dùng chữa cảm mạo, trừ W tiêu thũng, đau 
khớp. Dùng 8-16 g dưới dạng thuốc sắc. 


Tinh dầu cũng dùng làm thuốc trị cảm mạo, sốt rót, gen 
nhức và dùng để chế dầu xoa. 


J 
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+0 † Hương nhu trắng 
Tên khoa học : Ocimum gratissimum L. 
Họ Hoa môi (Lamiaceae) ˆ 
Đác điểm thục våt và phân. bố 
Cây gỗ sống nhiều năm, cao 1,50-2,50 m, mang nhiều 
cành zum xuê, phía dưới thân hóa gỗ. Thân xanh, vuông, nhiều 
_lông. Lá đài 4-5 cm, rộng 1,5-5 cm, mọc đối chéo chữ thập, 
mang lông che chở và lông tiết ở hai mặt, cuống dài 1-5 em. 
Mép lá có răng cưa. ` 


Hoa mọc ở ngọn cành xếp thành nhiều vòng xim co, mỗi 
vòn#)6 hoa, các xim éo xếp thành chùm. Vô lá và hoa có mùi 
thơm của đính" Nương. Quad quá đóng nhỏ, hinh cầu, nâu 
đen, có lớp 'ihày ban Koch khí ngâm nước, 

Cây có nguồn. Sie ở Nam Phi nay được trồng ở nhiều 
nơi trên thế giới : . liển Xô cũ, Xrilanea, Malaixia, Ấn Độ. 

Ỏ Việt Nam cây. mọc:hoang dại ở một số địa phương : 
Quảng Ninh, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Cửu Long, nay 
được trồng d nhiều -ngi. miền: Bác : ngoại thành Hà Nội, Hà 
Tây, Nam Hà, Hài Hưng, Som La, Lai Châu, ở miền Trung : 
Đắc Lắc và.ở miền Nam:: ngoại thành thành phố Hồ Chí 

Minh và một số tỉnh ở Nam bộ... l 
i Về mặt hóa hoë,- hương nhụ. trắng ‹ có nhiều chủng loại : 

- chủng loại giầu eugenol. 

— chủng loại giấu tymol. ` , 

-chùng loại giẩu sesquiterben : Ø - caryophylen và D - 
germmacren. l 


. Việt Nam, hương nhu A thuộc chủng loại giầu 
. eugenol. 
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. Bộ phận dùng 
_ Phần trên mặt đất. Tinh dầu 
Trồng trot 
Hương nhu trắng là cây nhiệt đới, có ý thể chịu được e nhiệt 


đồ cao, cây ngừng sinh trường dưới 13- 15°C, bị chết ở 1°C. 





Cây cần ánh sáng. Nếu mọc ở nơi cớm nắng, thời gian 
sinh trưởng kéo dài, tỷ lệ lá sẽ giảm so với hoa và cành, năng 
suất tỉnh đấu sẽ giảm. Tổng nhiệt cấn cho chu trình sinh 
trưởng của cây là 4 000”. 


Hương nhu trắng có khả nâng chống chịu cao. Cây không 
kén đất, có thể mọc trên đất badan, đất sét chua, đất pha 
cát, đất hoang hóa và trên đường giao thông ở thôn xóm. Cậy 
không chịu úng. Cây có thể sinh sản vô tính và hữu tỉnh. Cây 


trồng vô tính bằng dâm cành cho tỉ lệ sống trên 90%, năng 


suất cây xanh thu hoạch không thua kém trồng bằng hạt. 
Trồng phổ biến bằng hạt. Hạt phải chác, chín già, có mầu 
nâu såm, mới thu hoạch trong vòng 6 tháng. Sau khi ngâm 
vào nước 10 ph, hạt phải có độ trương nở bằng trên hai lần 
đường kính hạt và 90Z hạt phải chim trong nước. 


Ò miền Bác, thời vụ gieo hạt là tháng 9. "Nếu xử lý hạt 
giống tốt có thể gieo vào tháng 11-12, như vậy thì trồng cây 
con vào tháng 2-3, còn ở miền Nam, nên trồng cây con vào 
tháng 5, 6, 7 (mùa muaj, 

Trong thời kỳ phát triển của cây, cần tưới nước, vun xới 
gốc và bón thúc. Bón đủ phân hữu cơ và vô cơ giúp cho nắng 


-  guất cao. 


l Thu hái ở miền Bác bát đầu vào tháng 4, vào lúc hoa 
nở rộ và những tháng tiếp theo. O Nam bộ, cây ra hoa quanh 
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năm, nhưng ra hoa nhiều vào những tháng nửa cuối mùa mưa 
và tháng đầu mùa khô. 

Sau khi trồng cây con được bốn tháng thì thu SÉ lứa 
đầu tiên. Có thể thu hoạch thêm 5 năm nữa, rôi mới trồng 
lại. Một năm thu hái ba lứa. 

Do thường trồng trên đất tån dụng, nên khó tỉnh năng 
suất. Nếu trồng tập trung thì mỗi hecta có thể cho thu hoạch 
20-40 t lá, cất được 50-100 1 tinh dầu. 

— Thu hái vào lúc trời khô ráo và thường cất ở dang tudi, 
nếu để lầu mổi cất thì có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ và chất 
lượng tính dầu. Phải rải thành lớp mỏng, không đày quá 50 cm, 
nên nhanh chóng đừa vào cất ngay, càng sớm càng tốt theo 
như bảng sau (Trần Văn Bính 1992). 
















Hàm kióng 
tình dầu (cây 
tưới. % 


Hàm hiớng 
eugensoi/tinh 
dầu, % 


quản. h Chứ thích: 







Nhiệt độ 
trong phòng 
20-30°C 


Chung cất hương nhu cho hai loại tỉnh dầu nặng và nhẹ 
hơn nước, tỷ lệ hai loại tính đầu này bằng nhau. Tổn thất 
tỉnh dầu trong khi chưng cất.cao, có thể tới 20% do còn tồn 
tại nguyên liệu trong nước nhưng cất và do bay hơi. 

Thành phần hóa học l 

Hương nhu trắng chứa chủ yếu tỉnh dầu, tập trung ở lá 
và hoa. 

"Tinh dầu là chất lỏng mầu ` đến nâu, mùi thơm đặc 
._ trưng cho hương nhu trắng, vị cay nóng. Hòa tan trong một 
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thể tích etanol 80°. Tỷ trọng ở 20°C : 0,980-1,010: Chỉ số 
khúc xạ ở 20°C : 1,510-4,528. Năng suất quay cực ở 20C: 
-20°,2 đến —15°,6. : 
_ Tinh dầu phải chứa ít nhất 60% eugenol toàn phần. ˆ 
Tịnh dầu hương nhu trắng chứa œ-thuyen 0,05% ; x -pinen 
0,07% ; sabinen 0,04% ; myrxen 0,03% ; œ —terpinen 0,04% ; 
p -cymen 0,10% ; limonen 0,02% ; cis - 8 -oximen 7,00% ; 
trans —B -oximen 0,30% ; KSE 0,03% ; linalol 0,10% ; 
alooximen 0,04%; terpinen - 4 -ol 0,90%; wech 174, 0%; 
cubeben 0,60%; œ ~ copaen 0,50%; 3 - bourbonen 0,50%; 
p- ylangen 0,20%; 6 — elemen 0,20%; 3 -caryophylen 4,5%; 
xitronnelyl axetat 0,10%; metylchavicol 0,02% ; œx — hưmulen 
0,25% ; œx -terpineol 0,30% ; D - germacren 6,80% | p- 
cubeben 0,20% ; y -maurolen 0,02% ; y -cadinen 0,80% ; 
myrtenol 0,04% (?); caryophylen oxyt 0,03% ; calamenen 
0,02% (Nguyễn Xuân Dũng và cộng sự 1992). 
Tác dụng sinh học ob công dụng 
Hương nhu trắng là thuốc trị cảm nắng, ra mồ hôi, sốt, 
nhức đầu, đau bụng đi ngoài. Ngày dùng 8-12 g. Có thể nấu 
nước xông, dùng phối hợp với nhiều dược liệu khác : lá cúc 


tần, lá chanh, lá bưởi, bạc hà, så... 


_ Tĩnh dầu là nguồn nguyên liệu cung cấp eugenol. Eugenol 
là hương liệu dùng trong mỹ phẩm. Trong y học eugenol là 
thuốc sát trùng, thuốc có tác dụng giảm đau, là chất dùng để 
hàn răng tạm thời, là một thành phần của cao xoa dùng trong 
nước và xuất khẩu. Eugenol là nguyên liệu tổng hợp nhiều 
chất dùng trong mỹ phẩm : izoeugenol, vanilin, metyl 
eugenol... Vanilin dùng trong công nghiệp kẹo, bánh, metyl 
eugenol là chất dẫn dụ ruồi dùng trong nông nghiệp.. 
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4u2 Så 
Cymbopogon sp. 

Đặc điểm thục våt và phân bố 

Cô sống lâu năm mọc thành bụi. Thân rễ trắng hay hơi 
tía, mọc đứng. Lá hẹp, dài 0,60-1,50 m, giống lá lúa, mép hơi 
ráp, mọc tập trung ở gốc than. Phiến lá hình dải phẳng hoặc 
dạng máng. Gân giữa to trắng, hai mặt lá và mép rất ráp. 
Vò lá thường có mùi thơm, bẹ lá hẹp, cụm hoa gồm nhiều 
bông nhỏ, không cuống. Có hai loại hoa : hoa lưỡng tính 
không cuống, hoa đực có cuống. Hoa lưỡng tính : nhị : 3, bầu 
nhãn, vòi nhụy : 2. Quả dài. Rē chùm, mọc nông trên mặt 
đất. Chỉ Cymbopogon gồm chừng 120 loài, phân bố chủ yếu 
ở vùng nhiệt đới châu Á và châu Phi, ở các vùng cận nhiệt 
đới. 

- Việt Nam có ł5 loài sả trong di có 11 loài có mùi thơm. 
_ Về mặt hóa học cố ba nhóm chính : 

1) Så cho xitronelal : Så Java còn gọi là sả xòe 
(Cymbopogon winterianus Jawitt), så Xrilanca còn gọi là sả 
be (Cymbopogon nardus (L.) Rendle. Hai loài này được trồng 
nhiều ở Việt Nam. , 

2) Så cho geranio! : -Bå hoa hồng (Cymbopogon martinii 
_var motia Burk). Dang được nghiên cứu trồng lớn để khai 
thác. | | 

8) Sa cho xitral : Så chanh gồm hai loài : Cymbopogon 
tortilis A.Camus và Cymbopogon flexnosus Stapf. Các chủng 
. loại này cũng đang được nghiên cứu để đưa vào trồng trọt. 

| S Java mọc thành bụi, phiến lá thuôn nhọn dài 1- 1/20 m, 
rộng. 2-2,70 cm,, mặt trên nhẫn xanh såm đến xanh vàng, 
mặt dưới ráp, mép có răng cưa. O lá trưởng thành, 2/3 phiến 
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lá bị rủ xuống. Thân hơi cong, long dài. Cụm hoa là chùy lớn, - 


bông nhỏ không cuống lường tính, bông nhỏ có SES lưỡng „ 8 


tính. Rễ ån nông tỏa rộng. 


Y 
Æ 


Sé Xrilanca mọc thành bụi, xòe tán rộng, gốc. sinh tập j 
sát mặt đất, thân cao tới 2 m, gốc thấp 2-4 mm, lá hình déi ` 


phẳng dẹp, gốc lá hẹp, mép sác, toàn bộ không lông hoặo Ít 


lông. Cụm hoa chùy, mọc kép nhiều hoa dài 60-80 cm hoặc - 


hơn. Các bông giả tập hợp thành chùm không đều nhau. Cé 


hai dạng hoa : hoa lưỡng tính và hoa đực. Ra hoa tháng 12. 


hay tháng 1. Sà hoa hồng (do có mùi thơm hoa hồng, nên 
được gọi là sả hoa hồng, còn gọi là sả Palmarosa) di thực từ 
Àn Độ nàm 1982. Cây cao 1,5 - 2,0 m, phiến lá dài 20-30 em, 


rộng 0,5-1,0 cm, ráp ở hai mật, mép sắc, không có ëng, Cum . 


hoa chùy, chia nhiều nhánh. Hoa dài hình mác nhọn, mầu sắc 


khác nhau : có loại mẩu trắng, có loại mầu nâu. Hat chin 


kéo dài 42 ngày. 

Så chanh Ấn Độ (Cymbopogon tortilis) di thực từ Ấn Độ 
nām 1989 là cây bụi sống lâu năm. Thân đứng cao 0,5 -1 m, 
Phiến lá dạng dải, đẹp dài 30 - 50 cm, rộng 6 - 12 cm, có 
löng thưa ở gốc lá. De lá tím, không lông, có sọc đọc. Cụm 
hoa chùy to. dày đặc, mầu tím xám. Hoa lưỡng tính không 


cuống, hinh mác nhọn. Hoa đực có cuống. Cây ra hoa tháng | 


10-12 chưa thu được hoa hữu thu. 


Så dịu (Cymbopogon flexuosus, di thực từ Ấn Độ từ 1985), 
cao 2,0-2,5 m, Jong dài. Phiến lá dài 60-100 cm, rộng 1 cm, 
ráp ở hai mạt, mép sắc, không lông. Be lá mầu tím, có sọc 


dọc. Cụm hoa chùy, dài 60-70 em, chia nhiều nhánh. Đốt gốc l 
-có hai hoa : một hoa lưỡng tính không cuống, một hoa đực: 


có cuống. Đốt ngọn có ba hoa : một hoa lưỡng tính không 


"4 
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cuống, hai hoa đực có cuống. Hoa lưỡng tính mầu nâu, hoa 
đực tím xám. Cây ra hoa tháng 11, 12. Hạt bất thụ. 

Trên thế giới, nhiều nơi trồng sả Trung Quốc, 
Xrilanca,Honđurat, Guatemala, Inđônêxia. Nhân dân ta trồng 
sả từ lâu đời. Trước cách mạng tháng Tám, có đốn điền của 

Pháp Phổ Yên (Bác Thái) trông så chanh (Cymbopogon 
citratus Stapf). Sau năm 1956, nhiều nơi trồng sả cho 
xitronelal ở miền Bắc tập trung ở nhiều nông trường : Quảng 
Bình; Hà Tĩnh, Hoà Binh, Vĩnh Phú. Song những nām về sau, 
việc trồng sả bị thu hẹp lại. Sau năm 1975, sả dược trồng 
trên diện tích lớn ở một số tỉnh thuộc khu 5 cũ, miền đông 
Nam bộ và Tây nguyên. Gần đây ta có di thực một số loài sả 
giầu geraniol xitral. 

Trồng trot 

Så là cây thảo, sống ở vùng nhiệt đới, a nhiệt dói. Så có 
khả năng chống chịu cao, sống được ở nhiều loại đất, thích 
hợp nhất. là đất pha cát, thoát nước, có pH 6~7, chịu được hạn, 
không chịu được ong, lượng mưa thích hợp là 150 — 2000 mm, 
nhiệt độ thích hợp là 24-28°C, dưới 10°C ngừng phát triển. 

Cây ưa sáng, số giờ nắng trong tháng là 180-250 h. 

Så Java ưa đất tốt và đủ ẩm, nhưng lại cho d lệ tỉnh 
dầu cao 0,7-0,87., hàm lượng geraniol cao, còn sả Xrilanca 
sống được ở đất có độ phi trung bình, chịu được hạn hơn, tỷ 
lệ tỉnh dầu thấp hơn, hàm lượng geraniol thấp hơn. 


Så trồng bằng-tép. Riêng sả hoa hổng trồng bàng hạt. Ỏ 
miền Bắc, trồng sả vào tháng 2, 3, ở miền Nam, trồng trước 
mùa mưa (tháng 6). Så làm giống phải đạt 1,5-2 năm tuổi, 
sinh trưởng khoẻ. Trước khi trồng, cần chat bớt gốc, để lại 
4-8 cm, sau do chấm vào hố phân, rồi mới đem trống. Hő 


` 
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phán chứa phân chuồng hoai mục 60% trộn với đất bột 40% ' 
và nước, tạo ra hồ, cẩn ú để cho näy mầm rối mới đưa trồng. 

Thông thường, người ta trồng ngay các tép sà không cán 
giâm. Khi cần vận chuyển xa đòi hỏi vài ngày sau mới trổng 
thì phải giảm tép sả. 

-° Mật độ trồng sả dày hay thưa tùy theo độ mầu mỡ của 
đất : trồng dày nơi đất xấu, trồng thưa nơi đất tốt. Có thể 
ứng dụng khoảng cách 80 x 50 cm hoặc 120 x 40 em (3 tép) 
mật độ 2 vạn bụi/ha. Đối với sả mới trồng, sau 4 - 6 tháng 
mới thu hoạch lứa đầu. Từ tắm thứ bai trở đi, thu hoạch 6 
lứa/năm (từ tháng 3 đến tháng 11). Nàng suất đạt 15 - 18 
tấn lá tươi/ha. Hàm lượng tỉnh dầu là 0,75 - 0,80%. 

Tinh dầu sả,Xrilanca trồng thí nghiệm ở ven sông Hồng 
(1990) chứa 32,85%., xitronelal, 7,79% geraniol, 9,14% 
xitronelol. Tỉnh dầu sả Java trồng thí nghiệm ở Việt nam chứa 
32 thành phần trong đó xitronelal 30 —40⁄; xitronelol 10 ~ 14%, 
geraniol 16 - 20%, trans ~ metylizoeugenol 5,8% (Đặng Thi 
An và cộng sự, 1990). 

Så hoa hồng trồng ở Việt Nam cho năng suất 40 — 50 lít 
tinh dầu/ha trong đó có geraniol toàn phần 95%, geraniol tự 
do 72%, geraniol ester 24% (Lê Tùng Châu và cộng sự, 1986). 
Theo tác giả khác, tỉnh dầu sả hoa hồng trồng ở Việt Nam 
chứa geraniol 71%, 7 hợp chất ester khác của geraniol 18%., 
alcol khác 4,76%. 


. trước Cách mang tháng tám (1945), ta có trồng sả cho 
citral, sau không tiếp tục, nay có nghiên cứu phục hồi. 
Tác dụng sinh học uà công dụng 
Så là vị thuốc chữa cảm cúm, nhức đầu, chóng mặt, dùng 
phối hợp với một số vị dược liệu khác dưới dạng thuốc xông. 
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Så giúp cho tiêu hóa. Så có tác dụng thông tiểu và làm ra 
mó hôi. - 

Så là gia vị cho thức ăn (thịt, cá). 

Tỉnh dầu sả có tác dụng xua đuổi ruồi, muối. 

Tình dầu sả thường (så Java, sả: Xrilanca) là nguồn cung 
cấp xitronelal và geraniol là những hương liệu dùng trong mỹ 
phẩm. Geraniol có mùi thơm của tính dầu hoa hồng, nên được 
dùng trong ngành nước hoa, xà phòng thơm. Geraniol còn là 

nguyên liệu điều chế nhiều hương liệu quí : xitronelol, dimetyloctanol 
hoặc nhiều ester khác co tác dụng điều hương hay định huong. 
Geraniol còn tác dụng trị gìun. 

Tinh dâu sả hoa hồng là nguyên liệu rất giầu geraniol. 

Tịnh dầu sả chanh là nguồn cung cấp xitral. Xitral là 
thuốc giảm đau và chống viêm là nguyên liệu điều chế nhiều 
chất thơm (x ~ ionon, ổ-ionon xitronelal, xitronelol.. .) và thuốc 


._ trị khô mắt, vitamin A. 


43 Tràm 

Tên khác : Chè đồng, chè cay, tràm gic. 

Tên khoa học : Melaleuca leucadendra L. 

Họ Sim (Myrtaceae) 
Đặc điểm thục våt và phân bố 
Cây gỗ sống thành bụi, cao 2 - 3 m, vỏ trắng nhạt, có 
lông mém. Lá bầu dục thon, nhọn hai đầu, mọc cách, dày 
cứng, 3 - 5 gần giữa hình cung, gần như song song. Lá mịn 
mềm, nhiều lông tơ ánh bạc, sau dày cứng, giòn. Vò lá có mùi 
thơm. Hoa trắng vàng, không cuống, họp thành bông dài ở 
đầu cành. Lúc hoa kết quả Chi cảnh mang bao hoa lại ra lá 
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mg ngọn Ống dài sớm rụng. Nhị nhiều dính nhau ở gốc. 
Dia mật chia thùy có lông. Quả nang tròn, mở ba mảnh, tön 


~. tại nhiều năm trên cây. Hạt nhỏ, nhiều. 


Người ta phân biệt : 


o Tom cù (Melaleuca leucadendra L.) cây cao hơn 10 m. 
Lá cho tỉnh đầu cö mùi hác khó chịu, với hàm lượng 1,8 xineol 
thấp tdưới 15%). Cây trồng để khai thác gỗ. 

~ Tràm gió cũng là một thứ của tràn: (Melaleuca 
leucadendra L.» cho tỉnh dầu với hàm lượng 1,8 xineol cao 
hơn (40 - 72⁄2! thường dùng làm thuốc. Tràm gió lại phân 
chia thành nhiều chủng loại, tốt nhất là tràm lá tre. 


Tràm mọc nhiều ở châu A : Philippin, Miến Điện, 
Malaixia, Inđônexia, Campuchia và cớ dì thực vào châu Phi. 


Ó Việt Nam., tràm mọc ở cả hai miền Bác và Nam, rải 
rác ở các đối troc nhiều tỉnh Vĩnh Phú, Bác Thái, Hà Bắc, 
Hà Tỉnh, nhưng tập trung nhiều ở các tỉnh miền Trung và 
miền Nam . Quảng Binh, Long An, Đồng Tháp. Hậu Giang, 
An Giang, Kiên Giang Minh Hải. 

Quảng Bình có khu vực trồng trăm khá rộng, diện tích 
lên tới 1 500 ha, có thể khai thác 50 -70 t tỉnh dầu/nâm. 


_ Tại Long An, tràm tập trung ở ba huyện Mộc Hóa, Tân Thanh, 


Đức Huệ, với tổng diện tích hơn 3 000 ha. 
Trồng trọt | 


Trâm thích nghỉ với nhiều loại đất : đất tốt, nhiều mùn, 
đất phèn có pH 3,5 - 4,0, đất chứa nhiều nguyên tố bất lợi. 


cho cây trồng : : Pei". Mai, HS, Al: (SO¿);, 


Tràm chịu được đất khô hạn cũng như nơi có nước phèn : 
phèn xanh (phèn nhôm), phèn đỏ (phèn sắt), nước mặn. 
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Tràm ưa nắng. Nhiệt độ trung bình 27.4°. Lượng mưa 
trung bình 1500 -.2000 mm/năm. 
Tràm mọc xen kế với nhiều loài cây khác : mua, chổi, 
guột (miền Bác), năng kim, nàng ngọt, bàng, cò mom, hoàng 
đầu ấp, mua, tơ hồng xanh, dung (miền Nam. 


Ỏ miền Nam, người ta trồng tràm cù lấy gỗ Trồng hàng 
loạt. Hạt có sức sống mạnh mẽ. Sau 15 ngày gieo hạt, cây có 
thể mọc như đám mạ. Trồng bằng cây con. Sau 10 - 12 năm, 
cây cho gỗ làm củi, sau lỗ - 20 näm,-cây cho gỗ làm cột. 

Tại xí nghiệp tràm Long An và nhiếu nơi khác ở các 
vùng đồng bàng Nam bô, có thể tái sinh tràm. Trảm có khả 
nàng tái sinh rất cao. Sau khi đến tia, thậm chí sau khi bị 
cháy rừng, cây có. thể ra chổi 95 ~ 100%. Về sau, sự phát triển 
phụ thuộc vào tuổi cây, kỹ thuật tái sinh, điều kiện môi trường. 
Có thể tái sinh vô tính, nếu đốn tỉa bằng dao khi cất ngang, 
sau 15 - 30 ngày sẽ xuất hiện các chat mới. Nếu bị cháy rừng 
hay bị cầy xới, có thể mọc chổi ngay ở gốc hay ở trên đoạn 
rễ ngang. Tràm ít bị sâu bệnh. Tuy nhiên co thể gặp sâu róm, 
sâu hoàng tử, sâu xanh, sâu cuốn ngọn, sâu cán dot, sâu đốm 
lá đỏ. : 

Khai thác quanh năm. Sau khi cất hay đốn tỉa 3 - 5 tháng, 
có thể thu hái. | 

Bộ phán dùng 

Lá Tinh dầu. 


Lá chứa tỉnh dầu. Hàm lượng tinh dấu cao hay thấp tùy 
theo địa phương, tùy theo mùa hay thời tiết, cao nhất là vào 
tháng 4 đến tháng 8 : 0,5%. Vào mùa mua, hàm lượng tinh 
dầu thấp 0,25 - 0,30%. Hàm lượng tinh dầu trong lá non cao 
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hơn trọng lá già. Hàm lượng 1, 8 xineol trong tinh đấu lá già 
cao hơn lá non. 

Tinh dầu là chất lỏng, trong suốt, không mầu hay huấn 
lực nhat, mùi đặc biệt. Có thể tan trong 1 thể tích cồn 80”. 
Ti trọng ở 20°C : 0,910 - 0,930. Chỉ số khúc xạ ở 20°C : 
- 8° đến -1°. Thành phần chính của tỉnh dầu là 1,8 xineol 
(còn gọi là eucalyptol, cajeputol). Theo qui định của Dược điển 
Việt nam II, hàm lượng này phải đạt ít nhâu 60%. 

Tinh dầu cất từ lá tươi cây tràm thu hái ở Long An chứa 
x ~ pinen 3,8% ; Ø- thuyen 1,0% ; S ~ pinen 2,6%. ; limonen 
48% ; 1,8- xineol 4,8% ; đ~ xymen 13,2% ; œ- dimetylstyren 
0,2% ; linalol 3,4%. ; Ø-caryophylen 2,1% ; terpinen-4-oi 1,6% ; 
œ- humulen (hay o- selinen) 1,32 ; aloaromadendren 1,5%. ; 
J- maalien 1,4%. ; x- terpineol 9,8% ; ð- cadinen?0,42 : 
geraniol 0,32 ; p¬xymen-8-ol 0,4% ; H maaliol 0,5% ; guaiol 
0,2% ; bulnesol 0,2%. ; eudesmol 0,9% (M. Todorova và cộng 
sự 1988). | 

` "Theo tác giả Nguyễn Xuân Dũng và cộng sự (1993), tỉnh 
dầu tràm gió ở Quảng Bình chứa 30 thành phần trong đó 
hàm lượng 1,8 xineol là 24,23 - 66,83%. 

_ 1,8 xineol là chất lỏng không mẩu, mùi tỉnh đầu làm, 
thoảng mùi long não, mùi bạc hà. Vị cay và mát, Dót lên, 
cháy với ngọn lửa có khối. Không tan trong nước, tan trong 
etanol, ete, cloroform, dầu thảo mộc. Tỉ trọng ở 20°C : 0,923 
— 0,926. Chỉ số khúc xạ ở 20°C : 1,455 - 1,460. Năng suất 
quay cực ở 20°C : từ + 1° đến - 1” tvới ống đo 1 dm). 

Tác dụng sinh học và công dụng 
Lá có thể pha chè thay nước uống giúp cho tiêu hóa. Lá 
chữa cảm cúm, trừ dòm. Ngày uống 10 -20 g. Lá tươi hay 


128 





Ø — 10 g lá khô dưới dạng thuốc sắc. Nước sác lá tràm dùng 
để chữa vết thương có mủ, vết loét, 

Tinh đầu tràm cơ tính sát khuẩn mạnh. Dùng trong phẫu 
thuật để sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay phẫu thuật viên 
trước khi mổ. Tinh dầu tràm có tác dụng chống viêm dùng 
để xoa bóp chữa đau nhức, trị ho, cảm mạo. Tinh dầu dễ hấp 
thư qua da và dễ được thải trừ qua đường hô hấp, đường tiết 
niệu, có thể dùng dưới dạng tĩnh dầu nguyên chất xoa vào 
ngực, dạng thuốc xông, xirô. Tỉnh dầu tràm trị bỏng tốt, làm 
chóng tái tạo tổ chức mô hinh thành sẹo nhanh, không gây 
dính băng gạc. Có thể dùng dưới dạng kem. 


Tỉnh dầu tràm là nguyên liệu chiết Xuất 1,8 NI để 
làm thuốc sát trùng đường phổi, trị ho mạn tính kèm theo 
đờm thối, dùng dưới dạng khí dung. 1,8 -xineol diệt vi khuẩn lao, 
dùng 0,50 - 2 g/ngày dưới dạng nang mềm để trị viêm phổi, 
hen xuyễn, ho gà, các bệnh đường tiết niệu, giun móc. Dùng 
ngoài dưới dạng thuốc xông, đùng để trị viêm họng, thuốc trị 
cảm cúm và bảng bó, sát trùng vết thương. i 

“Tinh dầu tràm là chất dùng tẩy uế và là chất diệt côn 
trùng (chấy, bọ chét). 

Chú thích. Những năm gần đây, ta có di thực vào Quảng 
Bình tràm lá hẹp (cơ nơi gọi là tràm Uc) (Melaleuca alternifolia 
Cheel.) có nguồn gốc từ Úc. Cây có tốc độ sinh trưởng nhanh, 
có khả năng phủ xanh đổi trọc, cải tạo môi trường, chịu được 
các điều kiện khí hậu khác nghiệt, sau 18 tháng gieo trồng, 
cây đã cao 2 m, hàm lượng tỉnh dầu 1,55%. Tinh dầu chứa 
18 thành phần trong đó terpinen-4-ol chiếm 46,10%; 
y-terpinen 18,21%; 1,8 - xineol 4,15%. Tỉnh dầu tràm lá hẹp 
đã được khai thác làm thưốc trị nhiều bệnh : viêm màng phổi, 
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viêm lợi, viêm mũi họng, viêm amiđàn, các bệnh phụ khoa, 
trị bệnh ngoài da, bỏng, chốc lở, trị chấy, rån. 


TT Bạch dàn 
Eucalyptus 
Họ Sim (Myrtaceae) 
Đóc diểm thực våt và phân bố 


Cây gỗ nhỡ, cao 8 - 12 m, vỏ mềm, bong thành mảng. 
Lá non mọc đối ở những đôi lá đầu. Lá già mọc cách, hình 
giáo hay hơi cong như lưỡi liềm, đầu nhọn. Vò lá có mùi thơm 
đặc biệt. Hoa mọc ở kế lá. Quả có hình bầu duc hay nửa hình 
cấu, mở theo bốn khe lón. 

Bạch đàn là cây nhập nội từ lâu. Năm 1904 người ta đã 
gặp những cây bạch đàn ở Cốc Lếu (Lào Cai). Trong những 
năm 1960 ~ 1978, ta đã đi thực từ Trung Quốc năm loài bạch 
đàn để phủ xanh đồi troc và khai thác gỗ với điện tích trồng 
62 000 ha : bạch đàn liễu (Eucalyptus exserta F.V. Muell), 
bạch đàn xanh (Eucalyptus globulus Labill.), bạch đàn chanh 
(Eucalyptus citriodora Hook.), bach dàn đỏ (Eucalyptus 
robusta Smith., bach dàn tráng (Eucalyptus tereticornis 
Smith). Từ 1978 - 1983, phong trào trồng bạch đàn đi xuống. 
Từ 1984 đến nay, ta lại phục hồi trồng bạch đàn với diện tích 
25 000 ha, hiện nay diện tích này có thể lên tới 120 000 ha, 
số loài bạch đàn trổng là 20. Các loài này trồng phổ biến ở 
hai miền Bác, Nam để khai thác gỗ và phủ xanh đất trống, 
đồi trọc. Được ưa chuộng nhất là Eucalyptus camaldulensis. 
Eucalyptus exserta, Eucalyptus europhylia trong số loài này 
thì Eucalyptus camaldulensis và Eucalyptus exserta là giầu 1,f 
xineol có ứng dụng trong ngành dược. 


Về mặt hóa học, bạch đàn gồm nhiều chúng loại : 
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— Bạch đàn giấu 1,8 xineol : Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus australiana, Eucalyptus dives; 

- Bach đàn giấu xitronelal ` Eucalyptus citriôdora; 

- Bach dàn giầu piperiton : Eucalyptus piperitä. 

Ó Việt Nam, ta quan târa đến bach- đàn cho xitrone]al 
và bạch đàn cho 1,8-xineol. Hiện nay bạch dàn cho xitronelal 
chưa được phát triển. 

Trồng trọt - 

Bạch đàn có quê hương là Ôxtraylia với 700 loài khác 
nhau, mọc thành rừng, phân bố tự nhiên rộng từ vi độ 10 
đến 43° Nam bán cầu; từ mät biển lên tới độ cao 2000 m, 
lượng mưa hàng năm 250 đến 3000 mm, cây sống được ở 
những điểu kiện đất đai, khí hậu khác nhau, chịu được nhiệt 
đỏ cao, không chịu được rét đậm. Cây ưa ẩm, song vẫn sống 
được ở những nơi Ít mưa, thậm chí khô hạn. Có thể sống 
được ở nhiều loài đất, kể cả nơi đất bạc mầu, đất có độ axit 
từ pH=4 trở lên. Cây ưa ánh sáng. Trong giai đoạn lá non, 
cây chịu được bóng dâm. Trong giai đoạn lá già, cây cần nhiều 
ảnh sáng. Cây có bộ rễ an sâu, có thể sống được chỗ ong 
nước, hút nước và ráo đất, có sức chống chịu sâu bệnh cao. 
Cây sống lâu, có thể đến trăm tuối. 

- Với những đặc tính như trên, bạch đàn được di thực vào 
nhiều nước ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ nhiệt đới và xích 
đạo đến các nước châu Âu ôn đới. 


Để đạt được kết quả cao, trồng bằng cây con, không gieo 
trực tiếp lên đất trồng. Việc trồng gồm ba giai đoạn chinh : 


- Hai giống; 


- Gieo hạt và chăm sóc cây con tại vườn ươm; 
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- Đưa cây con lên đồi trồng và chăm sóc bồi dưỡng. 

Bạch đàn có quả khô và nhỏ. Lúc vừa chín khô thì nứt: 
ta thành bốn mảnh, từ đó các hạt nhỏ và nhẹ có thể rơi ra. 
Mỗi loài bạch đàn cho một hay hai lứa hạt trong nām tùy 
theo loài và theo những tháng nhất định. Cần có lịch theo dõi 
thời vụ hạt chín hàng năm. Thu hái vào lúc quả bắt đầu sang 
mầu vàng úa, chưa hé nở. Phơi nắng và thu hoạch hạt, Chọn 
cây mẹ có 10 - 15 tuổi, khoẻ mạnh, mọc ở những nơi đất tốt, 
cây sinh trưởng nhanh. Hạt bảo quản tốt ở nơi khô, mát có 
thể giữ được chất lượng tốt trong vài năm. 

Hạt rất dë mọc. Hạt gieo cẩn đủ ẩm và đủ nhiệt. Cần 
ngâm hạt trong nước ấm, đem ủ một thời gian chờ hạt nứt 
nanh mới đem gieo. Nhiệt độ mọc mầm là 20 — 35°C, sau đó 
ngâm 6 h và ủ l8 h. Nếu nhiệt độ thấp hơn, phải ngâm và 
ủ trong 48 h hoặc nhiều hơn. 


Gieo theo hai cách : gieo vãi đều trên toàn diện tích hay 
gieo theo hàng. Phải gieo thật đều mới tốt. Cần trộn hạt với 
phân hoai tơi nhỏ, trộn vừa đủ. Đất phải nhẹ, tơi xốp, có khả 
năng giữ ẩm. Từ lúc gieo đến lúc nảy mẩm, cần tưới nước 
nhiều lần. Việc phủ rạ và che góp phần nâng cao số lượng 
cây thu hoạch. Thời gian đầu trong khoảng 10 ngày, cây chịu 
bóng. Khi cây đã vững thì bỏ che, nhưng chú ý chống kiến và 
chống đế. Thời kỳ từ mầm non đến cây mạ cao độ 6 - 10 cm 
là 30 - 60 ngày. Trong khoảng 20 ngày đầu thì số cây mầm 
có thể chết. nhiều. Thời kỳ từ cây mạ đến cây con kéo dài đến 
3 - 4 tháng. Trong thời kỳ nuôi dưỡng cây con, cần tiếp tục 
chăm sớc : làm cỏ, xới đất tơi, tưới nước, phòng chống sâu 
bệnh. 
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Sau 5 - 7 tháng tuổi, cây đủ tiêu chuẩn đem trồng, cây 
cao 0,50 ~ 1 m, đường kính 0,50 ~ 1 em, tỉ lệ sống cao. Thời 
kỳ này, cây cần nước. Nên kết hợp trồng xen cây nông nghiệp 
ngán ngày. Sau 7 - 10 năm có thể khai thác gő. 

Bộ phận dùng 

Lá. Tỉnh dầu. 

Thế giới ưa chuộng loài Eucalyptus globulus giầu 1,8 - 
xineol. Ta có loài này, song rất khó phát triển. Có chúng loại 
Eucalyptus camaldulensis và Eucalyptus exserta giầu 1,8 - 
xineol. Hai chủng loại này đang được phát triển ở Việt nam. 

- Tinh đầu Eucalyptus camaldulensis chứa 1,8- xineol 38 — 
842% (thành phần chủ yếu). Ngoài › ra còn cố œx- pinen 2 -7% ; 
f- pinen 0,1 — 7,0% ; ; myrxen 0,1 - 0,3% ; limonen 4 -12% ; 

y -terpinen 0,1 - 18,0% ; px~ymen 0,2 -6, 0%; terpinolen 0,3 
- 2,0%. ; terpinen- 47ọl 0,1 -2,0% ; geraniol 0,1 -0,7% ; œ 
-terpineo ì $43% ; 2 chất menta Oh, 8-dien-2-ol ; głobulol 
3 -7% ; viridiflorol 0,3 - 07% ; ; spatulenol 0,2 - 0,5% ; 


We Cha 0,8 - 4,0% ; _aloaromadendren 0,3 - 1,0% ; 
viridifiloren 0,1 - 0,6%. 


Tỉnh dầu Eucalyptus exserta chúa 1,8-xineol 40 - 82% 
(thành phän chủ yếu) ; oc pinen 40 — 12,1% ; camphen 0,2 - 
1,0% ; ; $- pinen (từ. vét đến 11%) ; limonen 1 -3% ; đ+rans- 
oximen {tù vết đến 2%); p-xymen 0,1 - 3,0% ; terpinolen 0,1 
- 6,0% ` pinocarvon 0,7 —2%; .đenchen 0,4 -2%; terpinen~ 4~ ol 
. 0,1-3,0% ; trans —- pinocarveol (vết đến 8%) ; octerpineol 2 - 
5% ;' borneol 0,4 ~2% ; myrtenal 0,2 — 2%. ` 

Tinh dầu bạch đàn là chất lỏng trong, không mầu hay 
mầu vàng nhạt, mùi đặc biệt, vị cay, sau mát. Dễ tan trong 
etanol 70°. Tỷ trọng ở 20°C : 0,900 - 0,925. Chỉ số khúc xạ 
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ở 20°C : 1,454 - 1,470. Hàm lượng 1,8- xineol phải đạt trên 
60%. 


Tác dyng sinh học và công dụng: như tỉnh dầu tràm: 


dei Cây dầu giun 
= Tên khác : Cỏ hôi, kinh giới đất, rau muối dại. 
Tên khoa học : Chenopodium ambrosioides L. 
Ho Rau muối (Chenopodiaceae? - 

Đúc diểm thực våt và phân bố 

Cây cỏ, sống hàng năm hoặc lâu nam Thân có khía dọc. 
Lá mọc cách, có lông, phân thùy không đều. Hoa nhỏ tập trung 
ở kẽ lá. Bao hoa 5, rời, nhị 5, bao phấn hình trái xoan. Quả 
hình cấu, mầu lục nhạt. Hạt đen và óng ánh. Ra hoa mùa 
hè, mùa thu. Lá, thân, hoa, hạt cố mùi hãng đặc biệt. 

Cây mọc hoang đại ở các vùng nhiều nước nhiệt đới : 
Brain. Mehicô, các nước ở vùng biển Địa Trung Hài, miền 
Nam Liên Xô cũ, Trung Quốc, Miến Điện, Lào. ` 

O Việt Nam cây mọc tập trung ở miền Bác. 

Ò các bãi sông : sông Hồng, sông Đà, sông Lô, sông Đáy, 
sông Luộc, sông Thái Bình, sông Mã, sông Chu, sông Lam, 
sông Gianh. Còn gặp ở vùng cao lạnh : Sapa, (Lào Cai, Dà 
Lạt (Lâm Đồng). Hàng nàm vào đầu mùa xuân, cây dầu giun 
lại bát đầu mọc từ hạt do nàm trước rơi rụng xuống hoặc bị 
nước lũ cuốn trôi từ nơi này sang nơi khác. Cây có thể mọc 
thành vùng đất rộng ở các triển sông có phù sa. 

Trồng trọt 

Để đảm bảo nhu cầu, ngành y tế khai thác nguồn nguyên 
liệu hoang dại là chủ vếu. Tuy nhiên một số nơi có nghiên 
cứu trồng trọt. Trông cây bång hạt. Trước khi gieo, cân xử 
lý hạt. bằng cách xát vỏ, rồi đem ngâm vào nước ấm 36 - 37C 
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trong 10 ~ 12 h khi hạt ráo nước thì trộn với tro khô, đất 
khô. dë 

Gieo hạt vào tháng 11 và 12. Có thể gieo hạt lấy giống 
để cấy. Từ khi gieo cho đến khi hạt nẩy mầm, chừng 10 - lỗ 
ngày, cũng có khi phải gần một tháng, hạt mới mọc hết. Sau 
1 ~ 2 tháng, cây mọc cao 10 - 15 cm thì đem nhổ ra trồng. 
Khi trồng cần chú ý là rễ khá dài, cần tạo hốc sâu đủ cho 
cắm rễ, sau ấn chặt gốc và tưới nước. Có thể gieo thẳng trên 
mặt đất. Với phương pháp này, cây mọc khoẻ, nhiều cành, lá, 
hoa hạt. _ 

Việc bón phân là cần thiết. Cần bón phân chuống đã hoai 
trộn với vôi bột, khô dấu, tro bếp. Cây ít bị sâu bệnh. 

Qua thí nghiệm trồng trọt, năng suất cố thể đạt 
9 000 kg nguyên liệu/ha. 

Thu hái vào lúc cây ra hoa, hạt (khoảng từ tháng 6 trở đi). 
Nguyên liệu phải già hoặc bánh tė. : 

Nếu cát non thì năng suất cây xanh giảm, hàm lượng 
tinh dầu giảm, hàm lượng ascaridol cũng giảm. Hàm lượng 
ascaridol tăng lên qua các tháng thu hoạch như bảng sau : 


Hàm lượng ascaridol (%) trong tinh dầu 
qua các tháng thụ hoạch 







D 
Cành 15 
Lá 68 
Hat 80 
Canh, lá, hạt 75 
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Để thu hái, có thể cát cả cây. Trường hợp này thì chỉ 
cất được một vụ. Thông thường cát làm nhiều län : lần thứ 
nhất cát 2/3 cây. Với 1/3 còn lại, cây sẽ näy chối, ra hoa, sau 
khi cất lần thứ nhất, có thể cát lần thứ hai, cách cắt cũng 
như lần thứ nhất, Sau một thời gian có thể cắt lần thứ ba. 

Trường hợp nước sông lên có thể tràn ngập bờ, thì phải 
tranh thủ cát cả cây, | 

Cây dầu giun mới cắt về có thể đem cất ngay song đến 
vụ thu hái, khối lượng nguyên liệu có thể nhiều, nếu không 
cất kịp, phải làm khô để cất dën Nếu phơi được trong dâm 
mát thì đỡ tổn thất tỉnh dầu hon là phơi nắng. Tuy nhiên 
việc phơi trong dâm có khó khăn do thiếu nhà che, nên vẫn 
phải phơi nắng. Qua thí nghiệm nhận thấy hàm lượng 
ascaridol vẫn đạt yêu cầu chữa bệnh (62%). 

Trong việc cất tình dầu. cẩn lưu ý là tỉnh dầu chứa trên 
60%. ascaridol, mà ascaridol là peroxyt, liên kết, oxy dê bị phân 
hủy. Mỗi mẻ cất phải được tiến hành nhanh chớng, hoàn tất 
trong vòng 30 ph (kể từ lúc nước sôi). Hiệu suất tỉnh đẩu là 
0,352. 

Thành phần hóa học 


Cây dầu giun chứa tỉnh dầu, hợp chất flavonôit, axit hữu 
cơ, muối vô cơ, chủ yếu là tỉnh dầu. Hạt chứa 0,65 - 1% tỉnh 
dầu, lá : 0,35%, thân : ít tỉnh đầu. Hoa và hạt chứa nhiều 
ascaridol hơn lá. | 

j Tinh dầu giun là chất lỏng trong, mầu vàng nhạt đến 
vàng da cam, mùi đạc biệt, vị đáng và nóng cháy. Hòa tan 
trong etanol 70°, tan tối đa trong 20 thể tích etanol 80° và 
trong 1 thể tích etanol 90°. Ti trọng ở 20°C : 0,920 ~ 0,980, 
Chỉ số khúc xạ ở 20°C : 1,472 - 1,478. Năng suất quay cực : 
0 đến + 1Ÿ, 
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Tỉnh dầu chứa ascaridol 60 ~ 70%: ; p-xymen 25% ; œ— 
terpinen ` d -limonen ; d - borneol ; xineol, Hàm lượng 
ascaridol phải đạt từ 60% trở lên (Dược điển Việt Nam D. 

Tóc dụng sinh học và công dụng 

Ascaridol có tác dụng trị giun đũa, giun móc câu, không 
tác dụng với giun kim và giun tóc. Ascaridol độc, có thể làm 
suy tim, hạ huyết áp, gây nôn mua, ù tai, hoa mát. 

Tỉnh dầu giun dùng để trị giun đũa, giun móc. Dùng 

dưới dạng : 
| -Viên nang ` mỗi nang chứa 0,33 ml tinh dầu giun. Chiều 
hôm trước, ăn nhẹ, sáng hôm sau, nhịn ăn và uống theo liéu : 
người lớn uống cách 1 h t nang, uống tất cả 3 nang. Sau khi 
uống nang cách 1 h, uống một liều thuốc tẩy (30 gam magie 
_ sulfat hay 30 g natri sulfat). 

- Dầu tẩy giun : tinh dầu pha với dấu thầu đầu theo tỷ 
lệ 2,5%. Chiếu hốm trước ăn nhẹ, sáng hôm sau uống 30 ml 
dầu tẩy giun. Hiện nay, không thấy dùng dạng thuốc này. 

Phụ nữ có thai không dùng. 

Tỉnh dầu giun là thuốc độc bảng B. 


D. Những cây cho tinh dầu từ thân, vó thân 
ZA. H Long náo l 
Tên khác : Dã hương, chương não. 
Tên khoa học : Cinnamomum camphora. Nees et 
Eberm. 
Họ Long não (Lauraceae) 
Đặc điểm thục våt uà phân bố 
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i Cây gỗ thường xanh, trung bình hoặc lớn, cao từ 10 đến 
.20 m (có thể cao tới 40 - 50 m), vỏ ngoài nâu xám, nứt dọc 
thành rãnh, cành non mầu lục, nhãn bóng. Lá mọc cách, phiến 
lá hình trứng hay bầu dục, gốc lệch, mép nguyên, có gân bên 
nổi lên và ở nách gân bên với gân giữa có một tuyến nhỏ lồi, 
sáng. Cuống lá có rãnh ở mặt trên, Hoa nhỏ họp thành 
chùy nách. Cây ra hoa tháng 3 - 4. Quả hinh cầu, đường kính 
6 - 8 mm. Khi non mầu xanh lục, lúc chín mẩu tím đen. 
Long não mọc hoang dại ở các vùng từ vi tuyến 10 đến 
34 ở các nước trên bán đảo Trung Ấn (Trung Quốc, Việt Nam, 
Lào), Tân Tây Lan, Philipin, vùng Địa Trung Hải ... Long não 
mọc nhiều nhất ở Đài Loan, Nhật Bản. Long não sinh trưởng 
tốt nhất ở các nơi có nhiệt độ trung binh trong năm là 219,60, - 
độ ẩm tương đối trung bình trong năm là 79 đến 82%. 


Ò Việt Nam, long não mọc, được ở nhiều vùng từ đồng 
. bằng đến độ cao 1500 m, chịu được lạnh, không chịu nóng và 
sương muối. Long não ưa nơi đất ẩm, nhiều mùn, không chịu 
được gió nóng, địa hình bằng phẳng hay dốc nhẹ. Tuy nhiên, . 
long não vån có thể sống được trên đất feralit, vùng đổi nghèo, 
đất bạc mầu... : 

Long não có thể trồng được bằng rễ, giâm cành, ghép 
cành, song thông thường bằng hạt. Reo hạt tháng 11 tại vườn 
ươm. Tháng 6 näm sau bứng cây và đưa vào trồng. Mỗi hecta 
trồng được 6000 cây. Cây nhiều tuổi có thể đưa vào khai thác. 


O Việt Nam, từ lâu long não (nguồn gốc ở Dài Loan, Nhật 


- bản) được di thực vào Việt Nam và được trồng ở các trạm 


kiểm lâm, các công sở Hà Nội và các tỉnh. Sau hòa bình lập 
lại, long não được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc : 
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Hà Giang, Vĩnh Phú, Cao Bàng, Lạng Sơn, Bác Thái, Hòa 
Bình, Quảng Ninh, Bác Giang cũ. 


Bộ phận dùng 


Thân (gỗ), lá là nguyên liệu cho tỉnh dầu. N.Hirota phân 
loại long não theo thành phần hóa học của tinh dầu ở lá hoặc 
ở thân. Về tỉnh dầu gỗ, long não ở châu A có nhiều nhóm 
hoa học khác nhau : có loài nhiều camphor, có loài giâu linalol, 
cơ loài giấu safrol..... Về tinh dầu của lá, ở Nhật Bản có một 
loài với thành phần hóa học chính là camphor. Ò Đài Loan 
_ cố hai loài với nhiều loại khác nhau : cố loại giầu camphor, 
có loại giầu xineol, có loại giầu safrol... 

Cho tới nay, người ta quan tâm nhiều đến khai thác 
camphor từ long não. Mặc dù hiện nay camphor đã được sản 
xuất bàng phương pháp tổng hợp, song việc khai thác camphor 
từ long não vẫn còn ý nghĩa, đạc biệt là ở Việt Nam. Đã có 
công trình phân loại long não dựa vào thành phần hóa học 
của tịnh dầu lá, hoa, gỗ chia thành 6 nhóm hơa học khác 
nhau : nhóm có gỗ và lá giầu camphor, nhóm có gỗ giầu 
camphor trong khi đó lá giầu xineol, nhóm có lá giầu linalol 
„(Phạm Văn Khiển và cộng sự 1992).. 

Từ nhiều năm nay, ta đã khai thác camphor từ gỗ long 
não đặc biệt là trong thời ky kháng chiến chống Pháp để phục 
vụ cho ngành y tế, Song điều đáng chú ý là phải biết chọn 
cây cho. gỗ giầu camphor. Để làm được việc này, có thể cất 
kiểm tra ở qui mô nhỏ. Nếu thu được camphor thi mới. cất ở 
qui mô lớn. Cần phái cải tiến dụng cụ cất một cách thích hợp 
vi camphor dễ làm tắc ống sinh hàn. Như vậy bộ phận hứng 
camphor phải rộng, phải làm lạnh cả ở trong và ngoài bộ phận 
hứng. Dụng cụ này cho hiệu suất camphor còn thấp (0,30 - 
0,502! so với hàm lượng camphor co trong cây, nên cần được 
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cải tiến thêm để có hiệu suất cao bon Hàm lượng tỉnh dầu 
ở gỗ thân long não biến thiên rất lớn từ 0,80% đến 6,80%. 
Tinh dầu gỗ thân long não chứa œ - pinen ; camphen ; 
sabinen ; -pinen ; 8- myrxen ; l- phelandren ; 1,-xineol ; 
trans- thuyan- 4-ol ; líhnalol ; camphor ; endoborneol ; 
4- terpineol ; o -terpineol ; safrol ; œ— copaen ; đ- santalen ; 
x- bergamopten ; 8- santalen ổ~- farnesen; y - santalen ` 
myristicin ; nerolidol, izolongifolin và một chất chưa xác định. 
Có thể phân biệt bốn nhóm chất hóa học ở tỉnh dầu gỗ như 
sau : có nhóm giầu camphor (trên 60% trong tỉnh đầu) ; nhóm 
giầu camphor - xineoÌl (hàm lượng camphor cao hơn 1,8 - 
xineol) ; nhóm giầu xineol ~ camphor (hàm lượng xineol cao 
hơn camphor) ; nhóm giầu xineol (trên 60%). _~ 
_ Tính dầu lá chứa 4-metyl=2~pentanol, 8- pinen, myrxen ; 
L,8-xineol, limonen, oximen (2}-linalol oxyt, (E)-linalol oxyt, 
linalol, camphor, œ—terpineol, safrol, ocopaen ; đ~caryophylen, 
-hưmulen, f- neroldol. Có thể chia thành ba nhóm : nhóm 
giầu camphor ; nhóm giu 1,8- xineol ; nhóm giầu 
sesquiterpen, ` 

Hiệu suất camphor và tỉnh dầu long não cao hay thấp 
là tùy theo tuổi cây. Cây non chứa nhiều tỉnh dầu, ít 
camphor. Đến tuổi 60, hiệu suất camphor bàng hiệu 
suất tỉnh dầu. Trên tuổi 60, hiệu suất camphor tăng 
lên, hiệu suất tỉnh dầu giảm đi. 

Hiệu suất camphor và hàm- lượng tỉnh dầu còn phụ 
thuộc nhiều yếu tố khác : 

1) Cây mọc tự nhiên chứa nhiều camphor và tỉnh “dầu 
long não hơn cây, trồng ; 


2) Cây mọc riêng lẻ chứa nhiều camphor và tỉnh dầu hơn 
cây mọc thành quần thể ; 
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3) Cây khỏe mạnh chứa nhiều camphor và tỉnh dầu hơn 
cây yếu ớt ; 

4) Cây già chứa nhiều camphor hơn cây non ; 

5) Cây mọc trên đất cát chứa nhiều camphor hơn cây 
mọc trên đất sét ; 

6) Cây mọc ở nơi thoát nước chứa nhiều camphor hơn 
cây mọc ở đất ẩm. 

Khảo sát một cây long não mọc da Yên Bái 30 tuổi nhận 
thấy thu được 1320 kg nguyên liệu, phân bố như sau : rễ 9%, 
thân 60%, cành 22%, lá 6%, quả 0,70% (Nguyễn Shang và 
cộng sự 1967). 

Camphor và tỉnh dầu được phân bố ở các bộ phận của 
cây như sau : 


Sấ Tên sån phẩm |Lá %| Cành %| Thân, al Gốc (sau 
thú tự 


i Camphor 
Tinh dầu long não 





Theo qui định của Dược điển Việt Nam II, tinh đầu long 
não phái chứa 35% camphor. l 

Công dung 

Long não cho nhiều sản phẩm có giá tri. Gỗ dùng để 
đóng tàu, thuyển, đồ dùng trong oa đình, dö mỹ nghệ. 
Camphor và tỉnh dầu long não dùng để chế đầu xoa, cao xoa 
là mặt hàng được nhàn dân Việt Nam ưa dùng để trị cảm sốt, 
nhiễm lạnh, đau bụng, dùng xoa bóp khi bị ngã, bị đánh ... 
Camphor dùng ngoài làm thuốc sát trùng chống viêm, trị thấp 
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- khớp dùng dưới dạng etanol 5 - 10%. Dùng dưới dạng thuốc 
tiêm (pha trong dầu béo thảo mộc hay nước natri 
_ @amphosulfonat) để hồi tỉnh cơ tìm, chữa đau bụng. Tỉnh dầu 
long não dùng làm dung môi trong công nghiệp, làm thuốc 
trừ sâu. Ngoài ra, còn tác dụng trị bỏng. 


4o? Quế 
Tên khoa học : Cinnamomum “v. 
Họ Long não (Lauraceae). 
Đặc diểm thục våt và phân bố 


Việt Nam có nhiều loài quế trong đó 3 loài được trồng 
và mọc hoang là quế Thanh .còn gọi là quế Qùy), quế Quan 
(còn gọi là quế Xrilanca), quế đơn (còn gọi là quế Trung Quốc). 

Quế Thanh (Cinnamomum loureirii Garc. ex BI). Cây cao 
12 - 20 m, cành non vuông, nhẫn. Lá gần như bầu dục, thuôn 
lại ở hai đầu, gần như mọc đối, mũi nhọn, 3 gân rõ. Hoa họp 
thành chùy. Quả hinh trứng, non mầu lục, khi chín nâu tím, 
sáng bóng. Quả đựng trang dấu có bao hoa tôn tại dưới quả, 
thùy cắt cụt gần đỉnh. 

Quế quan (Cinnarnomun zeylanicum Gare. ex BỊ), Cây 
cao 20 - 25 m, cành non vuông, có lông ngắn và rải rác. Lá 
mo đối, dai, bầu dục, nhẫn bóng, hơi nhọn ở gốc, tù ở đầu. 
Gân : 3 -5. Hoa mọc thành chùy. Quả mong hinh bầu dục, 
đựng trong đấu có bao hoa tồn tại, thùy cất cụt ở giữa. 

Quế đơn (Cinnamomun casia Nees ex BL). Cây cao 12 - 17 m. 
Lá mọc cách, dai, phiến thuôn, sáng bóng và nhẫn ở mặt trên, 
hơi có lông ở mặt dưới, gân : 3. Gân nhỏ nhiều mọc ngang, 
song song. Hoa mọc thành chùy. Quả bầu dục đựng Hong đấu 
nguyên hoặc hơi chia thùy. 

_ Hiện nay thường gặp phổ biến là quế đơn. 
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Các vùng trồng quế lớn ở Việt Nam (tính theo điện tích) 
theo thứ tự như sau : 

1) Yên Bái : Cinnamomum cassia 

2) Quảng Nam, Quảng Ngãi : Cinnamomum cassia 

8) Thanh Hóa, Nghệ Án : Cinnamomum loureirii 

4) Quảng Ninh : Cinnamomum cassia. 

Trồng trot 

Quế là cây nhiệt đới và á nhiệt đới trong dải từ 32° ví 
Bác đến 32° vĩ Nam. Cây sinh trưởng tốt ở đất có tầng dày, 
thích nghỉ với các loại hình đất đỏ. Đất giầu tro và canxi cho 
năng suất vỏ và tỉnh dầu cao. Cây thích nghi với nhiệt độ 
bình quân : 22 -25°. Lượng mưa thích hợp 1890 - 2000 mm. 
Cây cần ánh sáng. 

Cây trồng bằng hạt (phổ biến), chổi non, chiết cành. Hạt 
lấy từ quả chín nâu đỏ từ cây 15 ~ 20 tuổi, thân thẳng, không 
sâu bệnh. Trước khi gieo, ngâm nước 12 h. Khi quả chín mà 
gieo ngay là tốt, thường vào tháng 3. Ỏ vườn ươm có bón lót 
phân chướng hoai và apatit, làm giàn che. Sau 20 - 30 ngày, 
hạt mọc đều, sau 4 - 5 tháng có bón thúc. Sau 18 - 26 tháng, 
khi cây cao 60 — 70 cm thì bứng trồng vào mùa xuân hay mùa 
thu. Trồng theo mật độ 3m x 3m (thu hoạch một lần sau 10 
năm) (phổ biến) hoặc 1,5m a. Lëm (thu hoạch nhiều lần sau 
4 - 5 năm). 

Đào hố 40 em x 40 cm x 50 cm, có bón lót 20 kg phân 
chuồng hoai. Trồng cây thẳng đứng giữa hố, bón phân tưới 
nước. Chú ý phòng chống bệnh thối rễ ở vườn ươm, bệnh đốm 
lá, mọt đục cành, sâu ăn lá... 
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Thu hoạch vào tháng 4 - 5 (đầu vụ mưa) và tháng 8 -9 
(cuối vụ mua). Năng suất có thë đạt 2 - 2,2 t vỏ/ha/năm, chưa 
kể cành và lá nhỏ để cất tỉnh dầu, gỗ dùng trong xây dựng, 
gỗ trụ mỏ... 

Bộ phận dùng 

Vỏ; Cảnh, lá; Tinh dầu. 

Vỏ quế được phản thành nhiều loại : 

1) Loại 1 : quế lòng máng, dài từ 30 em trở lên, vỏ dày 
từ 3 mm trở lên, phần vỏ chứa tỉnh dầu chiếm 1/2 bề dày, 
phía lòng mầu nâu, phía ngoài nhẫn. 


2) Loại 2 : quế cuộn thành từng ống, cắc đặc điểm giống 
như loại 1. nhưng phần vỏ chứa tỉnh dầu chiếm 1/3 bề dày 
vỏ. 

21 Loại 3 : quế vụn thân 

4) Loại 4 : quë vụn cành. 

Quế đầu cành còn gọi là quế chi tiêm cũng được khai 
thác sử dụng. 

Y học cổ truyền phân biệt nhục quế và quế chỉ. 

Nhục quế là quế lấy từ vỏ thân, vỏ cành to. Quế chỉ bóc 
từ cành nhỏ. Nhục quế và quế chỉ có công dụng chữa bệnh 
khác nhau. Quế lấy ở thân quí hơn quế lấy ở cành. Quế phía 
trên thân quí hơn quế phía gần ré ¬ 

Vỏ quế chứa tinh dầu (thành phần chủ yếu), tỉnh bệt, 
chất nhäy, tanin, chất mầu, cinamomin (chất ngọt). 

Quế tốt dùng làm thuốc phải qua chế biến : sau khi ngâm 
vào nước, phải đem ủ, cho vào sọt, xung quanh bao phủ một 
lớp dầy lá chuối khô. Sau đem phơi trong dâm, lau chải, sửa 
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sang ép lại, uốn thành lòng máng, tiếp tục làm khô. Có nơi 
uốn thành hinh số 8. 

Quế phải chứa ít nhất 1% tỉnh dầu (Dược điển Việt Nam I). 
Cây càng lâu năm, hàm lượng tỉnh dầu càng cao. 

Tỉnh dầu quế là chất ong trong, mầu vàng, vị nóng, ngọt, 
có mùi của quế. Để ra ngoài không khí, tỉnh dầu chuyển mầu 
và đặc lại. Tan trong benzen, ete, cloroform, etanol 909: D! : 
1,023 ~ 1,040, np” : 1,581 - 1,591. D7’ : O đến + 1°. Chị số 
axit : 4.40. Hàm lượng aldehyt xinamic : 70 — 803 (Dược điển 
_ Việt Nam II qui định 80Z alđêhyt toàn phần). Hàm lượng 
eugenol : 4 - 10%. 

.Tinh dầu quế Thanh chứa alđêhyt xinamic 95% 
xinamic ` xymen ; linalol ; propylphenylÌ - axetat ; axit 
xiInamic ` aldehyt orto - cumiaric. 


: alcol 


7 


Tinh dầu quế quan chứa aldehyt xinamie 65 - 75% Bag 
eugenol ; safrol ; furfurol ; metylamin xeton ; aldehyt 
benzoic ; aldehyt cumaric ; phelandren ; caryophylen : linalol. 

Tỉnh dầu vỏ quế đơn Việt Nam chứa aldêhyt xinamie 
80 -90% , xinamyl axetat ; metyl xinamal ; cumarin ; 
3 - phenylpropanol ; alcol xinamic. 

Từ lá và cành có thể cất được tỉnh dầu. Tinh dầu này 
cơ mầu sẫm, vị nóng, ngọt, cay, mùi thơm của quế, ít nhiều 
còn mùi hàng củadá, D : 1,030 - 1,060, np™ : 1,580 -1,615, 
ein ` ~l đến + !°. Hàm lượng aldehyt xinamic : 80 - 95%, 

_ Tỉnh đầu lá quế quan (Xrilanca) chứa cugenol 80%. 

Tác dụng sinh học và công dụng 

Vỏ quế có tác dụng kích thích ăn uống, lại có mùi thơm 
dùng dưới dạng cồn thuốc, rượu vang. Tỉnh dầu quế có tính 
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sát khuẩn, trị giun, Ìä. chất kích thích ăn trống. Tỉnh dầu. No 
là nguyên liệu chế cao xoa. 


Quế chỉ chữa cảm mạo do lạnh, ho hen do lạnh, đau các 
cơ, dau giây thần kinh do lạnh. Dùng 4 ~ 12 g/ngày. Nhục 
quế chữa choáng và trụy tim mạch, cầm ia chảy, chữa các 
-_ con đau do lạnh. Dùng 3 ~ 6 gíngày. 

Trong thực phẩm, quế là gia vị có thể pha trộn với các 
loại thức ăn khác để sản xuất thức ăn tổng hợp nhằm kích 
thích tiêu hóa và Gëtt bệnh cho gia súc. 


IV. Những Si cho tỉnh dầu từ rễ, thân rễ - 
40g. Hương bài”) : ⁄ 2x _ Lans 
_: — *Tên khoa học : Vetiveria. Kä (L.) Nash 
” : HọLúa (Poaceae) 
Đặc điểm thuc våt và phán bốc 


Cỏ sống lâu năm, thân rễ dầy, dài, có mùi thơm. Thân 

eat đến 2m, mọc thành bụi, thẳng đứng, gốc lớn, nhiều đốt. 
Lá hình déi hẹp, nhọn đầu, thẳng, cứng, dài 40 ~ 90 em, mép. 

| ráp. Be lá det, nhān. Lưỡi be giảm. Cụm hoa là chùy tận cùng, 
đài 20 - 30 cm. Cuống chung lớn, phân nhánh. Bông nhỏ có 
hai dạng : bông nhỏ không cuống, lưỡng tính, det ; bông nhỏ 
có cuống lá bông đực, hình mũi mác. | 

: Huong bài được phân bố trong biên độ sinh thái tương 
đối rộng trên nhiều địa hình, nhiều vùng sinh thái khác nhau. 
hương bài thích nghỉ ở nhiệt độ trung bình 25°C. Hương bài 
được trồng ở nhiều nước : Inđônexia (Java), đảo Reunion, đảo 
Tahiti, Án Dô, Pháp, Liên Xô cũ, nhiều nước ở Nam Mỹ. 


(e) Nhiều nơi gọi là hướng lau. 
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Ỏ Việt Nam, hương bài có thể sinh trưởng được ở Thái 
Bình (Thái Thụy, Tiền Hải), Quảng Bình (Lệ Thủy, Hương 
Phú), Quảng Nam - Đà Nắng (Diện Bàn), Khánh Hòa (Nha 
Trang), thành phố Hồ Chí Minh (vùng duyên hải), Lâm Đồng, 
Tây Ninh. Trồng ở nơi đất phù sa, đất cát, ven bờ đường, ven 
rừng, đất đồi. Trồng bàng nhân giống vô tính. Cây ra-hoa, nở 
rộ vào tháng 7-- 10, nhưng bất thụ. Mật độ trồng là 40 x 40 em, 
40 x 50 em Aë 50.x 50 cm. Mỗi bộ rễ có thể đạt 135 ~455 g, 
đạt trọng lượng cao nhất ở giai đoạn hoàn thành sinh trưởng 
trong:nàm.. Nếu. cứ để sinh trưởng không khai thác, cây bị 
tàn lụi, sau đó lại sinh cảnh mới, hệ rễ mới. 

Cây hoang:dại cho năng suất thấp : 200 -400 kg/ha, rễ 
cứng kho khai thác, hàm lượng tỉnh dầu là 0,16 ~ 0,80%, hàm 
lượng alcol 29,14 - 45,41%, hàm lượng xeton 18,20 - 20,982. 
Cây trồng đại trà cho năng suất cao hơn 1200 - 1500 
kg/ha/năm, hàm lượng tính. dầu 1/27 = 2, 12% (cây trồng 10 - 
13 tháng tuổi, hàm lượng GC 47,80 -- 52,00%, hàm lượng 
xeton 13,20 - 28,01%). Nếu được cải tạo thì hương bài Việt 
nam cho náng suất. và chất lượng rẻ cao hơn. 

_ Bộ phân dụng E: ) 

— Thân rể tươi hay khô đã được D bỏ đất, cát, „ không 
được Jg giữ 6 - 8 tháng sau khi thu hái. Để thu được nhiều 
tỉnh dầu, mỗi mẻ cất phải kéo đài 36 h. Nếu thái nhỗ nguyên 
Hệu và ngâm nước trướk thì có thể rớt ngắn thời gian cất. 
Tại Ấn Dộ, hàm lượng tỉnh dầu từ thân rễ tươi là 1,83% sau 
khi đưa vào trồng trọt 30 tháng, còn nếu chỉ mới trồng được 
[2 - 18 tháng- thi chỉ đạt 1,10 - 1,50%. Hàm lượng tinh đầu 
H thân rễ ễ khô là 1,20 - 3,30%. Tại vùng Xukhum (Liên Xô 
cũ), đã chọn được chủng loại hương bài tốt, ký hiệu 14 với 
hàm lượng tỉnh dầu cao 3,50 - 4,0%. (so với nguyên liệu khô ` 


147 





tuyệt đối). Cứ mỗi hecta, có thể thu được 70 kg tỉnh dầu chất 
lượng cao. | : 

Thân. rễ cho tỉnh dầu. Tỉnh dầu thu được là chất lỏng, 
nhớt có mầu nâu hay đỏ nâu. Tỉnh dầu lấy từ cây hoang dại 
cố năng suất quay cực quay trái, còn từ cày trồng là quay 
phải. Tinh dầu quay phải được đánh giá cao hơn quay trái. 
Tỉnh.dầu hương bài chứa zizagen ` «~amorphen ; vetiven ; 
x và Ø- vetiven ; auxen ` œ~ và f- izovetiveren ; œ- và f- 
vetispiren ` nytaten ` selinadien ; valensen ; bixyclovetivenol ; 
trixyclovetivenol ; levoyuonenol ` cusol ; vetiselinol ; 
izocusimol ; zizanol ; x - và ẩ- vetivon ; cuxilal ; cuson ; 
cusiton ; cusimon ; axit:vetivenic ; SH Cusenic ; axit lzovalen~ 
soic ; axit epicusenic. ' 


_ Các thành phần chỗ yếu là xeton (vetivon, EEN và 
alcol (vetivol và vetiverol). - 
Tinh dầu có những đặc điểm chung như sau, tùy. théo 
từng nước : Dz : 0,9983 - 1,0480, np” : 1,5200 - 1,5261, 
ei: từ + 16 đến -56°,6, chỉ số axit : 11,30 - 62,70, chỉ số 
ester sau khi axetyl hóa : 133,50 - 161,90, Hàm lượng alcol 
tính theo vetiverol : 52,70 - 63,20, hàm lượng xeton tính theo 
vetivon : 16,40 - 25,70. 
Công dụng 
Rã hương bài là một trong nhiều thành phần làm hương 
thấp. Nhân dân dùng làm nước gội đầu. Tinh dâu hương bài 
là hương liệu quí trong ngành nước hoa, xà phòng, có tác dụng 
vừa tạo ra hương thơm rê chịu, vừa là chất định hướng và là 
mặt hàng xuất khẩu. ˆ 
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Zo? Po mu 
Tên khác : Bách dầu, thông dầu. 
Tên khoa học:: Fokienia hodginsii (Sunn) Henry ` 
et Thomas 
Họ Bách (Cupressaceae). 
Đặc diém thực våt và phân bő 
Cây gỗ lớn, có thể cao tới 25 - 30 m, thân thẳng, đường 
kính có khi tới 1 m. Tán hình tháp. Vỏ nâu xám, bong thành 
mảng. Cành nhỏ det Lá hình vảy. Cành non không mang 
quả. Nón đực hình trứng hay bầu dục, nón cái hình cầu. Nớn 
đực mọc ở nách lá, nón cái mọc ở đầu cành. Quả mầu nâu, 
hạt hình trứng, có hai cánh không déu nhau. 
| Pơ mu là cây đặc hữu ở Nam Trung Quốc, Việt Nam, 
Lào. Cây mọc ở độ cao 600 - 1800 m, tập trung ở độ cao 950 
- 1200 m, mọc tự nhiên ở Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, 
Vên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hà Tây, Hòa Bình, Nghệ An, Hà 
Tỉnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai Kon Tum, Đắc 
Lác, Lâm Đồng. 
Cây mọc thuần loài ở các núi đá vôi, núi đất hay mọc 
hỗn loài trong rừng rậm. 
- Bộ phn dùng. 
Gỗ và tinh dầu từ gỗ và rē. 
Thành phần hóa học 
Tỉnh dấu chứa fokienol 85 ~ 90%. Có tài liệu ghi : 
nerolidol ; eudesmol. 
Công dụng . 
Gỗ quí không bị mối, mọt, mục. Dùng để đóng đồ me 
nghệ quí, làm cầu, dùng trong xây dựng. 
Tinh dầu gỗ và rễ làm hương liệu. Tỉnh dầu có tính sát 
trùng, chống viêm, 
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70 Thiên niên kiện 
Tên khác : Sơn thục. 
Tên khoa học : Homalonema occulta Schott. 
Họ Ráy (Araceae). 

Đặc điểm thực våt và phân, bố 

Cây thảo, mập, gốc thân nằm ngang sát mặt đất, có mùi 
thơm, mat cát có xơ. Lá to, mọc từ thân rê, gốc hinh tim, 
đầu nhọn, có cuống dài. Phiến hinh tam giác. Hoa bao bọc 
trong một cái mo, Quả mọng, nhiều hạt. Cây ra hoa, quả vào 
mùa hạ. 

Cây mọc hoang dại ở các vùng rừng núi, nơi ẩm mát, 
ven suối, chân núi đá vôi, dưới bóng các cay khác. Gặp ở cả 
hai miền Bác, Nam. 

Bộ phản, dũng 

Thân rễ. 

Thành phần hóa học 

Thiên nhiên kiện chứa 0,80 - 1% tỉnh dầu (tính theo dược 
liệu khô kiệt) Tinh dầu có mầu vàng nhạt hoặc nâu vàng 
nhạt, mùi thơm dê chịu. Tỉnh dầu có những đặc điểm như 
sau : Da : 0,8868 - 0,8930, oœ) : -11,75 ; np" : 1,4704 +- 
1,4773, chỉ số axit : 1,70, chỉ ső ester : 8,40 - 11,20, chỉ số 
axetyl : 165,20 - 172,20. 

Tình dấu thiên niên kiện Việt Nam chứa linalol 56,84% ; 
terpinenol -4 ; aldehyt propionic ; aldehyt butyric ; Â3-caren ; 
sabinen ; limonen ; œ- terpinen ; đ- terpinen ;x - terpineol ; 
y-terpineol (Licius G. và Alder E.) 
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Công dụng 
Thiên niên kiện là vị thuốc dùng để chữa phong thấp, 
Si chân xà các khớp nhức mỏi co quắp, tê đau. Ngày dùng 
- 19 g, dưới dạng thuốc sắc, cồn thuốc hay thuốc bột, dùng 
ME hợp với các vị thuốc khác. Tỉnh dầu là một thành phần 
trong dầu Can, - 


72 Và hương. 
Tên khác : Gù hương, xá xj. 
Tên khoa học : Cinnamomum parthenoxylon 
— Meisen, 
Họ tùng não (Lauraceae) 
Đặc diểm thực våt và phên bố 
Cây cao 12 - 18 m, cành non bốn cạnh nhẫn bóng, cành 
già hình trụ. Lá dựng đứng, hinh bầu dục, nhọn ở gốc, có mũi 
nhọn ngắn ở chóp, nhẫn, có ba gân hoặc gân hinh lông chim. 
Cuống mảnh, dài. 
Hoa trắng, thơm, họp thành ngù, ít hoa. Ke mọng hình 
cầu. | 
_ Vũ hương mọc eng đại ở nhiều vùng núi Bác bộ và 
Trung bộ. | 
Bộ phận dùng 
Thân và rẻ. 
Thành phần hóa học 
Tinh dầu có ở nhiều bộ phận của cây : lá 1,90%, cành 
non 0,40%, cành 0,50%, vỏ cành 0,20%, gỗ thân 2,992, rễ 
2,00%. _ ¬ 
_ Tinh dấu chứa các thành phần ở các bộ phận khác nhau 
của cây nhu sau: ¬¬ , 
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Bộ phận của cây Camphor. %| - Satrol. % 


Số thú t 


E 








1 Lá 00T 
Eh Cành non 054 
3 Cành 4697 
4 Vỏ cành 474 
5. GÊ 9674 
6 Dë 7093 
Công dụng 


Gỗ dùng làm thuốc bổ cho phụ nữ tuổi dậy thì và làm 


. gia vị. Tinh dầu làm thuốc xoa bóp chữa thấp khớp, đau nhức. 


Tinh dầu là nguyên liệu để chiết lấy safrol. Safrol nêu đem 
chuyển hóa cho hương liệu quí là heliotropin. 


V. Những cây cho tinh dầu từ nhựa 
412. Thông 
Tên khoa học : Pinus sp. 
Họ Thông (Abietaceae) 
Doc điểm thực våt và phân bố 
Cây cao, thẳng đứng, có nhựa thơm. Lá hinh kim. Thông 
cd hai loại chổi : chồi dài hình nón, chối ngắn có 2 - 5 lá. 


_ Nón đơn tính. Nón cái khi chín hóa gỗ dày, có hai noãn có. 


cánh nằm ở bụng. Hạt có cánh. Việc phân loại dựa theo số 
lượng lá ở chổi (loài 2 lá, 3 lá, 5 lá) hoặc theo tính chất gỗ 
(nhóm gỗ cứng, nhơm gô mềm). | 


Ỏ Việt Nam, có nhiều loài : thông nhựa hay thông 2 lá 
(Pinus merkusiana Cooling et Gaussen), thông đuôi ngựa 
(Pinus massoniana Lamk.), thông 3 lá (Pinus khasya Royle), 
thông lá det (Pinus krempfii Lecomte), thông 5 lá (Pinus 
dalatensis De Ferres), Ba loài có giá trị công nghiệp là thông 
nhựa, thông đuôi ngựa, thông 3 lá. 
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Thông nhựa là cây gỗ, thân thẳng trốn, cao 35 m, đường 
_ kính trên 1 m, sống lâu. Vỏ đỏ nâu nhạt, có đường nứt dọc. 
Lá gồm 2 lá kim. Thông nhựa mọc ở cả hai miền Bác,Nam 
thành rừng tự nhiên và rừng trồng : Bắc Thái, Hà Bác, Quảng 
Ninh, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
- Huế, tập trung ở Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng. Phân bố ở 
vi độ 11° Bác đến vi độ 21° Bác, từ ven biển đến vùng 
dôi thấp (50 — 900 m so với mặt biển. Cây sinh trưởng trên 
đất sét chua (pH 5), thoát nước. Nhiệt độ trung bình thích 
hợp 23 - 27". Trồng bằng cây con, ươm trong túi bầu 12 - 18 
tháng. Mat độ trồng 2500 - 3 300 cây/ha. Cơ thể khai thác ở 
tuổi l5 - 17 là thời kỳ cây có đường kính trên 20 cm. Sâu 
bệnh hay gặp là sâu rom (Dendrolimus punctatus Walker} và 
sâu bệnh non (Phyacionia cristata). Cần lưu ý dé phòng tai 
nạn hoả hoạn. Toàn thân đều có nhựa. phần tróng gỗ lõi chiếm 
nhiều : 2 - 20%. Tuổi cây là 80 - 120 năm. Có thể khai thác 
nhựa trong 50 - 60 năm mới chặt lấy. gỗ. Thông nhựa trồng 
nhằm khai thác nhựa và gỗ trong đó khai thác nhựa là chính. 
Chích nhựa gồm nhiều giai đoạn : 
- nuôi cây (chưa chích nhựa) ; 


- chích dưỡng trong thời kỳ cây dang lớn : dùng một 
máng để chích ; 

-chích rút trong thời kỳ cây chậm lớn : dùng nhiều máng 
để chích ; 

— chích kiệt trong thời kỳ cây đã già, nhựa đã cạn, tận 
- rút số nhựa còn lại. 

Thông đuôi ngựa là cây gỗ lớn, thân thẳng, tròn, cao 30 -40 n m, 
đường kính trên 100 cm, vỏ nâu đỏ, lá mẩu xanh tươi gồm 
2 lá trong một bẹ, quả nón, hạt nâu nhạt có cánh. Ra hoa 
tháng 4, quả chín tháng II - 12. Thích hợp với khí hậu cận 
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nhiệt đới lục địa với nhiệt độ trung bình năm 23 - 24°C, lượng 
mưa trên 1500 mm với độ cao dưới 700 m. Cây ưa sáng nhưng 
chịu bóng nhẹ ở giai đoạn cây con dưới 3 tuổi. Có bộ rễ ăn sâu, 
mọc tốt ở những nơi đất sâu thoát nước, nhưng cố khả năng 
sống trên đất bác mầu khô càn. Cây sinh trưởng nhanh trong 
20 năm đầu, sau chậm dẫn. 

- Cây mọc tự nhiên ở một số vùng, song phần lớn được di 
thực tại Cao Bàng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang. Quảng 
Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, 

Thông ba lá là cây gỗ lớn thân thẳng, tròn, sống lâu, cao 
30 - 35 m, vô nâu, nứt dọc sâu. Lá mu lục såm, mềm thường 
có 3 lá mọc cụm trong một be ở đầu cành,lá dài 15 - 20 cm, 
be dài 1,2 em. Quả nón hình trứng rộng, dài 5 - 9 em. Quả 
' nam thứ hai có mát vảy dài, rốn hơi lồi, đôi khi có gai nhọn, 
có hai đường gò qua giữa mặt vảy. Hạt có cánh dài 1,5 — 2,5 
cm. Ra hoa tháng 4 - 5, nón chín sau 2 nám. 8 


Thông ba lá phần bố chủ yếu ở Lào và Việt Nam. Ò Viêt 
Nam, thông ba lá tập trung ở Lâm Đồng, ngoài ra còn mọc ò 
Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Quảng Ninh. Thông ba lá phát triển ở độ cao 700 đến 
2000 m, nhiệt độ trung binh trong năm 13 - 19°C, có khí hậu 
ẩm, mưa 1300 - 2000 mm/năm. | | 

Thành phần hóa học 

Theo phương pháp chích dưỡng, mỗi cây cho thu hoạch 
4,5 ~ 6,5 kg nhựa. Nhựa chứa 19 - 247. tinh dầu, 73 ~ 77% 
tùng hương (colophan). 

Tỉnh đầu thông ba lá chứa œ- pinen 60 - 65%. ` Ø-pinen 
6 -8% ; Az- caren 2 -3% ; các hợp chất khác 20 - 30%, Có 
tài liệu ghi nhựa thông thu thập ở Lâm Đồng chứa 12 - 21% 
tỉnh dầu trong dó œ-pinen 63 - 83%. ` 
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Tùng hương chứa 65% axit resinic bao gồm các axit dextro 
và levo pimarie. 

Công dung 

Nhựa thông sau khi tinh chế là vị thuốc long dùm, điều 
hòa bài tiết ở phổi và là thuốc sát khuẩn đường tiết niệu. 

Tình dầu được dùng trong công nghiệp vecni, sơn, Sắp, 
phục hồi cao su, dùng trong công nghiệp nhựa. Trong y học, 
Gah" đầu là thuốc tan sưng, gây sung huyết da, là thuốc trị 
ngộ độc do phosphor và còn là nguyên liệu chế camphor, 
borneol, terpineol. _ | 

Tùng hương dùng trong ngành sơn, xi, vecni, keo dán, 
mực. in, xà phòng, giấy (hồ giấy), vải (hồ vải). 

Gỗ thông nhẹ, đẹp, bën là vật liệu đóng đồ dùng gia đỉnh, 
toa xe, tâu thuyền, trụ mò. 
Gốc thông dùng để chế hác In thảo mộc trị bệnh ngoài 
da. 


155 





Chương VI 


DANH MỤC NHỮNG CÂY TINH DẦU KHÁC 
(NHỮNG CÂY CHÍNH) 


_ Họ Thùa (Agavaceae) 


l. Cây hoa huệ (Polianthes tuberosa L.) 

BPD : Hoa 

TPHH : Tinh dầu 0,06 - 0,08% (chế bằng phương pháp 
ướp) chứa metyl antraniiat ; salixylat ; benzyl benzoat ; tube- 
ron ; alcol benzylic. Ea 

CD : Dùng dé chë nuóc hoa. 


Họ Hành (Alliaceae) . 


2. Hành tây (Allium cepa L. ) 

BPD : Thân hành 0,015 - 0,064% cụm hoa. 

- TPHH : Thân 0,015 —-0,064%; cụm hoa. Tĩnh dëu chứa 
alyl disulfua, alyl propyl disulpua. 

TDSH và CD : Tỉnh dầu hành hạ cholesterol và 
triglyxerit trong huyết tương (thực nghiệm trên thỏ), 

Làm thuốc ho, trừ đờm, ra mổ hôi, lợi tiểu trong chứng 
bụng nước do gan cứng, đắp mụn nhọt. Dùng dưới dạng cồn 
thuốc (một phần ép củ tươi, một phần etanol 90”), ngày uống 
14-40ø 


+ Chú thích. BPD : Bộ phận dùng. TPHH : Thành phần hóa học. TDSH : Tác. 
đụng sinh học, CD : Công dụng. 
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3. Hành ta (Allium fistulosum L.) 
BPD : Thân hành. 
TPHH : Tinh dầu chứa alixin. 


TDSH và CD : Tinh dầu có tính sát khuẩn mạnh. Nước 
hành nhỏ mũi chữa ngạt mũi, viêm niêm mạc múi. Có thể 
giã nát hành, thêm nước sôi, rồi xông. 


4. Tỏi (AHium fistulosum L.) 

BPD : Thân hành. À 

TPHH : Tinh dầu (0,06 - 0,10%) chứa alyl disulfua, 
propyl alyl. i 

TĐSH và CD: Tỏi có tính sát khuẩn mạnh, trị giun, hạ 
huyết áp, giãn mạch. Trị ho có đờm. Dùng dưới dạng cồn tỏi 
1/5 trọng lượng/thể tích ~ g/ml, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 
lỗ giọt, pha với nước đường. Tinh dầu làm giảm cholesterol 
và triglyxerit trong huyết tương (thực nghiệm trên thỏ). 


Họ Na (Annonaceae) | 
5. Ngọc lan tây (Canaga odorata Hook. et Thoms) 
BPD : Hoa. 


TPHH: Tinh dầu 0,3 -25% chứa linalol, benzyl WEE 
farnesol. 


CD : Tỉnh dầu dùng chế nước hoa. Ngoài ra còn làm 
thuốc diệt côn trùng, xua tuổi. 

6. Hoa giẻ (Desmos cochinchinensis Lour.} 

BPD : Hoa. 

TPHH : Tinh dầu. 

CD : Làm hương liệu. 
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Ho Thìa là (Abpiaccae) 

7. Xuyên bạch chỉ (Angelica anomala Pall.) 

BPD : Rë. 

TPHH : Tinh đầu chúa e - pinen ; myrxen ; p -xymen. 

CD : Trị sốt, giảm đau, chữa nhức đầu, hoa mát, cầm 
máu. l 

8. Bạch chỉ Hàng Châu (Angelica dahurica(Fisch.) 

Benth. et Hook. ex Franch. et Savat) 

_BPD : Rë. | 

TPHH : Tinh dấu chứa œ -pinen ` camphen ; Ø ~pinen ; 
nyrxen ; œ -phelandren ; A 3 caren 3,9 -4% ; x -terpinen ; 
D ~xymen ` 8 ~ phelandren ; œ - terpinen ; terpinolen ; ;¡ 4 = 
víinylguaicol ; izoelimicin ; @ -elemen ; caryophylen 
ligustilit ; osthol. Lá cứng chứa tính đầu, | 

CD : Như xuyên bạch chỉ. 


8. Đương qui (Angelica sinensis (Oliv) Diels.) 


BPD: RĀ. 
”'TPHH : Tinh dầu (0.15%) chứa 59 thành phần trong đó 
có axit pentanoic ; furfural ; p -xymen 4,15% ; y -terpinen ; 


-x — 


linalol oxyt ; linalol 2,29% ; terpinen - 4 -ol 1,15% ; 
terpineol 1,12% ; dodexyl axetat 4,48% ` bornyl axetat ; 
tymol ; carvacrol ; eugenol... 


CD : Bő huyết, điều kinh, trị xung Keep, tiêu viêm, trừ 
mů ¬ 

10. Tiền hồ (Angelica decursiva Franch et Savat) 

BPD : Rè. 

TPHH : Tinh dåu. 
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CD : Thuốc triho, trừ dont chữa sốt giảm đau. 
11. Rau cần tây (Apium graveolens LA 
BPD - Toän cây: Quả. _ 


TPHH : Tỉnh. dầu toàn cây ô, 1%. Tinh däu quå 2 -6% 
chúa 50 thành phän tròng đó limönen 72,16% ; ổ ~ selinen 
12,17% . 

CD : Rau cân tây là thuốc lợi tiểu hạ huyết gn. 
Tĩnh dầu làm hương liệu trong công nghiệp thực lưng 


-12. Mùi F (Cöriandrunh s sativum L.) 

BPD : Quà. 

TPHH : Tinh dấu 0,40 - NT linalol 9,0 - 94% ; 
linalol oxyt ; x — terpineol ; xitronelol. | | 

_CD : Thuốc trựng tiện, giúp cho tiêu hóa, thúc sởi mọc. 
Làm hươg§g liệu cho; ptega nghiệp - thực phẩm. Tĩnh đầu là 
nguyên liệu cho linalol. TT "¬ l 

13. Cà sőt Genen carota L.) SÉ 

- BPD : Quả. Phẩn trên mặt đất. 

_TPHH ¡Tỉnh dầu từ quả (1,0 ~ 1,6%} chứa carotol ; 
Beete : 8 —bëanbolen, är 

Phần trên mặt đất chứa 28 thành phần trong đó có 
sabinen 10,935 ; myrxen 1,49% ; elemixin 2,95 ; £ - fenchol 
3,07 ; linaiol, 34,90 ;. frans - _ dihydroterpineol 5,91% ; 2 -non ~ 
enal. 4,01% ; linalyl axetat 8,34% ; terpenyl axetat 5,38% ` 
càrvon 8 KE đaucen 3,50% ; bi bdlEn Fi ,38%.. | 


_TDSH và CD : Rē là thuốc trị ia chảy trẻ em, quả 
làm thuốc thông tiểu điều kinh. Tỉnh đầu có tính kháng 
khuẩn. 
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- 14. Mùi tàu (Eryngium foetidum L) 
BPD ` Phần trên mặt đất. 
TPHH : Tinh dâu 0,1% chứa 16 thành phần trong đó có 
trans - 2 - dodexenal 45,50%. ; axit 2 - dodecanoic 15,5%. 
CD : Thuốc trị đầy hơi, giúp tiêu hda, trị cảm mạo, làm 
gia vi. 
15. Tiểu hồi (Foeniculum vulgare L.) 
-BPD ` Quả. 
TPHH : Tinh dầu 0,5 - 0,6% chứa anetol 50 ~ 70% ; 
estragol ` metyl eugenol ` camphen. 
Lá và hoa chứa tỉnh dầu eugenol. 
CD : như đại hối. 


Họ Ráy (Araceae) 
— 16. Thủy xương bồ (Acorus calamus L. var. angus- 

tatus Boss.) 

BPD : Thân rë. 

TPHH : Tinh đầu 1,4 -4,87 chúa camphor ; cis — metyÌ 
izoeugenol 15,3% ; « -asaron 2,8% ; Ø -asaron 82,10%. . 

Lá chứa tinh dấu. 

CD : Thủy xương bồ là thuốc bổ da dày ; giúp tiêu hóa, 
kinh giản, trừ đờm, nhức mỏi chân tay, trừ loạn nhịp tim. 

17. Thạch xương bồ (Acorus gramineus Soland. var 
macrospadiceus) 

BPD : Thân rễ. 
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TPHH ` Tính dầu 1 - 2,2% trong đó có camphen ; 
borneol ; camphor ; cis - metyl izoeugenol ; A - cadinen ; œ - 
asaron ` f —asaron (asaron 72 ~ 92%) ; azulen, 

CD : Như thủy xương bồ. Tinh dầu trừ ben (trên chuột 
nhát), trừ co thắt phế quản và hồi tràng (trên chuột lang). 


18. Thiên niên kiện (Homalomena aromatica 
(Roxb) Schott. (Xem chương V) 

19. Dương kỳ thảo (Achillea millefolium L.) 

BPD : Bộ phận trên mat đất. 

TPHH : Tinh dầu 0,8% trong đó có chamazulen 1-40%, 
thuyon, camphor, borneol, caryophylen 1,8-xineol, axit hữu cơ 
bay "hơi. 

CD : Là thuốc bổ đắng, giúp cho tiêu hoa, trị viêm dạ 
dày, cẩm máu. Là nguyên liệu chế azulen. 

20. Thanh hao hoa vàng (Artemisia annua L.) 

BPD : Phần trên mặt đất. 


TPHH : Tinh dấu 0,06 -0,38% . Có 20 thành phần trong 
đó f - myrxen 4,38% ; 1,8 - xineol 15,442. ; camphor 23% ; 
p ~ caryophylen 6,29%... 


CD : Là nguyên liệu chế artemisinin là thuốc trị sốt rét. 
“Tỉnh dầu làm hương liệu. - 

21. Ngải cứu (Artemisia vulgaris L.) . 

BPD : Phần trên mặt đất, | 


TPHH : Tinh dầu 0,25% chứa 1,8 -xineol ; e -thuyom ; 
borneol. 
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TDSH và CD : Tinh dầu có tính chất kích thích, làm cho 
say. x — thuyon có tác dụng hưng phấn gây điên cuồng. Ngải 
cứu chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, bảng huyết. 

22. Bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz) 

BPD : Thân ré 

TPHH : Tinh dầu 1-42 chứa atractylon ; butenolid A ; 
butenolid B. 

TDSH và CD : tỉnh dën và butenolid B ức chế u trên. 


chuột nhất. Bạch truật là vị thuốc bő dưỡng tỉ vi, kiện vị, 
cầm đi ngoài. 


23. Cúc hoa (Chrysanthemum indicum L.) . 

BPD : Cum hoa. 

TPHH : Tinh đầu 0,19% chứa chrysanthemon 43,24% ; 
8 - caryophylen oxyt 12,36% ; limonen 10,70% ; x - pinen 
8,50% . t 

CD : Chữa nhức đầu, dau mát, huyết áp cao. Lớp chè, 
chế rượu mùi. 

24, Cả Lào (Eupatorium odoratum L) 

BPD : Lá, cành. 

TPHH : Tinh dầu lá 0,16% chứa 34 thành phần trong 
đó có œ -pinen ; geyren ; ở -caryophylen , OG ~ cubeben. 

Tinh dầu hoa 0,01% chứa 27 thành phần trong đó có œ 
-pinen 4,43%. ; trans D -oxinen 2,20% ` geyren 7,82 ; bornyt 
axetat 22,937% ; 8 -caryophylen 9,212'; P - cubeben 20,10%. 

CD : Cẩm máu, kháng khuẩn, trị viêm, chóng lên da non. 

Tinh đầu lá chế với glyxėrin trị bỏng - 
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25. Mån tưới tia (Eupatorium staechadosmum 
Hance) 


BPD : Cành mang lá. 

TPHH : Tinh dầu lá 0,76% chứa 18 thành phần trong 
đó cố tymolqguinon 73,6% ; 6 -caryophylen 18,19%. 

CD : Trị kinh nguyệt không déu, đản bà đẻ đau bụng do 
ú huyết, mụn nhot, lở ngứa. Trừ côn trùng. 

26. Vạn thọ cao (Tagetes erecta L.) 

BPD : Cụm hoa. 


TPHH : Tinh dâu cụm hoa chứa alđehyt nonylc, d - 
limonen, oximen. linalyÌ axetat, linalol. 


Tinh đầu cụm hoa chứa alđehyt nonylic,  - limonen, 
oximen, linalyl axetat, linalol. 


Tinh dầu lá 10,04 - 0,16%) chứa nhiều thành phản trong 
đó có linalol 36,32 ; d -limonen 19,6% : tageton 13,392 ; 
D -oximen 7,61% ; đ —phelandren 4,972 ; linaly]l axetat 3,56% 

TDSH và CD : Tinh dầu có tính kháng khuẩn cao và 
không kích ứng da. Hoa trị giun. Cây cảnh. 

27. Vạn thọ lùn (Tagetes patula L.) _ 

BPD : Tinh dầu 0.08 -0,10% chứa 20 thành phần trong 
đố có oximenon. 

TDSH và CD : Tinh dấu cơ tính kháng khuẩn và kháng 
nëm Cày cảnh. Hoa làm hương liệu cho thức án. 

Họ Trám (Burseraceae) 


' 28. Trám trắng (Canarium album (Lour.) Raeusch} 
BPD : Nhựa. 
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TPHH : Tinh dầu từ nhựa chứa 12 thành phần trong đó 
có sabinen 45% ;  - terpinen, terpinenol 10,8%. 


CD : Nhựa trám làm hương thấp. Tỉnh dầu sabinen là 
nguyên liệu chế nhiều hợp chất làm hương liệu. 

29. Kim ngân (Lonicera japonica Thunb.) 

BPD : Hoa. 

TPHH : Linalol ; œ - terpineol ; geraniol. 

CD : Giải nhiệt, tiêu độc, trừ mẩn ngứa, mụn nhọt, rôm sẩy. 


Họ Rau muối (Chenopodiaceae) 
30, Cây đầu giun (Chenopodium ambrosioides L.) 
BPD : Cành lá mang hoa. 


TPHH : Tink dầu 0,33% chứa limonen ` p - xymen ; 
ascaridol 40 — 70%. 


CD : Tinh dầu trị giun đũa, giun móc. Chú ý đến độc 
tính. Ascaridol và p - xymen trị giun. 


Họ cói (Cyperaceae) 
31. Hương phụ (Cyperus rotundus L.) 
BPD : Củ. mm" 
TPHH : Tinh dầu chứa xyperen 32%, xyperol 49% œ - 
xyperon. 


TDSH và CD : Tỉnh dầu có tác dụng giản mạch, œ ~ 
cyperon ức chế tổng hgp prostaglandin. 


- Chữa kinh nguyệt không déu, ngực bụng đau, ia chảy. 
,.Tỉnh dầu làm hương liệu, 
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Họ sau sau (Hamamelidaceae) 
32. Sau sau (Liquidambar formosana Hance) 
BPD : Nhựa. | 
TPHH : Tỉnh dâu. Lá cũng chứa tỉnh dầu. 
CD : Nhựa dùng thay thế bôm Canada. Làm hương thấp. 


Họ Hồi (lliciaceae) 
33. Đại höi (Illicium verum Hook.) 
BPD : Quá. | 
TPHH : Tinh dầu 5% chứa anetol 80 - 95% ; linalol ; 
_ terpineol ` aldehyt anisic, estragol ; x - pinen camphen ; 


limonen ; terpinolen. Lá cũng chứa tỉnh dầu 0,5%, giầu trans 
- anetol 82,5%, aldehyt anisic. 


TDSH và CD : Tỉnh dầu có tác dụng giãn mạch, có tỉnh 
kháng histamin, trừ co thát phế quản. 


Quả dùng giúp cho tiêu hóa, đau nhức, tê thấp, làm gia 
vị. Tỉnh dầu là nguyên liệu chế anetol, từ đó chế ra hocmon. 
Dùng để chế rượu mùi. 


34. Hồi núi (Iicium griffithii Hook et Thoms) 
BPD : Quả. | 
TPHH : Tinh dầu chứa safrol. 


CD : Quả thường dùng giả mạo thay cho đại hồi. Chú ý 
D núi có độc tính cao. 


- 35. Hong chanh (Coleus amboinicus Lour.) 
BPD : Lá. 
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TPHH : Tinh dầu 0,1% chứa 18 thành phần trong dó có 
x — terpinen 8,03% ; y -terpinen 9,91% ; carvacrol 61,45%. 

TDSH và CD : Chữa ho, viêm họng. khản tiếng. Nấu 
nước xông trị cảm cúm. Tỉnh dầu co tinh kháng khuẩn. 

36. Chùa dù (Elsholtzia blanda: Benth.) 

BPD : Phần trên mặt đất 

TPHH: Tinh dầu 0.42 -0,88/ chứa 33 thành phần trong 
do xineol 75 - 802. 
CD : Phần trên mặt đất trị cảm cúm. Tinh dâu làm thuốc 
xoa bóp. l 

37. Kinh giới (Elsholtzia cristata Willd.) 

BPD : Ngọn cành mang lá, hoa. 

TPHH : Tinh dấu 0,6% trong đó có elholtzia xeton. 

TDSH và CD : Chữa cảm cúm Tinh dâu có tính kháng ` 
khuẩn mạnh, ức chë histamin trên chuột lang. 

38. Bạc hà Á ixem chương V? 


39. Bạc hà húng (Mentha crispa L.) 

BPD : Phần trên mặt dät. 

“TPHH : Tinh dâu chứa carvon 50 - 60%. 

CD : Tinh đâu chế thuốc đánh rang. 

40. Men rượu (Mosla chinensis Maxim.) 
BPD : Phần trên mặt đất. 

TPHH - Tính dấu chứa tymol 68,3 - 702. 


. TDSH và CD : Chế men rượu. Thuôc trị đau bụng, an 
Hồng không tiêu. đầy bụng. 
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41. Hong (Ocimum basilicum L.) 

BPD : Phần trên mat đất, 

TPHH : Tinh dầu ở Việt Nam. có hai chung loại : một 
loai gọi là húng quế. Metyl chavicol_ 90% i anetol, furfural, 
xineol, camphor, metylheptanon. 

CD : Thuốc trị sốt, làm ra mồ hôi, ân uống không tiêu, 
làm gia vị. Tính dầu là nguyên liệu cho metylchavicol dùng 
làm hương liệu. | 

Loai thứ hai = gọi là tiến thực. 

RPD : Phần trên mặt đất. 

TPHH:: Tỉnh dầu 0,97 - 2,062 chứa -metylheptanon, 
linalol, metyichavicol ; xitral B 27,54%, geraniol, xitral A 
32.28% , Ø8 -caryophylen ; K7 „þergamoten. 

CD : Là nguyên liệu cho xitral. 

42. Hương No: trắng (Ocimum E E L.} 
(eem chương V) 

43. Hương nhu de? (Ocimum sanctum L.) 

BPD : Phần trên mặt đất. 

TPHH : Tinh đầu`0,5%'chứa eugenol 30 -40% . 

CD : Chữa cẨm mạo, nhức đầu. Tính dấu có tính kháng 
khuẩn manh, có tác dụng ức chế histamin trên chuột lang. 

44. Tia tô (Perilla ocymoides L.) 

BPD : Lë e dE 

TPHH : Tinh dầu 0,4% chứa aldehyt perilic, p -xymen ; 
camphor ; metyleugenol ; peril alcol ; geraniol, linalot ; linalyl 
axetst ; terpinen ~ 4- ol, metylchavicol ¡ x ~ terpineol ; 
periaxeton, carvon, piperiton... i 
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TDSH và CD : Chữa cảm cúm, ho, nôn mửa, đau bụng, 
khó tiêu. Tỉnh dầu kháng đơn bào. Entamoeba moshkowskij 
và có tác dụng ức chế histamin trên chuột lang. 


= 45., Hoắc hương (Pogostemon cablin (Blanco) 
Benth.) "¬ 
BPD : Lá. - 

_ TPHH : Tỉnh đầu 1,2% chứa 14 thành phần trong đó có 
 -patchoulen 3,22% ` x - guaien 13,43% ` seychelen 7,47% ; 
A ~patchoulen 8,03% ; x -bulnesen 16,67% ; alcol patchoulic 
37,76%. ' 


CD : Trị cảm mạo, giúp tiêu hóa. Tỉnh dầu dùng trong 
công nghiệp nước hoa. 
_ 46. Quế (Cinnamomum) (xem chương V). 
47. Long não (xem chương V). 
=? (Litsėa cubeba (Lour.) Pers.) 
48, Màng tang (xem chuong V). 


Họ Ngọc lan (Magnoliaceae) 
49. Ngọc lan ta (Michelia alba DC.) 
BPD : Hoa. 
TPHH : Tinh dầu trong đó có linalol 76,29%. 
CD : Hương liệu, nguyên liệu chế nước hoa. 


Họ Xoan (Meliaciae) 


50. Ngâu (Aglaia duperreana Pierre) 
BPD : Hoa. 








TPHH : Tỉnh đầu 2,01%. 
CD : Hoa ướp chè. Hoa và lá chữa sốt, vàng da, hen suyễn. 


Họ Sim (Myrtaceae) 
51. Bạch đàn. (Eucalyptus) (xem chương V) 
52. Tràm (xem chương V) 


Họ Sen (Nelumbonaceae) 


B3. Sen Eesen nucifera Gaertn.) 
BPD : Nhị. l 


TPHH : Tinh dầu chúa 48 hợp chất trong đó có send 
2,14% ;n -pentadecan 2,80% ; n —pentacosan ; z -heptadecan 
1,32% ; 1,4 ~ dimetoxybenzen ~ 2 ; caryophylen oxyt 5,02%, 
1,4 - dimetylbenzaldehyt, chất tạo ra hương sen. i 

CD : Nhị ướp chè. Nhiều bộ phận khác dùng làm thuốc. 


He Thông (Pinaceae (=Abietaceae) 
54. Thông Pinus (xem chương V). 


Họ Hồ tiêu (Piperaceae) 
„55. Trầu không (Piper DS L.) 
BPD : Lá. 


TPHH : Tỉnh dầu lá 0,6 - 1,0%. Có nhiều chủng loại : 

- chủng loại 1 : chavibetol 53,1% ` chavibetol axetat 
15,5% và 12 thành phần khác. 

chủng loại 2 : eugenol 82,2 - 90,5% ; metyleugenol 6,9% 
và 4 thành phần khác. 
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- chủng lcai 3 : anetol 32 ; eugenol 18,90 ; terpenyl 
_ axelat 15,61%. 

TD5H và CD : Lá già làm thuốc sát trùng, lở loét. chữa 
viêm ràng cố mủ, mụn nhọt. Tỉnh dầu có tác dụng giãn cơ, 
ức chế tim, hô hấp, không có tác dụng hạ áp. 


Họ Lúa (Poaceae) 
56. Så (Cymbopogon) (xem chương V) 


57. Hương bài (Vetiveria zizanoides Nash) 
(xem chương V) 


Họ Cam (Rutaceae) 

58. Chanh (xem chương Vì 

39. Cam (xem chương Y) 

60. Quit (xem chương V) 

61. Bưởi (xem chương Vi 

62. Vương tùng (Murraya sp) ©? 

Ten khác : Củ khi. 

BPD : Cành, lá. 

TPHH : Tinh dâu chứa Lí¬2 izomenton 51.9%. 

L i- menton?) 42.2% ; limonen ; p -xymen ; 2 - 
hydroxymenton. 

TDSH va CD : Tinh dâu có tính kháng khuẩn mạnh với 
20 chủng loại vi khuẩn. thảnh phần có tác dụng diệt khuẩn 
là menton, izomenton ; hợp chất hydroxymenton. | 

Tinh đầu chữa nhức đầu, cảm mao chế đâu xoa. 


nmn, hàm 


+ [The Lê Tung Châu. cây Vướng tung chưa được dinl lên khoa hoc. Không 
phí: là Murraya : gkibra 
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63. Cửu ly hương (Ruta graveoÌens L.}) 

BPD : Cành, lá mang hoa. 

TPHH : Tinh dầu 0,06 - 0,47% chứa noranon 22,28%, 
-decanon 20,44%. ; 2- nonanyl axetat 18,40% ` undecanon -2 : 
60,45% ; dodecanon ¬- 2 : mạch phân nhánh : 4,03% ; 
dodecanon -2 mạch phân nhánh 0,60% ; 2 -undecanyl axetat 
2,98% ; tridecanon -2 : 1,14% và 3 hợp chất khác. 

TDSH và CD : Là hương liệu pho thực phẩm, ướp chè, 
rượu, Thuốc trị hen, trù dùm, trị kinh nguyệt không déu. Tỉnh 
dầu có tác dụng điều kinh. 

64. Xuyên tiêu (Zanthoxylum nitidum DC.) 

BPD : Quả. 

TPHH : Tinh dầu 1% chứa 33 thành phần trong đó có 
5- A -methyl -5 hepten -2 -ol 6,24% ; 8 -pinen 2,96% ; 
8 -myrxen 2,57% ; limonen 44,06% ; trans ~ linalo! 6,84% ; 
terpinen -4-oi 1,03% ; geraniol 12,14%. 

- CD : Tinh dầu quả gây tê chữa đau răng. 

Quả giúp cho tiêu hớa, trị đau răng. 


Họ Lá dấp (Saururaceae) 

65. Diếp cá (Houttuynia cordata Thunb.) 

BPD : Phần trên mặt đất. 

TPHH : Tỉnh dầu 0,07% chúa x -pinen ; camphen, myr- 
xen ; d —litonen ` limonen ` linalol ; bornyÌ axetat. 
caryophyien ; 2 ~urideeanon ; decanoyl. aldehyt axetic, aldehyt 
dodecanic. 
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CD : Chữa lở loét, đau mát, trí. 


66. Nhân trần (Adenosma glutinosum Druce) 

BPD : Phần trên mặt đất. | | 

TPHH : Tinh dầu 0,87% chứa p - xymen 72,29%. 
carvacrol ; 1,8 -xineol ` œ - pinen, anetol. 

CD : Chữa sốt, vàng da, kém an, đầy bụng. 

67. Bồ bồ Tây Ninh (Adenosma bracteosưm Bonati) 

BPD : Phần trên mặt đất. 

TPHH : Tinh dầu chứa 24 thành phần trong đó có 


carvacrol 27,0%. ; EE 28,0% ; £ - bisabolen 
30,4%... 


CD : Như nhân trần. 


68. Bồ bồ (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) 
- BPD : Phần trên mặt đất. 

TPHH. Tỉnh dầu 0.7% chứa ? - fenchon 33,5 ; Z -limonen 
22,6%. ; geranyl axetat ; x - humulen 11,6% ; 1,8 - xirieol 
5,9%. ; . fenchol ; ; Piperiltenon oxyt. 

TDSH và CD : Tỉnh dầu có tác dụng táng tiết mật, tăng 
thải trừ chất mầu BSP, có tính kháng khuẩn. 

Bồ bồ trị viêm gan do virut ở thể thông thường. 

69. Hỏi nước (Limnophila rugosa (Roth.) Merrill.) 

BPD : Phần trên mặt đất. 

TPHH : Tinh dầu 3,27% chứa ons - anetol 76,39% 
estragol 21,94% ; aldehyt anisic, > anisyl axeton, cìs - anetol, 


_.humulen, «œ — buìnesen. 
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CD : Chữa thấp khớp, đau bụng, ia chảy. | 

70. Huyền sâm. (Scrophularia buergeriana Miq.) 
BPD : Rê. 

. TPHH : Tinh dầu. 


CD : Chống viêm, viêm họng, viêm amyđan, lở loét trong 
miệng. ` 


- Họ Cà (Solanaceae) 
71. Da hương (Cestrum nocturnum Murray.) - 
BPD : Hoa. 


TPHH ` Tinh dầu 0,01 -0,02% chúa trans -2 -hexanol ; 
cis -3 -hexenylÌ axetat ` cis -3 -hexenol ; trans 3 - hexenol, 
benzaldehyt ; alcol beschte 10,73% ; alcol phenyletylic 10,93 ; 
eugenol 53,10% , metylantranilat 


CD : Cây cảnh. 


Ho Bồ đề (Styracaceae) ˆ 

72. Cánh kiến tráng de Ae bezoin Dryand.) 

BPD : Nhựa dầu. 

TPHH : Tinh dầu. l 

CD : Chữa ho, viêm phế quản. Là chất định hương 

T3. Xa mu (Cunninghania lanceolata) (Lamk Hook. f.) 
BPD : Gỗ. l 
_TPHH : Tinh dầu chứa terpineol, xedrol. 

CD : Gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ. 
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Họ Chè (Theaceae) 


74. Sở. (Camelia sasanqua Thunb.) 

BPD : Lá. 

TPHH . Tinh dầu chứa safrol. 

TDSH vå CD . Tinh dầu sát khuẩn, giảm đau. Hoa ướp chè. 


Họ Trầm (Thymelacaceae) 


7ö. Trầm hương (Aquilaria crassna Pierre) 

Tên khác. Ky nam. 

BPD Gë 

TPHH.: Tỉnh dầu 0,75 - 2,5% chứa benzyl axeton 26%, 
metoxybenzylaxeton 53%, alcol terpenic 11%, axit cinamie. 


CŨ : Chữa đau ngực bụng, nôn mùa, bổ dạ dày. 


Ho Ging (Zingiberaceae) 


76. Riêng nếp (Alpinia galanga Swartz) 

BPD : Thân rễ. - 

TPHH : Tinh dầu 0.04 - 0,25% chứa 1,8 -xineol, 5,6% ; 
ester metylic của axit xinatnic 21.6% ; trans - Ö - f+rnesen, 
metyleugenol ; eugenol axetat ` chavicol ` chavicol axetat. 

TDSH và CD : Tinh dấu cơ tác dụng giãn mạch. Thân 
rẻ chữa đau bụng, ia chảy, ly. 

77. Thảo đậu khấu (Alpinia katsumadai Hayt.) 

BPD : Hạt. 

TPHH : Tỉnh dầu 4% chứa 26 thành phần trong đó có 
mvrxen 572 : octanol 2% : linalol 11,4% ; neral 10,5% : 
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geraniol 31,2% ; 3 =- decen-l- ol 2,5%. ; decanol 6,8%. ; 
xitronelyl axetat 3,1% ; geranyl axetat 8,0% ;'4 - đodecenyl 
axetat 1,7% , dodexyl axetat 1,7%.. 

CD : Chữa dạ dày lạnh đau, nôn mùa, tả, ly, giải độc. 


78. Riềng (Alpinia officinarum Hance) 

BPD : Thân rē. 

TPHH : Tinh dầu 0,9 - 1% chứa x -pinen ; 1,8 xineol ; 
eugenol, cadinen. l 

CD : Giúp cho tiêu hóa, ăn ngon cơm, chữa đầy hơi, đau 
bụng, đau dạ dày. | | 

79. Sa nhân. (Amomum lappaceum Rindl.) 

BPD : Hạt. 

TPHH : Tinh dầu chứa œ - humulen ; Ø - selinen (?) 
valenoen, caryophylen oxyt. 

CD : Chữa ăn không tiêu, đau bụng lạnh, đi tả, nôn oe. 

80. Sa nhân (Amomum ovoideum Pierre) 

BPD : Hạt. | 


TPHH : Tinh dầu i1% chúa 18 thành phần trong do có 
limonen 4,47% ; camphor 47,14%. ; borneoli 2,48% ; bornyl 
axetat 39,12%.. 

Theo Lê Tùng Châu, một loài sa nhán (không rô nguồn 
gốc! chúa D -camphor 32,2% ; D - bornyl axetat 26,5% ; D. 
borneol 19,4%, limonen 7% ; camphen 7% ; phelandren 2,3% ; 
œx -pinen 1,8% ; p - metoxyetyl trans - cinnamat 1% 

CD : Như trên. . 


81. Thảo quả (Amomum tsaoko Crev. et Lemar.) 
BPD : Hat. 
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'TPHH : Tinh dầu 1,2% chứa 45 thành phần trong đó có 


` Lë =gineol, 29,44% ; 3 —7. dimetyl -7 -octen -2 -ol 1,1% ; 


œ — citronelol 6,0% ; 7 - metyl -6 -octen -2 yl - propionat 
15,30% ; 2 -decenal 7,75% ; neral 2,20% ;œ - terpineol 
2,60% ; geranial 2,207% ; 2 -p - tolyl - propanal 5,25% ; 
geraniol 5,60% ; 2 - dodecenol 2,60%. ; 2 -metyl ~ 3 -phenyl 
-propenal 2,507% ; x - farnesen + zingiberen 2,35%. 

CD : Chữa đau bụng, kiện tỉ. Làm gia "1. 

82. Sa nhân thầu dâu (Amomum villosum Lour.) 

BPD : Hạt. 

TPHH : Tỉnh đầu 0,5 - 37.. 

CD : Như sa nhân. 

_ 83. Sa nhân hồi (Amomum schmidtii Gragnep.) 
BPD : Rè. | 
TPHH : Tỉnh dầu rẻ chứa 18 thành phần trong đó có 


trans ~ p—1~ butenyianisol 90%. 


Lá và thân cũng có tính dầu giầu ¿ra -p —1 "eeng anisol. 
CD : Cần được nghiên cứu sử dụng. 


.84. Nghệ den (Curcuma aeruginosa Rosc.) 
BPD: Thân rễ. 
TPHH : Tinh dầu 0,3% chứa 20 thành phần trong đó $ 
- pinen 1,23 ; 1,8 - xineol 2,98% ; camphor 1,61% ; ổ - 
carÿophylen 2,82% ; 8 - cubeben 1,15% ; œ -zingfberen,t z 
-eurcumen 2,72% A -cadinen 1,42% ; 3 =- metylen - 6(1,5 
-dimetyl -4 hexenyl ` xyclohexen 1,50%. ; y -elemen 1,28%. 
: -CD : Trị tích huyết đau bụng, bế kinh , tích tụ thức ăn. 
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85. Nghệ trắng (Curcuma aromatica Salisb.) 

BPD : Thân rễ. 

TPHH : Tinh dầu chúa 13 thành phần trong đó có 1,8 
- xineol 1,55% ; terpinolen 2,12% ; 8 -elemen 1,52% : 
humulen 2,56% ; ổ - cubeben LZ elemen 4,55%. 

CD : Làm gia vị. | 

86. Nghệ (Curcuma longa L) 

BPD : Thân rê. i 

TPHH : Tinh dầu 1,52 chứa 18 thành phần trong đó có 
zingiberen 1,5%: `G - sesquiphelandren 3,00% ; œ -cureumen 
1,50% ; x - turmeron 30,00% ; ổ - lạng on 10,00% ; 

- turmeron 40,002. ; curzerenon 1,00%. 

CD : Chữa kinh nguyệt không đều, trị chứng sung huyết, 
trị cơn đau do khí trệ (đau dạ dày). Tỉnh đầu có tác dụng 
chống viêm, kháng khuẩn, kháng náin. 

87. Nghệ vàng (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

BPD : Thân rē. 

TPHH : Tinh dầu 3 -5% trong đó có phelandren ; xineol ; 
p -tolyÌmetylcarbinol ; proazulen ; turmeron ; curcumen 50%. 

TDSH và CD : Curcumen có tác dụng tiêu cholesterol 
trong máu p - tolylmetylcarbinol thông mật. 

Nghệ vàng có tác dụng thông mật, lợi mật, hạ cholesterol 
trong máu. 


88. Nga truật (Curcuma zedoaria Roscoe} 
BPD : Thân rê, 


TPHH : Tinh dâu ¡~ 1,5%. trong đó có furanogermenon ; 
_ eurcumenol, dehydrocurdion. 
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TDSH và CD : Tinh dầu kháng khuẩn đối với gram (-), 

Thân rễ chữa thống kinh, bë kinh, đau dạ dày, ăn uống 
tích trệ, đẩy bụng. 8 

89. Địa liền (Kaempferia galanga L.) 

BPD : Thân rẻ. 

TPHH : Tỉnh đầu chứa borneol, p - pentadecan ; etyl p- 
metoxyxinamat ; A 3 -caren ; camphen ; p - metoxy -stiren. 

CD : Chữa đau bụng, đi tả, đau ngực, ho gà. Làm hương 
tháp, i 
90. Gừng dai (Zingiber cassumunar Roxb.) 
BPD : Thân rë. ˆ 
TPHH : Tinh dầu 1,4% chứa 11 thành phần, trong đó 
œ- pinen 7,26% ; D - camphen 3,40% ; đ -pinen 3 DE ; 
zingiberen 11 28% ; curcumen 5,05% ; Mi 4,42%, linalol 
4,29% ; x —terpineol 32,86% ; D -borneol 13,00% ; EES 
11,11%. 

CD : Trị bệnh ngoài da, làm gia vị. 

91. Gừng (Zingiber officinale Roscoe) 

BPD : Thân tế. 

TPHH : Tỉnh đầu 1,5 - 3% chứa 14 thành phần trong 
đó có ổ - phelandren 10,67% ; œ - zingiberen 44,26% ; É -~ 
santalol 16,20% ; Ø -bisabolen 10,51% ; œ -curcumen 1,94%. 


178 





TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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